
Chương IX 

VĂN HÓA

Vương triều Nguyễn mờ đầu là Gia Long, lựa chọn Nho giáo 
làm học thuyết "trị nước" nên đã xây dựng mô hình giáo dục mô 
phỏng theo Trung Hoa.

l ể Hệ thống học đưừng

Đe chấn hưng nền giáo dục - khoa cừ bị ngưng trệ do chiến 
tranh loạn lạc từ trước kia, nhà Nguyễn đã khẩn trương củng cố lại 
hệ thống trường học các cấp. Cũng như ở các thế kỷ trước, mô hình 
học đường đương thời bao gồm hệ thống trường công thuộc diện 
nhà nước quản lý và trường tư là của cá nhân.

1.1. Hệ thống trưởng công

Hệ thống trường công gồm hai loại: trường ở kinh sư là Quốc tử 
giám, trường của hoàng tộc và mạng lưới trường các cấp ở địa phương.

Quốc tử giám

Sau khi Gia Long định đô ở Phú Xuân, năm 1803, Quốc tử 
giám được chuyển vào kinh sư thay vì đã định vị ờ Kinh thành 
Thăng Long trong suốt hơn 7 thế kỷ trước. Năm đó, vua Gia Long 
cho đặt một Chánh và một Phó Đốc học để trông coi việc học tập ở 
Quốc tử giám.

Năm 1821, vua Minh Mệnh bỏ chức Chánh, Phó Đốc học và đặt 
một Tế tửu bậc Chánh tứ phẩm, hai Tư nghiệp bậc Tòng tứ phẩm,

I. GIÁO DỤC
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chuyên trách Quốc tử giám. Từ năm Minh Mệnh 19 (1838) trở đi, vua 
lại cử thêm hai viên đại thần thay nhau kiêm quản trường Giám.

Thành phần học sinh gồm:

Giám sinh: Các Hương cống (Cử nhân) chưa qua thi Hội, hoặc 
đã dự thi chi mới "trúng một trường" thì được "gia ơn" vào học tập 
ở nhà Giám, nếu có nguyện vọng.

Cống sinh: Dưới triều Gia Long, hàng năm, mỗi huyện được cử 
một học sinh. Đến triều Minh Mệnh, mỗi năm, mỗi phủ được cống 
một người. Năm 1847, vua Thiệu Trị lại quy định ba năm mỗi phù 
mới được cừ một học sinh. Đe được nhập học ở Quốc từ giám, 
Cống sinh phải trải qua đợt khảo tuyển ngặt nghèo chẳng kém gì 
một cuộc ứng thí. Do đó, nhiều khi do thiếu hụt nhân lực trong bộ 
máy hành chính, triều đình đã bổ dụng trực tiếp cống sinh.

Tôn sinh: thuộc diện ưu tiên và là người của hoàng tộc. Tuy 
không phải qua khảo hạch nhưng họ cũng phải có đủ tiêu chuẩn: 
trẻ, khỏe, chuyên cần và có năng lực học tập. Triều Nguyễn chủ 
trurơng đào tạo, bồi dường kiến thức Nho học một cách bài bản, hệ 
thống cho học sinh Tôn thất ngay từ nhỏ để đến khi trưởng thành 
họ có khả năng tham gia quản lý xã hội.

Am sinh: cũng thuộc loại Giám sinh ưu đãi không phải thi 
tuyẻn. N ăm  1829, vua M inh M ệnh xuống dụ cho phcp: Tại kinh đô, 
con đè của quan văn từ tứ phẩm và con trưởng quan ngũ phẩm trở 
lên, tuổi từ 15, nếu muốn vào Giám học, triều đình sẽ tiếp nhận. 
Sang triều Thiệu Trị, Tự Đức, nhà vua chủ trương mở rộng hơn 
thành phần Ám sinh.

Ấn cống sinh: là những học sinh từ các tỉnh miền núi, vùng sâu 
vùng xa và đặc biệt tập trung ở Bắc Kỳ. Đối tượng Giám sinh này 
mới xuất hiện là do sáng kiến của vua Minh Mệnh, mở đầu bằng 
Ân dụ năm thứ 19 (1838): "Các thổ huyện, châu ở các tinh Tuyên 
Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Hóa, Quảng Yên 
ờ Bắc Kỳ, đều có đặt lưu quan để cai trị, cũng muốn khiến cho

562



Chương IX. Văn hóa

nhân dân vùng đó hun đúc, tiêm nhiễm, trông nhau làm nên để có 
đường tiến thân, những người vui lòng dựa vào triều đình để xem 
phong hóa, tường cũng chẳng thiếu gì. Nay cho thượng ty các tỉnh 
ấy xét trong hạt, không cứ con em thổ quan hay con em nhà dân, cũng 
không cứ học đù văn thể ba trường, ai là người tuấn tú thông minh, 
cho được vào kinh, giao cho quan Quốc tử giám dạy cho học tập"1.

Nhà Nguyễn đặc biệt chiếu cố đến điều kiện giáo dục còn vô 
vàn khó khăn ở địa bàn dân tộc thiều số nên có thể thấy rằng SO với 
đối tượng ưu tiên Tôn sinh, Ấm sinh ở Quốc từ giám, "Ân cống 
sinh" người dân tộc vẫn được hưởng những biệt đãi hơn.

Đen nãm 1844, ờ Quốc từ giám có 1 học sinh Cao Bằng, 2 học 
sinh Lạng Sơn, 1 học sinh Tuyên Quang, 1 học sinh Hưng Hóa và 1 
học sinh Thái Nguyên.

Như vậy, lần đầu tiên trong thành phần học sinh Quốc tử giám 
có thêm diện ưu đãi là con em vùng dân tộc ít người không phân 
biệt nguồn gốc xuất thân là dân hay quan lại. Sự hiện diện của đối 
tượng học trò mới này đã đánh dấu sự thay đổi của Quốc tử giám 
Huế thế kỳ XIX so với các thế kỷ trước.

Trường lớp cùa hoàng tộc

Các vua Nguyễn cũng mở phủ, đường riêng cho các hoàng tử 
học tập. V ua M inli M ộnli đặt các đ ư ừ u g  M inh TIŨỘII, Q uảng Thiện, 
Quảng Phúc, Quảng Nhân, Quảng Học với các giáo chức: Tán 
thiện, Bạn độc, Giảng tập, Chính tự. Đen triều vua Thiệu Trị lại đặt 
thêm Thiện Khánh đường. Đe chọn thầy cho các hoàng tử, vua 
Minh Mệnh nhờ hội đồng đình thần bậc hàng "Công" xét chọn dựa 
trên tiêu chuẩn "Thầy Các" phải là người trung chính, tài cao, học 
rộng. Ngay bản thân vua Minh Mệnh trường thành cũng là nhờ vua 
cha chọn danh thần Đặng Đức Siêu dạy dỗ từ trẻ. Năm 1821, vua 
Minh Mệnh chọn cần  chính điện Đại học sĩ biện lý Binh bộ

1. Hội điền, tập XV, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1993, tr.533.
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Nguyễn Đăng Tuân cùng Tham tri bộ Hình Ngô Đình Giới sung 
chức Giáo đạo, Tham hiệp trấn Cao Bằng là Nguyễn Đăng Sĩ, Lang 
trung bộ Lại Bùi Tăng Huy sung chức Tán thiện, 4 người: Tri 
huyện Từ Liêm Hoàng Văn Đán, Hàn lâm viện Biên tu, Hàn lâm 
viện Biên tu sung trực Doãn Văn Xuân, Trương Đăng Quế, Hàn 
lâm viện Kiểm thảo Đoàn Huyên sung chức Bạn độc.

Năm 1850, Tự Đức đặt thêm Sờ Tôn thất để cho con em hoàng 
tộc vào học. Trung quốc công Miên Trinh được giao cho quản lý 
việc dạy, học ờ Sở Tôn thất.

v ề  hoạt động của Quốc tử giám: Những định chế tuyển sinh, 
nội dung học, thi, thời khóa biểu, lương bổng... đã được xây dựng 
cơ bản từ triều Minh Mệnh. Đến triều Thiệu Trị, Tự Đức một số 
điều mục được thay đổi cho phù hợp với thực tế, nhưng nhìn 
chung, cũng không đáng kể. Dù rằng ti lệ học sinh diện ưu tiên ở 
Giám là không nhỏ, nhưng nhà Nguyễn chì chiếu cố trong một mức 
độ và thời gian nhất định để đảm bảo và nâng cao chất lượng học 
tập của Quốc tử giám. Bằng cớ là triều đình cấp lương tháng cho 
sinh viên theo các mức, dựa trên kết quả thi cử của từng kỳ.

Hệ thống trường công các cấp ở  địa phương

Trường tinh, phù, huyện: Cùng với quá trình cải tiến, nâng cao 
chất lượng đào tạo của Quốc tử giám, nhà Nguyễn cũng tích cực mở 
rộng mạng lưới trường lớp các cấp từ Bắc vào Nam để đáp ứng nhu 
cầu khoa cử, phổ cập giáo dục Nho học trong cộng đồng cư dân.

Ở các đơn vị hành chính địa phương: đứng đầu là trường cấp 
tinh (dinh, trấn) rồi đến trường phủ, huyện và sau cùng là trường 
hàng tổng.

Ngay sau khi lên ngôi, Gia Long đã yêu cầu các trấn Bắc thành, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Quy Nhơn đặt chức đốc học để nhanh chóng 
chấn chỉnh nền nếp học tập. Do tình hình thực tế còn nhiều khó 
khăn, triều Gia Long chi xây mới được 4 trường cấp dinh, trấn 
(tình) và 1 trường cấp huyện.
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Sang ưiều Minh Mệnh, mạng học đường rải khắp trên phạm vi 
toàn quốc, từ thị thành tới nông thôn, từ rừng núi đến miền duyên 
hải xa xôi. Vua cho xây 12 trường cấp tỉnh, 38 trường phủ, 48 
trường huyện.

Vua Thiệu Trị xây 2 trường tinh, 7 trường phủ, 9 trường huyện.

Vua Tự Đức xây 1 trường tình, 12 trường huyện.

Thời Nguyễn, trường học từ cấp tình xuống cấp huyện được 
xây dựng theo quy định kích thước chung của Nhà nước. Từ năm 
1843 trở đi, vua Thiệu Trị cho phép các trường cấp tinh xây gạch, 
lợp ngói theo quy định chung cùa bộ Công.

Trường tinh, phủ, huyện có chức năng quản lý, tổ chức việc dạy 
và học ở từng cấp. Ngoài ra, hệ thống trường này còn có nhiệm vụ 
tuyển chọn, khảo hạch chặt chẽ các cống sinh cho Quốc từ giám, 
thí sinh dự thi Hương, thi Hội. Là học sinh của các trường công 
tinh, phù, huyện, họ có kiến thức Nho học vững vàng và được Nhà 
nước cấp lương bổng, miễn trừ binh, dịch trong những điều kiện 
thực tế nhất định.

Với việc thành lập mạng lưới học đường như trên, nhà Nguyễn 
đã dấy lại "học khí" ở các vùng đất có truyền thống Nho giáo lâu 
đời: Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ và "chấn hưng văn học mới gây dựng" 
ở "các tỉnh thành" Nam Trung Kỳ và Nam Kỳ. Từ đó, xóa bò sự 
c h c n li  lệ c h , l ié n  tứ i h ò a  n h ậ p  ilà n  d ẻ  sĩ lừ  ư o n g  loàn CỊUÔC đạl dén 
trình độ Nho học chung.

Trường cấp tổng-. Học đường cấp tổng, xã là thấp, nhỏ nhất, 
xuất hiện từ trước thế kỳ XIX và được chấn thiết lại từ triều Gia 
Long. Năm Gia Long 11 (1812), vua "chuẩn: định các dinh trấn trong 
ngoài, các tổng bảo cừ những người văn học uẩn súc, đáng làm 
khuôn phép cho học trò, ai tuổi 50 trở lên, mỗi tổng 2 hoặc 3 người, 
do trấn cấp giấy ủy nhiệm cho miễn việc binh, việc sưu để dạy 
những học trò mới học"1.

1. Hội điển, tập II, sđd, tr. 144.

565



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 5

Gọi là trường cấp tổng, nhưng thực ra là lớp học được bố trí 
"cơ động" có thể tại trụ sở công cộng của làng xã hay nhà của học 
trò, vì thế, nhà Nguyễn chủ trương không đầu tư kinh phí xây dựng 
cơ sở vật chất cho loại hình trường này. Theo thống kê từ tài liệu 
của Quốc tử giám, ưong vòng gần sáu thập kỷ có khoảng 150 lớp 
học cấp tổng rải khắp cả nước.

Đội ngũ giáo chức: Theo trình tự cấp bậc trong hàng ngũ giáo 
quan, đứng đầu là Đốc học, cai quản guồng máy giáo dục của một 
tinh, đến Giáo thụ phụ trách học tập của một phủ, tiếp đến là Huấn 
đạo quản lý học tập của một huyện, và, cuối cùng là Tổng giáo, dạy 
dỗ con em của dân ưong tổng.

Từ vua Minh Mệnh đến Thiệu Trị, Tự Đức đều quan tâm đến 
việc kiện toàn đội ngũ giáo chức. Trước thực trạng sa sút chất 
lượng của giáo quan, vua Minh Mệnh yêu cầu cấp quản lý trực tiếp 
phải rà soát lại: "Hạ lệnh cho các tinh thần phải xét kỹ học hạnh của 
giáo chức được học trò tin theo hoặc người nào học thức cạn hẹp 
không kham nổi chức vụ, phải soi xét phân biệt mà tâu lên, đợi 
ưẫm cách bãi hoặc thăng chức. Nếu có nơi nào thiếu, cần phải 
tuyển bổ, nên chọn người lớn tuổi học giỏi sung vào"1.

Xuất phát từ quan niệm thầy dạy phải giỏi thì học trò mới giỏi 
nên các vua N guyễn đã ban hành nhiều quy ché cụ thể, chặt chẽ về 
tuyển chọn, khảo hạch năng lực quản lý, giảng dạy của giáo chức từ 
cấp tinh xuống phủ, huyện, vua Minh Mệnh đóng góp nhiều tâm 
sức cho cuộc canh cải bộ máy giáo quan trong suốt 20 năm. Trên nền 
ấy, vua Thiệu Trị, Tự Đức tiếp tục phát huy. Các ông vua Nguyễn 
nhất quán trong tiêu chí tuyển dụng giáo chức về cả hai mặt năng 
lực chuyên môn và đạo đức: "khoa mục xuất thân" nhưng phải "học 
rộng biết nhiều", "gương mẫu" để "học trò tin theo"2.

1. Minh Mệnh chính yếu, tập III, sđd, tr. 241.
2. Hội điển, tập II, sđd, tr. 324.
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Ành: Thầy đồ đang dạy học trò

Nguồn: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h.

Tổng giáo cũng thuộc ngạch giáo học của Nhà nước nhưng 
không yêu cầu trình độ chuyên môn cao vì họ chỉ cần truyền thụ 
kiến thức Nho học ở mức sơ cấp cho học sinh. Họ có mặt ở khắp 
các địa bàn ữên toàn quốc để thực thi mục đích của nhà Nguyễn: phổ 
cập giáo dục Nho học sơ yếu cho quảng đai quần chúng nhân dân.

7.2Ỗ Trường lớp tư  nhăn

Kế tục truyền thống giáo dục tư thục của nhiều thế kỷ trước, 
trường, lớp của tư nhân tổ chức và tự quản ngày càng phát triển và 
hỗ trợ đắc lực cho hệ thống học đường công lập. Không thể tính hết 
số lượng các lớp học trong các tư gia làng xóm do các thầy đồ đảm 
ưách. Song, sử cũ cũng ghi lại các trường tư lập nổi tiếng của các 
danh sư: trường Hoàn Kiếm ở Thăng Long của thầy giáo Vũ Tông 
Phan (1804-1862), trường Sơn Nam ở Nghệ An của thầy Nguyễn 
Đức Đạt (1823-1887), trường ờ Vĩnh Long của thầy Nguyễn Thông
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(1827-1884)... Với uy tín, năng lực, đức độ và tâm huyết cho sự 
nghiệp giáo dục Nho học, cơ sở đào tạo của các thầy đã cung cấp 
cho đất nước những lớp trí thức kế tiếp nhau.

2. Nội dung học tập

v ề  cơ bản chương trình học tập phân theo hai trình tự: "Tiểu 
học" và "Đại học". Năm 1840, vua Thiệu Trị ban dụ: "Xét ra sự học 
có chia ra Đại học và Tiểu học, bởi thế cho nên đời xưa hương 
đảng có nhà trường, đạo có nhà tự, nước có nhà quốc học, vậy dạy 
học dần dần mà lên có thứ tự"1.

"Tiểu học" là nằm trong khóa "sơ học nhập môn" dành cho 
những đối tượng mới bắt đầu đi học mà chủ yếu là trẻ nhò từ 6,
7 tuổi. Sách giáo khoa của cấp này là: Sơ học vấn tâm, Minh tâm 
bửu giám, Tam tự kinh...

"Đại học": Từ 10 tuổi trở lên, khi đã theo chữ và có vốn tri thức 
tương đối, học sinh được học Kinh Truyện. Kinh Truyện là Tứ Thư 
và Ngũ Kinh. Tứ Thư gồm: Luận ngữ, Mạnh Từ, Đại học, Trung 
dung. Ngũ Kinh gồm: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu.

Nhìn chung, cho đến đầu thế kỷ XIX, sách giáo khoa đa phần là 
của Trung Quốc nên mang tính lạc hậu, kinh viện, xa rời thực tế 
Việt Nam. Tri huyện Nam Chân (Hải Dương) Phạm Vọng - người 
muôn cải cách nội đung giáo ưìnli tiẻu hục - đã phẽ phán Ihực U ạng 
ấy: "Tôi lúc còn bé, được cha tôi theo thói thường trước hết cho đọc 
sách Tam tự kinh, cùng các sử gia đời Tam Hoàng rồi đọc các sách 
Kinh, Truyện (...) tập làm lối văn thi cử thời đó, mong sao cho đúng 
với cách thức đi thi, chiếm được áo xanh, mũ đẹp thì thôi. Còn đến 
như trên thì thiên văn dưới thì địa lý, giữa thì nhân sự, cùng là các 
đời trước sau (trong sử) nước ta, chưa hề có giảng đến bao giờ"2.

1. Hội điển, tập XIV, sđd, tr. 107.
2. Theo Trần Văn Giáp, Tìm hiếu kho sách Hán Nôm, Thư viện Quốc gia 

xuất bản, Hà Nội, 1970, tr. 257.
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v ề  sách dạy cho trẻ nhò theo cách tân: Bùi gia huấn hài của 
Đốc học Nghệ An Bùi Dương Lịch và Khái Đồng thuyết ước của 
Tri huyện Nam Chân Phạm Vọng. Dù còn những điểm hạn chế, 
nhưng qua hai cuốn sách, các tác giả đã thể hiện sự chuyển biến lớn 
về phương pháp sư phạm, thiên về tri thức thiên văn, địa lý, nhân 
sự hom là văn chương cử nghiệp.

Tuy nhiên, những cuốn sách có tính đổi mới này mới chi bó 
hẹp trong một số trường, lớp tư nhân chứ chưa trở thành tài liệu 
học tập chính thống của các trường công.

Ớ bậc "Đại học", chương tình, phương thúc dạy và học, vẫn khuôn 
theo lối "khoa cừ" sáo mòn từ những thế kỷ trước. Vua Minh Mệnh 
vạch rõ tệ nạn ấy: "Cử nghiệp nước ta xưa nay chi cốt đọc thuộc sách 
cũ, thày lấy thế dạy, trò theo thế học, chuyên cần học thuộc lòng, 
không có ý mới gì cả. Ấy cũng là thói quen theo nhau, cho là không 
thế thì không đỗ được. Đến lúc đem dùng, chẳng khỏi thiếu sót"1.

Ở bậc học này, ngoài học phần "Văn sách, chế nghệ, luật phú, 
thí thiếp"... nội dung chính yếu của học sinh vẫn là phải đi sâu nghiên 
cứu các tác phẩm Nho gia kinh điển: Kinh Truyện (Cửu kinh) vẫn 
theo nếp học thụ động, chương sáo, đối phó với thi cử. Từ lâu, học 
sinh thường tiếp nhận Kinh Nho qua Tập chú cùa Chu Từ. Vua 
Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức và một số người có tư tường tiến 
bộ đã phc phán gay găt và đưa ra  ticu ch í vồ phư ang  pháp.

Thứ nhất: Thầy dạy, trò học phải đọc kỹ, để h iểu  nghĩa K inh 
Nho nguyên bản của Khổng, Mạnh. Những sách chú giải kinh chi 
Nho dùng để tham khảo, giúp cho họ hiểu rõ thêm kinh điển.

Thứ hai: Đọc Kinh để hiểu cốt lõi, giá trị thực tiễn của tác 
phẩm, ưánh học vẹt, thụ động dẫn đến tuyệt đối hóa từng câu chữ.

Là người hiểu biết sâu rộng Nho học, vua Minh Mệnh bài bác 
thói học "trường quy" máy móc. "Nói chung người làm văn phải

1. Thực lục, tập III, sđd, tr. 388.
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phát minh ý đầu bài và phô diễn ý riêng của mình, tại sao cứ phải 
dẫn chữ trong sách. Như Đức Khổng Từ, dạy người chi cần tìm ra 
lẽ chính đáng, không hề chi rõ văn tự ở trong kinh sách nào"1.

Hay, vua Thiệu Trị cũng bày tỏ: "Nghiên cứu kinh điển đến 
cùng để sẽ dùng vào việc đời"2.

Môn học lịch sử4. Trước và đầu thế kỷ XIX, học sinh chi học 
Bắc sử để đối phó với mục đích thi cử. Năm 1837, theo nghị sớ của 
Ngự sừ đạo Ninh - Thái Nguyễn Văn Đạt, vua Minh Mệnh cho sửa 
lại bộ Lịch Đại Nam Việt sử ký (ấn hành từ thời Lê - Trịnh) theo 
quan điểm của bản triều đã dùng làm giáo trình giảng dạy sử Đại 
Nam trong các trường học. Sau này, sử Trung Hoa chi dùng làm tài 
liệu tham khảo cho học sinh. Nhà Nguyễn chủ trương biên soạn bộ 
thông sử Việt Nam khởi thủy từ Hồng Bàng đến đương đại để làm 
giáo trình quan phương cho bộ môn lịch sử ở học đường. Vua Minh 
Mệnh, Thiệu Trị ấp ủ dự định nhưng đến vua Tự Đức mới có điều 
kiện đề khởi thảo Việt sử thông giám cương mục. Bộ Nam sử đầu 
tiên có hệ thống khá chi tiết và quy mô ra đời trong bối cảnh ấy.

Học ngoại ngữ-. Dưới triều Gia Long, ờ các thành, trấn cũng có 
đội ngũ thông ngôn chuyên trách việc phiên dịch tiếng nước ngoài.

Tại Gia Định, trung tâm thương mại và văn hóa quan trọng, 
việc mở lớp học ngoại ngữ tư thục có lẽ không phải quá hiếm biệt. 
H iện tượng nhiều người b iế t ngoại ngữ ở  đầu thế kỷ  X IX  được 
Trịnh Hoài Đức ghi nhận: "Người phàn nhiều thông hiểu tiếng nói 
các tinh Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Vân, các nước 
Tây dương Xiêm La"3.

Năm 1835, triều Minh Mệnh lập quán Tứ Dịch để phụ trách 
công việc phiên dịch và đào tạo ngoại ngữ. Đối tượng nhập học rất 
rộng rãi, không phân biệt thành phần là quan hay dân, ai muốn vào

1. Minh Mệnh chính yếu, tập III, sđd, tr. 228.
2. Thực lục, tập VI, sđd, tr. 1038.
3. Trịnh Hoài Đúc, Gia Định thành thông chí, Nxb. Giáo dục, H., 1998, sdd, tr. 150.
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chi cần có đù các điều kiện "tuổi từ 16 trở xuống", "tư chất nhanh 
nhẹn lại hơi thông kinh sử, chữ nghĩa". Học sinh quán Tứ Dịch 
đuợc cấp lương tháng đù chi dùng cho ăn học. Bộ Lễ cũng áp dụng 
quy định sát hạch từng kỳ, thưởng phạt công minh theo kết quả học 
tập để khuyến khích, động viên họ.

Tại Tứ Dịch quán, có các lớp học tiếng Tây (Pháp, Anh), Xiêm, 
Lào, Quan Hỏa (Trung Quốc).

Sau một năm hoạt động, tình hình chuyển biến tốt. Bộ Lễ xác 
nhận: "Lần này, các người học chữ và tiếng nước ngoài đã qua Bộ 
sát hạch, trong đó phần nhiều tiến bộ, thực là đáng khen"1.

Năm 1836, vua cử Trần Đại Trung và Nguyễn Hữu Quang - 
học sinh quán Tứ Dịch "có chí về việc học" - theo thuyền công 
sang Hạ Châu (Singapore) "học chữ Tây và tiếng Tây"2.

Học ngôn ngữ dân tộc thiếu số: Vua Minh Mệnh muốn quản lý 
trực tiếp và thay đổi dần bộ mặt của các vùng miền núi trên mọi 
phương diện nên đã chú trọng đào tạo đội ngũ quan chức người dân 
tộc thiểu số biết chữ Hán và người Kinh biết tiếng dân tộc.

Năm 1836, Minh Mệnh cho tìm người Kinh biết chữ Hán, lại 
"am tường chữ Chiêm, chữ Ni" để mở lớp dạy tiếng dân tộc. Tại 
các tinh Bình Thuận, Hà Nội, Tuyên Quang, chọn tuyển học sinh 
"học chừ và tiếng của người Chiêm, người Ni, Thanh, Thổ"3.

Ở Vĩnh Long, An - Hà, quan địa phương được lệnh tìm chọn 
"những người minh mẫn, biết chữ Hán, cho học chữ Miên"4.

Ờ vùng rừng núi Nghệ An, triều đình xuống chỉ cho chiêu mộ 
những người thông hiểu tiếng dân tộc thiểu số trong hạt, điều về 
kinh để "dạy tiếng" hoặc "làm việc công".

1 Hội điền, tập VIII, sđd, tr. 416.
2. Xem Thực lục, tập IV, sđd, tr. 820.
3. Hội điển, tập VIII, sđd, tr. 415, 416.
4. 2. Hội điển, tập VIII, sđd, tr. 415, 416.
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Ở biên giới phía Bắc, quan tinh Tuyên Quang Trần Ngọc Lâm 
đã mở lớp ờ huyện Để Định, VTnh Điện. Lớp này do thầy giáo 
"người Thổ" dạy cho 5, 6 học sinh người bản hạt2.

Sang triều Thiệu Trị và đầu triều Tự Đức, Nhà nước cố gắng 
duy trì nếp học được đẩy mạnh từ triều Minh Mệnh.

3. Chế độ thỉ cử

v ề  căn bản: nhà Nguyễn kể thừa quy cách tổ chức, nội dung thi 
cử của các tiên triều.

Jế/. Khảo hạch và thi Hưamg

Người thi Hương phải có đủ hai điều kiện lý lịch, đạo đức và 
trình độ học vấn. Điều kiện thứ nhất của thí sinh thì đã có lý trưởng 
các xã bảo đoan, còn điều kiện thứ hai thì thí sinh phải chứng minh 
qua kết quả khảo hạch.

Khảo hạch

Khảo hạch cũng chặt chẽ, khó khăn gần như một kỳ thi và 
nhằm loại bớt những người không đủ học lực thi Hương. Dưới triều 
Gia Long, từ khoa thi Hương năm 1813 Nhà nước tổ chức khảo 
hạch ở cấp dinh, ưấn.

Nội dung khảo khóa ở Quốc tử giám và các trấn, dinh đều 
thống nhất gồm 4 kỳ, còn gọi là 4 trường:

Trường thứ nhất: Kinh nghĩa; trường thứ hai: Chiếu, chế, biểu; 
trường thứ ba: Thơ phú; trường thứ tư: Văn sách.

Nhằm nâng cao chất lượng khảo hạch, từ năm 1825, vua Minh 
Mệnh yêu cầu thí sinh phải qua hai đợt: đợt một do Giáo thụ, Huấn 
đạo ờ cấp phủ, huyện hạch tuyển; đợt hai do Đốc học ờ cấp tinh 
sàng lọc. Nhận xét về mức độ nghiêm túc của khảo hạch triều Minh 
Mệnh, bộ Lễ cho rằng: "Khoa thi này (khoa Mậu Tý Minh Mệnh 
thứ 9, 1828) phép thi nghiêm ngặt, học trò các nơi đã do Huấn đạo, 
Giáo thụ khảo hạch một lần, lại do Thượng ty Học chính phúc hạch
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một lần nữa. Những người kém cỏi, không lẫn vào được, không 
phiền tạp như các khoa trước, cho nên số học trò thi SO với trước 
bớt đi nhiều"1.

Người đỗ Khảo hạch được miễn lính và sưu dịch.

Thi Hương

Nhà Nguyễn tổ chức thi Hương vào mùa thu thường từ tháng 7 
đến tháng 10.

Triều Gia Long vẫn áp dụng phép thi Hương cũ của nhà Lê - 
Trịnh. Năm 1807, vua Gia Long mở khoa thi Hương đầu tiên tại 
sáu trường trên địa bàn từ Nghệ An trở ra Bắc. Thí sinh phải trải 
qua 4 kỳ, sử cũ gọi là "4 trường". Người đỗ bốn trường là Hương 
cong, đỗ ba trường là Sinh đồ.

Từ năm 1813, nhà Nguyễn bắt đầu mở trường thi Hương ờ các 
dinh, trấn phía Nam. Thí sinh phía Nam vào thi tại hai trường: 
Quảng Đức2, Gia Định. Thí sinh phía Bắc thi tại bốn trường: Nghệ 
An, Thanh Hoa, Thăng Long, Sơn Nam.

Do đất nước còn nhiều khó khăn, triều Gia Long định kỳ 6 năm 
tổ chức một kỳ thi Hương và chưa có điều kiện tiến hành thi Hội.

Năm 1821, khoa thi Hương đầu tiên của triều Minh Mệnh gọi 
là Ân khoa. Lệ có Ân khoa thi Hương, thi Hội bắt đầu từ đây. Năm 
1825, Minh Mệnh định kỳ ba năm mở một khoa Hương thí, đối 
danh hiệu Hương cống là Cử nhân, Sinh đồ là Tú tài.

Năm 1834, vua Minh Mệnh quy định lại thi Hương theo phép 
ba kỳ và một kỳ phúc khảo với nội dung như sau:

Kỳ thứ nhất thi chế nghĩa bằng lối văn bát cổ, sĩ tử làm một đề 
về Kinh, một đề về Truyện.

1. Thực lục, tập n , sđd, tr. 744.
2. Năm Gia Long 18 đổi ià trường Trực Lệ. từ năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) 

trở đi đồi là trường Thừa Thiên.
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Kỳ thứ hai thi thơ phú dùng thể Đuờng luật thất ngôn.

Kỳ thứ ba thi vãn sách một bài.

Phúc khảo thì ra một đề biểu mừng1.

Năm 1850, vua Tự Đức đổi lại phép thi bốn kỳ với yêu cầu kỳ 
thứ nhất thi chế nghĩa, sĩ tử phải làm ba đề trở lên. Ngũ kinh mỗi 
sách một đề, Đại học hoặc Trung dung một đề, Luận ngữ hoặc 
Mạnh tử một đề.

Kỳ thứ hai thi văn sách hỏi về những vấn đề căn bản của Kinh, 
Sử. Sĩ tử khi đưa dẫn chứng phải có xuất xứ rõ ràng.

Kỳ thứ ba viết một bài chiếu, một bài biểu từ 250 chữ trở lên, 
Luận ngữ một đề từ 400 chữ trở lên.

Kỳ thứ tư thi thơ phú mỗi loại một bài.

Nhà Nguyễn tổ chức thi từ khâu giám sát đến chấm bài khá là 
quy củ, chặt chẽ nên hạn chế được tối đa nạn gian lận trong thi cử. 
So với thời Lê - Trịnh, chất lượng Cử nhân, Tú tài được sàng lọc kỹ 
càng hơn.

Sau hom ba thập kỷ ổn định và phát triển giáo dục - khoa cử, 
nhà Nguyễn đã cung cấp cho bộ máy chính quyền một lượng nhân 
lực khá dồi dào. Khi nhu cầu đã tương đối đủ thì đương nhiên phải 
đ iều  tiết lượng cung. Vì thế, từ  năm  1841 trở  đi tính từ  Â n khoa 
Tân Sửu Thiệu Trị thứ nhất, triều đình ban hành quy định "số cử 
nhân lấy đậu" ở các trường thi.

Ân vinh

Người trúng tuyển được ban yến Lộc minh2 và thưởng một bộ 
áo sa màu xanh.

1. Cao Xuân Dục, Quốc triều hương khoa lục, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1993, 
tr 176.

2. Theo Cao Xuân Dục: Ngày xưa những người đậu thi Hương được quan địa 
phương đãi ăn yến, trong tiệc thường hát bài thơ Lộc minh trong Kinh Thi.
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Dưới triều Gia Long, do nhu cầu "dùng người rất gấp" cho 
guồng máy nhà nước nên Hương cống mới đỗ được bổ ngay chức 
Tri huyện. Từ giữa triều Minh Mệnh, Cừ nhân được vào học ở 
Quốc tử giám, hoặc bổ làm Hành tẩu trong các Bộ, Viện, Nội các 
để "học thêm việc quan". Khi khuyết chức quan ờ huyện, triều đình 
sẽ bổ nhiệm. Người đỗ Tú tài thì được quyền lợi thấp hơn, thường 
được sung bồ vào chức Huấn đạo.

Tính ra từ năm 1807 đến năm 1850, nhà Nguyễn mở 19 Hương 
khoa trong đó có 9 Ân khoa, 10 chính khoa, lấy đỗ 1.899 Cừ nhân.

3.2. Thi Hội và thi Đình

Thi Hội

Đối tượng được dự thi Hội gồm:

- Những người đã đỗ Cử nhân dù đang học ở Quốc từ giám, 
hay đang là Hành tẩu hoặc đang tự học ở tư gia... đều được dự thi.

- Những sinh viên Quốc tử giám xuất thân là Tôn sinh, Ám 
sinh, Cống sinh đã qua đợt khảo hạch xét đủ năng lực đi thi.

- Đối với ngạch giáo quan, từ năm 1843, vua Thiệu Trị bắt đầu 
cho các Giáo thụ, Huấn đạo xuất thân là Cử nhân, Tú tài, Giám sinh 
dự thi.

Nhà Nguyền tổ chức thi HỘI vào mùa xuân và thường lá thang 3. 
Theo thông lệ, thi Hương năm trước thì năm sau thi Hội.

Năm Mậu Ngọ, Minh Mệnh thứ 3 (1822), triều Nguyễn mở đại 
khoa đầu tiên, vua tuyên dụ: "Khoa thi Hội này là khoa thi đầu tiên, 
là điển lễ quan trọng, các ngươi nên rất mực công bằng, đừng phụ 
lòi khuyên bảo của trẫm"1.

Trong bốn khoa thi đầu triều Minh Mệnh, phép thi tương tự 
như ở thời Lê - Trịnh. Sang khoa Ât Mùi, Minh Mệnh 16 (1835),

1. Thực lục, tập II, sđd, tr. 197.
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vua định lại phép thi ba kỳ. về đề bài, nội dung cơ bản giống như 
thi Hương, nhưng quan trường đòi hỏi thí sinh phải làm thêm một 
số bài với số chữ nhiều hơn và trình độ cao hơn.

Như, ữong sự thay đổi của phép thi Hội 4 kỳ của vua Tự Đức 
năm 1850 thì:

"Kỳ thứ nhất thi Chế nghĩa, sĩ tử phải làm 4 đề trở lên (thi 
Hương làm 3 đề trờ lên).

Kỳ thứ hai thi Sách vấn: "hỏi kỹ về chính trị, thời vụ" (thi 
Hương: "chì theo đề mà hòi sơ qua").

Kỳ thứ ba viết chiếu, biểu, mỗi bài 400 chữ trở lên (thi Hương 
250 chữ trở lên), Luận ngữ 1 đề 600 chữ trở lên (thi Hương 400 
chữ trờ lên).

Kỳ thứ tư thi thơ, phú mỗi loại 1 bài"1.

về thể lệ, ba ông vua đều đưa ra những thay đổi.

Từ khoa Kỷ Sửu (1829) quy định lại cách cho chấm theo phân số 
để chia ra Chánh bàng, Phó bảng. Người nào qua 4 kỳ đều có phân số 
được 10 phân ữở lên thì được xếp vào Chánh bảng, người mà có 1 kỳ 
không đủ 1 phân, cộng lại 3 kỳ được 4 đến 9 phân thì là Phó bảng2.

Thực ra, trong khoa thi Hội ờ giữa thế kỷ XV, nhà Lê sơ đã 
phân bậc "Chính bảng" và "Phụ bảng", đến vua Minh Mệnh, ông tái 
dụng quy lệ cũ này nhưng nó lại mang một nội diên mới, nhằm giải 
quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh trong đào tạo và sừ dụng 
đương thời.

Người đạt học vị Phó bảng không được dự thi Đình, chưa được 
coi là Tiến sĩ và phải giữ học vị đó suốt đời vì không bao giờ được 
thi lại.

1. Quốc triều hương khoa lục, sđd, tr. 294.
2. Xem Thực lục, tập n , sđd, tr.828.
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Thi Đình hay còn gọi là Điện thí, có thể coi là kỳ cuối của thi Hội.

Năm 1856, vua Tự Đức đổi Điện thí làm Phúc thí. Đối tượng 
dự thi Đình rất ít, bao gồm những thí sinh đỗ Chánh bảng. Thi Đình 
được tổ chức sau thi Hội từ 1 đến 3 tháng, để sau đó công nhận học 
vị và xếp hạng các Tiến sĩ.

Thí sinh vào Điện thí phải làm một bài văn sách. Vua trực tiếp 
ra đề, duyệt lại các quyển đỗ và phân thứ hạng lần cuối. Bài thi 
thuờng yêu cầu thí sinh giải đáp các vấn đề lý luận Kinh Nho hay 
quốc kế dân sinh.

Ân vinh

Người đỗ Điện thí được ban danh hiệu Tiến sĩ, Đồng Tiến sĩ 
xuất thân có thứ bậc. Họ được vinh danh vào bảng vàng treo lên lầu 
Phu văn trước cửa Ngọ Môn và khắc vào bia đá lưu trong Quốc từ 
giám. Họ được vua ban mũ, áo, trâm, lụa màu, được dự yến ở vườn 
Thư Quang, rồi cưỡi ngựa chơi phố xem hoa. Sau đó, Tiến sĩ lại 
được cấp cờ, biển ngựa trạm để vinh quy bái tổ.

Kể từ năm 1822, năm vua Minh Mệnh mở Hội thí đầu tiên đến 
năm 1851, khoa thứ ba của triều Tự Đức, nhà Nguyễn đã tổ chức 
14 khoa thi Tiến sĩ, trong đó có 3 Ân khoa, 11 chính khoa. Vua 
Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức đều không lấy đỗ Trạng nguyên. 
Đạt ngôi vị T icn sĩ cao nhât chì có 3 người, đó  lù;

Phạm Thanh, 31 tuổi, đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhị 
danh, Bảng nhãn khoa Nhâm Tý, Tự Đức thứ 4 (1851) quê ở xã 
Trương Xá, Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Mai Anh Tuấn, 29 tuổi, Đệ tam danh Thám hoa, Ân khoa Quý 
Mão, Triệu Trị thứ 3 (1843) quê ở xã Thạch Giản, Nga Sơn, Thanh Hóa.

Phan Thúc Trực, 40 tuổi, Đệ tam danh Thám hoa, khoa Đinh Mùi, 
Thiệu Trị thứ 7 (1847) quê ở xã Vân Tụ, Đông Thành, Nghệ An1.

1 Quốc triều đăng khoa lục, sđd, tr. 78, 94, 114.
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3.3. Khảo tuyển người viết chữ, làm tính

Nhà Nguyễn mở các đợt tuyển khảo người viết chữ, làm tính để 
làm lại điển trong các nha, các Bộ, Viện ở kinh đô.

Năm 1814, quan Bắc thành xét chọn được 50 người có khả 
năng viết chữ đẹp sung bổ làm thuộc viên ờ các phủ đường.

Trong các năm 1832, 1833, 1836, vua Minh Mệnh hạch xét 
những người biết viết chữ 4 thể Chân, Thảo, Triện, Lệ theo các 
hạng: ưu, bình, thứ.

Đến năm 1838 vua ban nghị chuẩn định kỳ 3 năm một lần xét 
hạch để tìm người viết "chữ cứng tốt".

Vua Thiệu Trị, Tự Đức cũng theo quy chế thi "Thư thủ" của 
tiền triều để tuyển người "theo nghề viết".

4. Chính sách giáo dục đối vói các dân tộc ít người

Nhà Nguyễn là vương triều đầu tiên trong lịch sử trung đại đã 
thực hiện chính sách giáo dục đối với các dân tộc ít người trên đất 
nước ta. Chính sách này được vua Minh Mệnh thiết kế, triển khai 
và hai vua kế nhiệm Thiệu Trị, Tự Đức tiếp tục thực thi. Mục tiêu 
của chính sách này là nhằm xây dựng một nền giáo dục Nho học 
thống nhất trong cả nước, không phân biệt người Kinh với người 
ưiiẻu số, không phân biệt đảng cấp, xóa dàn hù nạn trì trộ, cục bộ ở 
các vùng sâu, xa. Từ đó, tiến tới phổ cập giáo dục Nho học, trình độ 
sơ cấp, đồng thời đào tạo bộ máy quan chức người thiểu số, người 
Kinh cho các vùng dân tộc và miền núi.

Sau hơn 20 năm thực thi chính sách giáo dục ấy, nhà Nguyễn 
đã đạt được thành quả nhất định. Việc xây dựng được hệ thống học 
đường quy mô vừa và nhỏ với mạng lưới giáo chức đông đảo rải 
khắp các địa bàn dân tộc thiểu số (trừ vùng Thủy Xá, Hỏa Xá ở Tây 
Nguyên) là biểu hiện nỗ lực lớn của triều Minh Mệnh. Đặc biệt cơ 
chế lớp học nhỏ, phân tán có Tổng giáo là biện pháp hữu hiệu, giải 
quyết trờ ngại về giáo dục ờ địa phương hèo lánh, các tộc người
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thiểu số còn đang ở tình trạng văn hóa lạc hậu, chỉ bó hẹp trong 
ngôn ngừ và văn tự của riêng mình.

Cho đến những năm đầu của thập kỷ thứ 5, các tinh vùng sâu, 
vùng xa ở Khánh Hòa, Bình Thuận, Vĩnh Long, Hà Tiên, Quảng 
Yên, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, 
nhà Nguyễn vẫn bố trí, sắp xếp, điều chuyển các chức Giáo thụ, 
Huấn đạo chuyên ưách cho phù, huyện hoặc cụm huyện tùy theo 
nhu cầu thực tế cùa từng địa phương.

Đen triều Thiệu Trị, hoạt động giáo dục ở một số huyện vùng 
cao phía Bắc đã có những bước chuyển quan trọng. Theo tấu trình 
cùa Thự Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên Nguyễn Đăng Giai, ở Tuyên 
Quang vì "nhiều người thổ mục muốn cho con em theo học" nên đã 
"xin dựng nhà học của tinh và đặt giáo thụ để giảng tập". Điều này 
chứng tỏ học lực của một số học trò người dân tộc đã vượt xa trình 
độ phổ cập tiểu học.

Trước trình độ học vấn của học trò ngày một được nâng cao 
hom, triều Tự Đức bắt đầu đặt ngạch học sinh ở các tinh biên giới Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Quảng 
Yên. Đây là đề xuất của Bố chính Cao Bằng Bùi Ái đã được triều đình 
chuẩn y và triển khai. Mờ ngạch tuyển này triều đình đã đưa ra hướng 
dẫn cụ thể: "Chọn người học trò nào tư chất tốt mà ham học, mồi 
tỉnh lấy 3, 4 tên hoặc 5, 6 tên, bổ làm hạng học sinh, chuẩn trừ cho 
việc đi lính, tạp dịch, v ề  việc kháo hạch và cấp cho lương ăn học 
cũng giống như học sinh các tinh từ Quảng Bình trờ vào Nam"1.

Thành tựu giáo dục ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong cả 
nước là thực tiễn sống động minh chứng cho hiệu quả của chính 
sách ấy về cả hai phương diện: quy mô và chất lượng.

Như vậy cho đến nửa đầu thế kỷ XIX, nhà Nguyễn đã bổ sung, 
kiện toàn lại định chế xây dựng một nền giáo dục - khoa cử Nho 
học tương đối hoàn chinh.

1. Thực lục, tập VII, sđd, tr. 402.
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Để khắc phục dần sự chênh lệch về mực trình Nho học giữa 
Đàng Trong và Đàng Ngoài, triều Minh Mệnh đã nỗ lực và quyết 
tâm phục hưng một nền giáo dục Nho học thống nhất trên phạm vi 
toàn quốc. Với chủ trương phổ cập giáo dục sơ cấp cho các vùng 
dân tộc ít người, triều Minh Mệnh và hai triều kế nhiệm đã đặt nền 
móng cho việc xóa bỏ dần hố sâu ngăn cách về văn hóa giữa trung 
châu và vùng thiểu số. Chủ trương nhân bản này là ưu điểm nổi bật 
chứng minh bước phát triển của chính sách giáo dục của vương 
triều Nguyễn SO với các triều đại trước kia.

Với số lượng trường, lớp tăng tiến nhanh chóng, phân bổ khắp 
mọi loại hình địa bàn và các khoa thi được mở liên tục, đã cung 
ứng nguồn nhân lực dồi dào cho bộ máy công quyền các cấp. Việc 
chấn hưng nền giáo dục khoa cử đã giúp nhà Nguyễn đạt được mục 
đích: thiết định và tăng cường thiết chế nhà nước quân chủ trung 
ương tập quyền chuyên chế ưên nền tảng tư tường Nho giáo.

Các ông vua Nguyễn, biểu hiện tập trung ở Minh Mệnh đã có 
những thay đổi cục bộ nền giáo dục Nho học theo quan điểm "tri 
học thực hành" nhằm cố gắng đưa nếp dạy và học thoát khỏi lối mòn 
khuôn sáo tầm chương trích cú. Đồng hành với tư tưởng giáo dục 
của các vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức còn có nhiều nho sĩ muốn 
cách tân dần giáo dục cử nghiệp. Đó là Bùi Dương Lịch, Nguyễn 
Công Trứ1, Trưưiig Dăng Qué, Phạm Vụng, Nguyẽa Văn Siêu, 
Nguyễn Đức Đạt... Song, nhừng canh cải nhỏ yếu, cục bộ ấy lại bị 
giam hãm trong vòng vây khép kín của Nho học lạc hậu đã không 
cho phép họ nhìn xa để dự liệu cho tương lai của nền học vấn dân 
tộc trong xu thế tiến triển nhanh chóng của thế giới. Như nhà canh 
tân Nguyễn Trường Tộ đã phê phán: "Học xưa thì lòng người 
hướng về đường lối xưa muốn được như xưa, học nay thì lòng

1. Xem thêm Phạm Thị Ái Phương, "Nguyễn Công Trứ, những kiến nghị về 
giáo dục ờ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
sổ 5 (361), tr. 17.
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người hướng về thời nay mà muốn thành đạt một sự nghiệp gì. Học 
xưa học nay có thể đổi khác lòng người như thế"1.

II. VÃN HỌC

Tiếp nối dòng mạch của thế kỷ XVIII, văn học nừa đầu thế kỷ 
XIX đã đạt tới bước phát triển rực rỡ.

l ẽ Văn học chữ Hán

Do giáo dục - khoa cử phát triển mạnh với nội dung học, thi là 
Kinh Nho, sừ thơ văn nên lực lượng sáng tác đã được tăng cường 
cả về số lượng lẫn chất lượng SO với thế kỷ trước. Ngoài thành phần 
là các vua Nguyễn, nho sĩ thuộc hoàng thân quốc thích, còn nhiều 
nho thần danh tiếng giỏi cả "trước thư" lẫn "lập ngôn" và các danh 
gia không đỗ đạt hoặc đỗ đạt mà không tham chính. Nhiều trước 
tác thi văn chữ Hán của họ đã đạt tới trình độ kinh điển của nền văn 
học cổ Việt Nam.

Văn học chữ Hán gồm hai phần thơ và văn.

1.1. Thơ ch ữ  H á n

Chữ Hán là văn tự mang tính quan phương dùng trong học 
hành, thi cử và trong văn bản hành chính của Nhà nước nên được 
sừ dụng rộng rãi trong sáng tác. Do coi trọng quan niệm chữ Hán là 
chính Uiốiig lừ aliữiig Ihé kỷ irước, nẽn ưong giới nhu sl sáng lác 
thơ bằng Hán tự vẫn là khá phổ biến. Phạm Đình Hổ, Cao Bá Quát, 
Nguyễn Vãn Siêu hầu như chi viết bằng chữ Hán.

Tuy vận dụng thể tài, thể loại cùa dòng thơ cổ phương Bắc 
nhưng các thi gia tiêu biểu: Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Nguyễn Văn 
Siêu, Tùng Thiện vương Miên Thẩm, Tuy Lý vương Miên Trinh đã 
có những thi tập phong phú về nội dung, tinh diệu về nghệ thuật, 
thấm đẫm hồn Việt. Sừ thần nhà Nguyễn đã ngợi ca thi tài của

1. Trương Bá cần, Nguyên Trường Tộ, con người, di thảo, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 
2002, ư. 300.
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hoàng tử con vua Minh Mệnh: "Thơ đến ông Tùng, ông Tuy hơn cả 
đời thịnh Đường"1.

Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức là ba ông vua giỏi thơ, hay văn 
đồng thời cũng chuộng thơ chữ Hán. Hiện tượng ấy đã kích thích 
mạnh mẽ đến hoạt động của thi đàn cung đình và tầng lớp nho sĩ 
quan lại nói riêng, nho sĩ nói chung. Minh Mệnh, Thiệu Trị đều viết 
nhiều thơ chữ Hán và đều để lại các tập thơ Ngự chế. Tự Đức viết: 
Tự Đức thánh chế thi văn, Ngự ché vũ công thi tập...

Ở nửa đầu thế kỳ XIX, về căn bản, các thi nhân vẫn phổ biến sử 
dụng thể thơ Đường luật cộng với Nhu cổ phong, Trường thiên. Dù 
dựa vào thi cách, thể tài Trung Hoa, nhưng những danh nho vẫn 
ứng tác được những tập thơ tài hoa đạt tới trình độ xuất sắc về nội 
dung và nghệ thuật. Nguyễn Du đã viết hàng nghìn bài thơ Đường 
và được xếp vào bậc ưu kiệt của thơ chữ Hán Việt Nam. Cao Bá 
Quát cũng làm nhiều thơ Hán, mặc dù bị thất tán nhiều sau vụ 
"phản nghịch", nhưng hậu thế còn tìm được 1.500 bài. Tuy tuân thủ 
chặt chẽ niêm luật ngặt nghèo về vần, câu, nhịp điệu... của thơ 
Đường nhưng ông vẫn thể hiện thi phong độc đáo. Cao Bá Quát đã 
thành công trong cách sử dụng tự sự, miêu tả, nhân hóa, liên 
tường... Ông đã đưa ra quan điểm sáng tác: "Bàn về thơ tuy phải 
chú trọng về quy cách, song làm thơ thì phải gốc ở tính tình"2.

Phú: Phú gần với thơ và là một bộ môn quan trọng ưong văn 
trường quy. Người đương thời thường nói: "Thuộc một nghìn bài 
thơ, một trăm bài phú, năm mươi bài văn sách là có thể thi đậu". 
Nên viết phú bằng chữ Hán cũng thuộc về sở trường của nhiều nho 
sĩ đã từng trải qua nhiều cuộc khảo hạch và ứng thí khắt khe của 
triều đình. Các tác gia viết phú thường lấy đề tài thiên nhiên, diễn 
tả tâm sự cá nhân hoặc diễn giải những vấn đề mang tính triết học.

1. Đọi Nam liệt truyện (viết tắt là Liệt truyện), tập III, sđd, tr. 104.
2. Nguyễn Tài Thư, Cao Bá Quát, con người và tư tưởng, Nxb. Khoa học 

xãhọi, Hà Nội, 1980, tr. 111.
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Văn té: Vãn tế được coi là biến thể của phú, câu phải đặt thành 
vế đối nhau và có vần. Bố cục của bài văn tế phải được sắp xếp 
theo yêu cầu riêng nhằm nêu được đạo đức và công tích của người 
quá cố. Qua đó, tình cảm thương trọng của người chù tế cũng được 
bày tỏ. Đầu triều Gia Long, Đặng Đức Siêu, từng đỗ Cử nhân năm 
16 tuổi với vốn "học vấn rộng khắp, văn chương uẩn súc và nhã” đã 
được Nguyễn Ánh trao trọng trách chuyên thảo văn tế trong các dịp 
lễ tiết trang cẩn của triều đình. Sách cũ chép: "Ngay lúc bấy giờ tế 
giao, miếu, xã tắc, đặt lễ làm nhạc đổi mới cả. Siêu theo dõi việc 
cũ, điền lễ lớn ờ triều đình, phần nhiều là Siêu soạn định. Vua trọng 
Siêu lắm, thường được vua đặc biệt chú ý"1.

1.2. Văn x u ô i  chữ  H án

Cũng tương tự thế kỷ trước, văn xuôi chưa phải là thể loại 
truyền thống, phổ biến như thơ, song điều dễ nhận thấy là vãn xuôi 
chữ Hán được sử dụng có phần mờ rộng hơn. Với văn xuôi chữ 
Hán, tác giả dễ dàng diễn tả được chi tiết sự việc, sự vật cũng như 
biểu đạt được mọi ngóc ngách cùa đời sống tình cảm con người.

Thể loại này gồm 2 phần: văn xuôi chính luận và văn xuôi tự sự.

* Văn xuôi chính luận: Văn xuôi chính luận gồm văn biện luận 
triết học và những văn kiện nội trị ngoại giao dưới các thể loại chế, 
chiếu, biểu, tấu, sớ... do đích thân vua hay những trọng thần soạn. 
V u a  M in h  M ện h , T h iệ u  T rị, T ự  Đ ứ c  là  ba ô n g  vu a  c ó  v ô n  n h o  h ọ c  

uyên ảo, có tài văn chương biện sảo. Tập Chiếu, Dụ do Minh Mệnh 
trực tiếp viết đã đạt tới chuẩn mực về văn phạm và hàm chứa một 
dung lượng lớn về tư tường. Sử gia triều Nguyễn nói về ông: "Vua 
sáng suốt cẩn thận về chính thể. Những chương sớ trong ngoài tâu 
lên, nhất nhất xem qua, dụ tận mặt cho các Nha nghĩ chi phê phán, 
việc quan trọng thì phần nhiều vua tự nghĩ soạn, hoặc thảo ra hoặc 
Châu phê. Có bản Phê bắt đầu từ đây"2.

1. Liệt truyện, tập II, sđd, tr. 178.
2. Thực lục, tập II, sđd, tr. 39.
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Thượng thư bộ Lễ Đặng Đức Siêu, từng là thầy dạy của vua 
Minh Mệnh, là người viết những văn kiện quan trọng thể hiện 
đường lối trị quốc của vua Gia Long. Sát cánh cùng ông phò tá vua 
ở lĩnh vực này còn có Trịnh Hoài Đức.

Tiến sĩ Hà Tông Quyền, Cơ mật viện đại thần triều Minh Mệnh 
được vua sủng ái tài văn bác biện vì "mỗi lần có Chỉ sai thảo sắc 
dụ, bút không ngừng viết, nhiều đến trăm câu, đều đủ biết sự lý". 
Vua khen ông: "Trẫm xem văn chương của Quyền, thực là tài tử 
cứng rắn, nhanh nhẹn, hạng sau này không bằng được"1.

Danh thần Nguyễn Văn Siêu giỏi nổi tiếng "cổ văn" được vua 
Thiệu Trị, Tự Đức mến mộ, lưu dụng thời gian dài ở Hàn, Các vì 
"cáo văn điển sách của triều đình phần nhiều ông soạn thảo cả". 
Bấy giờ nhiều người hâm mộ có câu "Văn như Siêu, Quát vô tiền 
Hán", nghĩa là: Văn của Siêu, Quát vượt cả danh nho đời tiền Hán2.

Là bạn thân của Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát cũng sánh tài 
về văn thơ chữ Hán.

Tiếp theo khuynh hướng của thế kỷ XVIII, những tác phẩm 
biện luận mang tính triết học đi sâu vào chú giải kinh điển của Nho 
giáo, Phật giáo, Đạo giáo và tập trung tìm tòi những vấn đề thực 
tiễn của Nho giáo đã xuất hiện. Thám hoa Nguyễn Đức Đạt, được 
vua mời vào nhà Duyệt thị làm ba bài văn sách nổi tiếng. Đó là: 
1) Dụng nhân, 2) Vi trị, 3) Tam tinh phân hợp. Vua Tự Đức đã 
khen và ban thưởng cho ông. Những bài luận hùng bác của ông đã 
được tập hợp lại trong Nam Sơn tùng loại. Nguyễn Văn Siêu viết 
những luận triết sắc sảo về Nho giáo, Thiên Chúa giáo: Chư kinh 
khảo ước, Tứ thư bị giảng, Chư gia Thiên Chúa giáo bị khảo...

Vua Tự Đức là học giả kiệt xuất đã xới lên cuộc thảo luận 
những vấn đề thực tiễn chính trị của Nho giáo. Ông viết nhiều bài

1. Liệt truyện, tập m , sđd, tr. 447, 478.
2. Liệt truyện, tập rv , sđd, tr. 551.
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biện, thuyết, luận: Đạo biên Nhân luận; Trung, thứ, nhân luận; 
Thuần thần luận...

* Văn xuôi tự sự: gồm truyện truyền kỳ, truyện lịch sử mà chù 
yếu là ký sự.

Ký sự: Đầu thế kỳ XIX khi khoa học xã hội vẫn còn mang tính 
tổng hợp "văn, sử, triết bất phân" thì chưa thể đòi hỏi sự phân định 
ranh giới rõ ràng, chính xác thư tịch văn hiến. Vì thế, trong các 
cuốn ký sự thì thường là trên về thiên văn, dưới thì địa lý, giữa là 
nhân vật xã hội, rồi lại chế độ điển chương, chim muông, cây cỏ... 
Trương Quốc Dụng viết Thoại thực lai văn theo thể cách này. Cũng 
có thể coi các sách địa phương chí xuất hiện hàng loạt ờ đầu thế kỷ 
này cũng là dạng thư tịch viết theo thể loại ký. Ngoài ra còn phải kể 
đến Thiên địa nhân vật sự ký của Nguyễn Hành.

Với ký sự mà cụ thể là tùy bút hay tạp ký, tác giả sẽ dễ dàng 
biểu đạt những đề tài của mình. Trong Vũ trung tùy bút, Phạm Đình 
Hổ đã ghi lại chi tiết nạn đói ở Hải Dương quê hương ông. Với tạp 
ký Tang thưcmg ngẫu lục, Nguyễn Án và Phạm Đình Hổ đã viết về 
danh lam thắng cảnh, danh nhân lịch sử và số ít nhân vật văn học. 
Ngoài ra còn có một số truyện mang tính quái dị, hoang đường.

Trong các truyện văn xuôi tự sự, truyện lịch sử chiếm một tỷ lệ 
lớn. Cao Bá Quát cũng viết truyện ký về nhân vật lịch sử trong Man 
Hiên thuyết loại.

Ở  thể loại truyền kỳ vốn có truyền thống lâu đời, tác giả dùng 
thù pháp phóng đại, hư cấu nhân vật, sự việc đã phát huy tối đa 
hiệu quả. Vũ Trinh viết ưuyện Đẻ lạ, Cao Bá Quát viết Vụ án trộm 
trúng theo thể truyền kỳ.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Nguyễn Bá Xuyến, một cây 
bút ký tên tuổi đầu thế kỷ. Có thể xem tập hồi ký được chép trong 
Hoàng triều công thần Đa s ĩ Nguyễn án phủ sứ truyện là tác phẩm 
ký văn học vào hàng sớm nhất. Thông qua ý định "thuật lại lý lịch sự 
trạng" và hành trình "gian nan vượt biển vào Nam tìm chúa Nguyễn 
Ánh, rồi tham gia chống lại Tây Sơn, tác giả đã cho biết nhiều điều
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về tình hình xã hội trong hai thập kỷ đầu. Bằng bút thuật giản dị, 
chân thật nhưng sinh động, giàu kịch tính, Nguyễn Bá Xuyến đã 
làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn. Theo đánh giá của các nhà 
nghiên cứu văn học sử, tác phẩm đã hoàn toàn tách khỏi thể truyện 
ký lịch sử và gần với dạng văn xuôi truyện ký thời cận đại.

2ẻ Văn học chữ Nôm

Văn thơ Nôm dưới thời Nguyễn đã đạt tới đinh cao của dòng 
văn học quốc âm dân tộc.

Bước trưởng thành vượt bậc ấy xuất phát từ sự lớn mạnh của 
ngôn ngữ văn học dân tộc cũng như của nền văn học cổ đương đại. 
Triều Nguyễn khuyến khích sáng tác bằng chữ Nôm, vì thế, ưào 
lưu trước tác thơ văn quốc âm khởi xướng sôi động từ cung đình và 
lan tỏa rộng khắp xuống tầng lớp nho sĩ bình dân đông đảo và nhân 
dân lao động. Các vua Nguyễn, mở đầu là Gia Long, đến Minh 
Mệnh, và đặc biệt là Tự Đức rất chuộng dụng thi chương Nôm. Bản 
thân ông cũng viết rất nhiều thơ Nôm.

Là hệ quả tích cực của nhiều thế kỳ giao thoa với văn hóa Hán, 
ngôn ngữ văn học Nôm thời Nguyễn đã tiếp nhận nguồn từ vựng 
dồi dào của Hán văn. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận ấy không làm 
biến đổi bản chất của tiếng Việt vì các từ Hán dụng nhập đều phải 
tuân theo khuôn âm tiết và hài hòa với thanh điệu của ngôn ngữ 
Việt. Lớp từ ngữ nghệ thuật Hán, điển tích, Ihơ cổ... là chái liộu háp 
dẫn đối với các thi gia. Tiếp thu tinh hoa của thơ cổ Trung Quốc 
kết hợp tài tình với ngôn ngữ dân tộc, Nguyễn Du đã nâng ngôn 
ngữ văn học dân tộc trong Truyện Kiều tới tuyệt đinh.

2.1. Thơ Nôm

Các thể loại của thơ Nôm gồm: thơ, truyện thơ, phú, văn tế, hát 
nói, tuồng, chèo...

Các thể thơ như lục bát, song thất lục bát được sử dụng rộng rãi 
và đạt tới trình độ điêu luyện. Thể thơ lục bát trờ nên sinh động, đa 
dạng dưới bút lực của các thi sĩ.
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Đầu thế kỷ, danh nho Nam Bộ Trịnh Hoài Đức - một trong ba 
chù nhân của Bình Dương thi xã đã viết hàng chục bài thơ để ca 
ngợi cảnh đẹp bao la, sơ khoáng cùa vùng đất Đàng Trong. Nữ sĩ 
tài hoa Hồ Xuân Hương chuyên sáng tác bằng quốc âm đã có nhiêu 
bài thơ trào phúng, tư tình nổi tiếng trong Xuân Hương thi tập. Ở 
một đôi chỗ, thơ bà cũng có từ Hán Việt, nhưng đã được Việt hóa 
rất tài tình. Trong thể lục bát, những yếu tố ca dao dân ca, tục ngữ 
được bà xếp đặt rất khéo, rất nhuần nhuyễn, mang đầy tính sáng 
tạo, như: "Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi. Này của Xuân Hương 
đã quệt rồi".

Nguyễn Công Trứ trước tác hầu hết bằng chữ Nôm và theo thư 
tịch cũ, ông để lại khoảng 1.000 bài thơ. Không trau chuốt, gia 
công nhiều về thi pháp, ngôn ngữ trong thơ ông mộc mạc, dễ hiểu, 
rất gần gũi với thành ngữ, tục ngữ. Có những bài thơ ông kết cấu 
hoàn toàn bằng thành ngữ, tục ngừ.

Quảng Ninh công Miên Bật, con thứ 30 của vua Minh Mệnh, 
có tài thơ văn, đã ngồi cùng chiếu xướng họa với Tự Đức khi vua 
chưa lên ngôi, cùng làm hàng loạt thơ Nôm để vịnh cảnh, tả tình. 
Thơ Nôm cùa ông đã được tập hợp lại trong Hân nhiên thi tập. 
Phan Thanh Giản, "học rộng, lời nhiều", thơ ông được vua Tự Đức 
khen là "cổ nhã", đã gieo tập thơ Nôm trữ tình tha thiết. Bà huyện 
Thanh Ọuan - Cung trung giáo tập đời Tự Đức thì sáng tác những 
bài trang nhã tà cảnh, biểu tình.

v ề  phương diện nghệ thuật thơ Hàn luật: Các nhà thơ Nôm bác 
học thường dùng hai thể thất ngôn bát cú và thất ngôn tứ tuyệt. Ở 
thời kỳ này có hai nữ thi nhân tiêu biểu với hai phong cách khác 
nhau nếu không nói là đối lập. Bà huyện Thanh Quan từ đề tài, 
đến vận dụng ngôn ngữ đều mang tính trang đài, quý tộc. Còn Hồ 
Xuân Hương lại Việt hóa rất tài tình những bài thơ luật Đường chữ 
Nôm và biến chúng thành những bài thơ rất bình dân, gần gũi. 
Dương Quảng Hàm đã nhận xét: "Thơ của Bà... bài nào cũng chứa 
chan tình cảm, mà tả cảnh, tả tình, dùng chữ, hiệp vần rất khéo, thật
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là nhà viết thơ Nôm thuần túy, thoát hẳn ảnh hưởng của thơ văn 
chữ Hán"1

Ke tục và phát triển thể song thất lục bát của thế kỳ XVIII, 
Nguyễn Du viết Văn tế thập loại chúng sinh, Cao Bá Quát và Cao 
Bá Nhạ họa Tư tình khúc, Nguyễn Huy Hổ trước tác Mai Đình 
mộng ký, Phan Huy Vinh dịch Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị ra tiếng 
Việt. Đây là một trong những bản dịch hay nhất, được phổ biến và 
được coi trọng như một thi phẩm xuất sắc trong nước.

Truyện thơ Nôm : Truyện Nôm bằng văn vần là thể loại độc đáo 
gồm hai dòng: truyện Nôm bác học và truyện Nôm bình dân.

Truyện Nôm bác học. Tác giả của truyện Nôm bác học là 
những người thuộc tầng lớp quý tộc phong kiến, có học vấn uyên 
thâm, có văn tài sắc sảo. v ề  nội dung, tác giả hầu hết dựa theo cốt 
truyện của văn học cổ Trung Quốc, v ề  nghệ thuật, tác giả tác nghiệp 
điêu luyện, sử dụng nhiều từ Hán Việt, nhiều điển tích, điển cố... 
Tùy theo đề tài, văn phong mà tác giả sử dụng thể thơ lục bát hay 
Đường luật. Viết Truyện Kiều, Nguyễn Du vay mượn nhiều điển 
tích, điển cố văn học Trang Quốc và thành ngữ chữ Hán. Bên cạnh 
đó ông kết hợp vận dụng ca dao, tục ngữ với kỹ xảo biến hóa tuyệt 
vời. Vì vậy ngôn ngữ của kiệt tác đã trờ nên trong sáng, trau chuốt, 
hoàn mỹ, đại chúng và đạt tới tuyệt đinh của mẫu mực cổ điển.

Sau kiệt tài truyện thơ của Nguyễn Du là hàng loạt các trước 
tác của các tác giả với nhiều sắc diện khác nhau. Sơ kính tân trang 
của Phạm Thái; Bất phong lưu truyện, Ngọc Kiều Lê truyện của Lý 
Văn Phức; Truyện Tây sương của Nguyễn Lê Quang2; Bích câu kỳ 
ngộ của Vũ Quốc Trân...

1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Nxb. Hà Nội, 1943, tr. 381.
2. Theo Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỳ XVIII, nửa đầu thế kỳ XIX, 

(tập III, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1978, tr. 645) thì trước kia, người ta cho 
rằng Lý Văn Phức là tác giả của truyện Tây Sương, có lẽ Lý Văn Phức đã 
nhuận sắc cho Lê Quang.
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Truyện Nôm bình dân: Truyện Nôm thường viết trên cơ sở 
truyện cổ tích và dùng ngôn ngữ nôm na, mộc mạc. Hầu hết các 
truyện Nôm bình dân là khuyết danh. Nhìn chung, truyện khuyết 
danh vẫn nặng về kể lại sự việc và không mấy đi vào phân tích tâm 
lý nhân vật. Dựa vào những truyện dân gian, các nho sĩ bình dân 
diễn ca lại bằng thể thơ lục bát với sự điều chinh lại kết cấu nội 
dung cho phù hợp với bối cảnh thực tế của xã hội Việt Nam nửa 
đầu the kỷ XIX. Truyện Nôm bình dân như Phạm Tải Ngọc Hoa, 
Tong Trân Cúc Hoa, Phương Hoa, Lý Công, Hoàng Trừu... ra đời 
từ khoảng giữa thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX đã trở thành 
những câu chuyện truyền khẩu trong khắp các vùng quê Việt Nam.

Phú: Bài phú Nôm nổi tiếng Tài tử đa cùng phú của Cao Bá 
Quát là minh chứng kinh điển cho sự phát triển nghệ thuật của thể 
loại này. Dùng hình thức SO sánh, liên tưởng phóng dụ, ông đã diễn 
tả cảnh sống nghèo khổ của Nho sĩ. Mặc dù vậy, nhưng họ vẫn thể 
hiện được cốt cách thanh cao, hào hoa. Cũng nói về nỗi cơ hàn của 
trí thức, nhưng Nguyễn Công Trứ với Hàn nho phong vị phú lại 
diễn theo một thi pháp tả chân, ngôn từ mộc mạc, dân dã. Có lẽ vì 
Cao Bá Quát chú trọng vào chữ Hán, chưa coi sáng tác Nôm làm 
nền như Nguyễn Công Trứ nên phong vị bài Tài tử đa cùng phú 
của ông vẫn mang đậm chất Đường thi. Cao Bá Quát nói: "Lấy 
quốc ngữ làm văn chương" ta đâu dám vậy1, còn rất nhiều bài phú 
đirợc lim trong thi tập của các tác gia nhir: Phạm Thái viết Chiến 
tụng Tây Hồ phú, Đặng Trần Thường làm Hàn vương tôn phú, 
Bảng nhãn Vũ Duy Thanh có Co kinh danh thắng phú  trong "Trùng 
phù thi tập"...

Văn tế: Vãn tế gần với phú về thể cách và thường dùng để 
tuyên đọc trong những dịp lễ điếu. Văn tế Võ Tánh và Ngô Tòng 
Chu của Đặng Đức Siêu, Văn tế tướng sĩ trận vong của Nguyễn 
Văn Thành đã đạt tới trình độ nghệ thuật xuất sắc. Ở mỗi tác giả, 
văn tế thể hiện đặc điểm thù pháp khác nhau. Phạm Thái viết Văn

1. Cao Bá Quát, con người và tư tưởng, sđd, tr. 216.
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tế Trương Quỳnh Như  để khóc thương người yêu đã bị chết oan 
nghiệt; Nguyễn Bá Xuyến, Bùi Hữu Nghĩa làm văn tế chua xót điếu 
biệt người vợ thân yêu.

Nguyễn Du viết văn tế trong một hoàn cảnh không khắc biệt bi 
ai như các tác giả nên ông lại sử dụng một phương pháp nghệ thuật 
khác. Theo thể thơ song thất lục bát ông viết hai bài: Văn tế trường 
lưu nhị nữ  và Văn tế thập loại chúng sinh.

Ca trù: Ca trù phối hợp nhiều thể: ngũ ngôn, thất ngôn, Đường 
luật, tứ lục, cổ phong, song thất lục bát và khi dùng vào ca hát có 
tên là hát nói. Ca trù có nhiều khả năng phổ biến rộng rãi và phục 
vụ cho ca hát, âm nhạc ờ hành viện. Nguyễn Công Trứ, Cao Bá 
Quát đã có công lớn đầu tiên cho lĩnh vực hát nói. Vận dụng ngôn 
ngữ bình dân mạnh dạn sáng tạo, kết hợp với thơ Hán theo thể 
Đường luật bát cú, để thay đổi âm điệu của bài hát, Nguyễn Công 
trứ đã đưa ca trù thành một thể tài có giá trị. Còn với Cao Bá Quát, 
do mang đậm thi pháp Đường trong thơ ca, nên ca trù của Cao Bá 
Quát nghiêng về tính cung đình hơn. Tham dự sáng tác thể ca này 
còn có Nguyễn Hàm N inh, Nguyễn Bá Xuyến, Nguyễn Quý Tân...

2.2. Văn xuôi chữ  Nôm

So với văn xuôi chữ Hán, văn xuôi chữ Nôm còn rất hạn chế. 
Do nền giáo dục khoa cử Nho học từ chương chữ Hán đang chi 
phối đời sống văn hóa của thế kỷ nên văn xuôi Nôm bác học chưa 
có chỗ đứng trong văn học.

Tuồng-. Nơi nuôi dưỡng và phát triển loại hình nghệ thuật này là 
đất Đàng Trong. Tác giả của tuồng là những nhà nho yêu nghệ 
thuật và từng gắn liền với văn học bác học hơn là với thể loại chèo. 
Kịch bản tuồng có sự kết hợp giữa văn Nôm và Hán. Tuồng chia 
làm hai bộ phận: tuồng Pho hay còn gọi là tuồng Thầy phục vụ 
trong cung đình, và tuồng Đồ tồn tại trong dân gian.

- Tuồng Pho: Do sáng tác cho hoàng cung nên ngôn ngữ bị Hán 
hóa nhiều. Với những điển cố phức tạp, khó hiểu. Bên cạnh thể
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thơ lục bát, Đường luật trong các điệu hát Nam, hát Khách, tác giả 
còn sử dụng lối văn xuôi biền ngẫu trong các điệu nói lối lời hường, 
lời kẻ.

Thời Nguyễn, nho sĩ hoàng tộc, quan lại chuộng viết tuồng. 
Bá quan soạn Võ Thành Lân để ca ngợi công tích vào sinh ra tử 
lập nghiệp đế vương cùa Gia Long, vở Quần tiên hiến thọ mừng 
Đại khách ngũ tuần của vua Minh Mệnh. Vua Tự Đức cùng cận 
thần chình lý những vở tuồng cổ: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, 
Nguyễn Chan Tứ... Bùi Hữu Nghĩa, thủ khoa thi Hương của trường 
thi Gia Định năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) viết vở tuồng Kim 
Thạch kỳ duyên.

- Tuồng Đồ: Do không bị chi phối bời đời sống cung đình nên 
ngôn ngữ văn học của nó mang tính đại chúng, giản dị, dễ hiểu. 
Tuồng Đồ phát triển mạnh ở vùng đất phía Nam và có thể coi là 
một loại hài kịch dân gian. Những vở tuồng Đồ phổ biến như: 
Nghêu sò ốc hến, Trương Ngáo, Trần Bồ...

3. Nội dung

3.1. Đ ể  cao tín h  c h ín h  th ố n g

Xây dựng Nhà nước trên cơ sở ý thức hệ tư tưởng Nho giáo, 
đương nhiên nhà Nguyễn phải củng cố và đề cao tính chính thống 
của bàn triều. Khuynh hirrmg này đ irạc văn học thể hiện qua các 
góc độ khác nhau.

Cần nhắc lại rằng các bài Văn tế Võ Tánh, Ngô Tòng Chu của 
Đặng Đức Siêu, Văn tế tướng s ĩ  trận vong của Nguyễn Văn Thành 
đều nêu gương, ca ngợi tấm lòng trung quân ái quốc hy sinh vì 
nghĩa lớn của các liệt tướng liệt binh. Nguyễn Văn Thành còn viết 
Điểm mê khúc để góp phần chấn chinh phong hóa của xã hội đầu 
triều Gia Long. Minh Mệnh soạn và quảng bá Thập điều huấn dụ, 
Thiệu Trị viết Ngự chế danh thẳng đồ hội thi tập, Tự Đức diễn ca 
Luận ngữ, Thập điều... để rao giảng luân thường đạo lý "Tam tòng 
Tứ đức, Tam cương Ngũ thường" trong dân chúng. Rồi thừa lệnh
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vua hoặc tự nguyện, Tùng Thiện vương Miên Thẩm diễn giải Kinh 
Thi, Lý Văn Phức soạn Nhị thập tứ hiếu, Đặng Huy Trử viết Tứ 
thập bát hiếu thi họa cũng không ngoài mục đích chấn chỉnh tôn ti, 
trật tự Nho giáo.

Và, một Nguyễn Công Trứ thực tiễn, khoáng mại trong hành xừ 
và chấp chính cũng không thoát khỏi vòng chật hẹp của Tam cương 
"Chẳng quân thần phụ tử đếch ra con người".

3.2. P h ả n  á n h  h iệ n  th ự c , p h ê  p h á n  n h ữ n g  b ấ t c ô n g  tro n g  
x ã  h ộ i

Trước hết, phải kể đến những tác gia "hoài Lê vọng Trịnh", họ 
là những vong thần Lê - Trịnh hợp tác hoặc bất hợp tác với nhà 
Nguyễn. Họ vẫn thương nhớ vua chúa cũ và không công nhận 
đương triều. Họ gừi gấm tâm trạng ấy vào thơ văn. Nguyễn Huy 
Hổ chán nản trong Mai Đình mộng ký, Đinh Nhật Thận u hoài buồn 
bã trong Thu dạ lữ hoài ngâm. Thương Lê nhớ Trịnh, Bà Huyện 
Thanh Quan ký gửi tâm tư qua Thảng Long thành hoài co, Chùa 
Trấn Bắc... Còn Nguyễn Du vọng Lê - Trịnh qua Thanh hiên thi 
tập và Nam trung tạp ngâm.

Văn thơ đương đại cũng tích cực vạch rõ những ngang trái, bất 
công trong xã hội. Trong dòng văn chương bác học, ngay cả những 
danh thần đang "lập ngôn" cũng mạnh dạn đi sâu vào mảng tối của 
hiện thực cuộc sống. Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Hà Tông 
Quyền, Nguyễn Văn Siêu... đều miêu tà chân xác những nỗi cơ cận, 
khổ đau trong dân chúng. Nho sĩ hoàng tộc Miên Thẩm đồng điệu 
với lời than thống thiết của lê dân trong Thương sơn thi tập... 
Nguyễn Công Trứ vạch rõ sự thối tha, điên đảo của xã hội qua Vịnh 
tiền. Cao Bá Quát khởi nghĩa chống triều đình nên thơ của ông 
càng quyết liệt hơn qua bài Tiễn ông Nguyễn Trúc Khê ra Tri phù 
Thường Tín và gửi thâm ông bạn già là Lê Hy Vĩnh.

Muọm cốt truyện tiểu thuyết chương hồi từ Trung Quốc nhan đề 
là Kim Vân Kiểu truyện của Thanh Tâm tài nhân, Nguyễn Du viết
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Truyện Kiều để tố cáo xã hội phong kiến bất công chà đạp lên nhân 
phẩm và hạnh phúc của con người.

Trên đây là nội dung hiện thực phê phán của vãn thơ bác học. 
Còn những tác phẩm văn học dân gian không chi thể hiện thái độ 
phản kháng với chính quyền phong kiến mà còn đả kích lễ giáo 
Nho gia khắt khe vạch trần thói hư tật xấu của con người. Những 
truyện cười dân gian, chèo cổ, tuồng đồ như: Nghêu sò ốc hến, 
Trương Đồ nhục, Thằng Lãnh bán heo... mang đậm chất hài.

3.3. N ộ i d u n g  trữ  tình , lãng  m ạn

Năm 1802, nội chiến kết thúc, Gia Long lên ngôi lập ra 
Vương triều Nguyễn mờ đầu một thời kỳ hòa bình, thống nhất đất 
nước. Từ đây, các tác gia càng có điều kiện giao lưu, thắng cảnh 
trong khi giao du hay công cán từ Nam ra Bắc. Được tận mắt 
chứng kiến cành non sông hữu tình hùng vĩ, các tác gia đã ghi lại 
những xúc cảm dạt dào về Tổ quốc quê hương. Nhóm tác gia 
Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh đã xướng họa 
nhiều bài thơ để ngợi ca vùng đất Nam Bộ trẻ trung, trù phú trong 
Tam gia thi tập.

Vào Kinh đô Huế để dự thi Hội bàng cả đường sông lẫn đường 
bộ, Cao Bá Quát đã được nhìn ngắm phong cảnh của nhiều địa 
phương khác nhau từ Bắc vào Trung Kỳ. Háo hức. tự hào. dạt dào 
cảm xúc mới lạ trước bức tranh thiên nhiên rực rỡ, đa sắc cùa dải 
đất Việt, chàng trai trẻ Cao Bá Quát đã ghi lại những lời thơ thiết 
tha, trong trèo. Từng bài thơ cảm nhận về từng chặng đường đã qua 
là thể hiện từng góc độ mỹ cảm khác nhau. Đó là chùm bài Thanh 
Trì phiếm chu Nam hạ, Chu hành nhập Hưng Yên, Nam Xương đạo 
trung, Nam Định đạo trung, Quá đăng Hoành Sơn, Hoành Sơn 
vọng hải ca, Quá Quảng Trị tinh, Hiểu quá Hương Giang.

Hai nữ sĩ Thăng Long là Hồ Xuân Hương và Bà Huyện Thanh 
Quan đều họa những bài thơ tả cảnh nhưng mang phong thái khác 
nhau. Hồ Xuân Hương tả thiên nhiên thì sinh động, tươi vui hùng
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vĩ, còn Bà Huyện Thanh Quan để thiên nhiên hiện lên trong góc 
đẹp mang vẻ buồn thâm nghiêm u tịch.

Yêu sông Lam núi Hồng của quê hương Nghi Xuân Hà Tĩnh, 
Nguyễn Du đã dành những vần thơ thắm thiết để họa cảnh. Gắn bó 
với nơi chôn rau cắt rốn, Nguyễn Du thêm yêu những vùng đất ông 
từng kinh lý, yêu cõi bờ Tổ quốc đã liền một dải sau nhiều thập kỷ 
loạn ly. Tình cảm sâu nặng ấy được thể hiện qua những áng thơ 
tuyệt diệu tả thiên nhiên Việt Nam. Từ Truyện Kiểu, những câu tho 
súc tích gợi hình, gợi cảm về mùa xuân, mùa thu, mùa hạ và về 
trăng... đã trở thành hình tượng kinh điển in sâu vào lòng độc giả từ 
trước tới nay.

Tự hào, ca ngợi truyền thống lịch sứ vẻ vang của dân tộc: Yêu 
quê hương, đất nước, các tác già càng tự hào với quá khứ hào hùng 
của dân tộc. Chủ đề này là một tiêu thức quan trọng trong các thi 
văn tập của ba ông vua kế nhiệm. "Gia Long, Minh Mệnh coi trọng 
lịch sử, và tìm hiểu kinh nghiệm "dựng", "giữ nước" qua các triều 
đại trước đây, Lê Thánh Tông là một minh quân "hùng tài đại 
lược", "viết văn giỏi, họa thơ hay đã trở thành một mẫu hình lý 
tưởng mà ông nhắc đến nhiều qua trước thư của mình. Còn Tụ 
Đức, trong quá trình chi đạo Quốc Sử quán hoàn thành cuốn Thông 
sử Việt sử thông giám cương mục đã viết Ngự chế Việt sử tống 
vịnh. Vua còn lệnh cho Lê Ngô Cát, Phạm Đình Tài soạn Đại Nam 
quốc sử diễn ca.

Truyền thống văn hiến và chống ngoại xâm oanh liệt của tổ tiên 
là nguồn cảm hứng thiêng liêng của các thi nhân. Các danh sĩ: 
Nguyễn Du, Phan Huy Chú, Lý Văn Phức, Hà Tông Quyền, Nguyễn 
Văn Siêu, Nguyễn Công Trứ... khi chấp chính có dịp đặt chân lên 
nhiều nơi của đất nước và làm nhiều bài vịnh cảnh. Trước những 
dấu tích xưa oai hùng, tác giả lại cảm khái xuất vần. Qua bển đò 
Chương Dương, nhớ tới chiến công hiển hách đánh quân Nguyên - 
Mông của nhà Trần, Nguyễn Văn Siêu đã làm bài Chương Dương 
độ để ca ngợi sức mạnh của nhân dân:
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"Tranh đạo chiết xung đa tướng lược 
Thùy tri "sát thát" thử nhân tâm".

(Cứ bảo: phá được giặc là do tướng ta khéo dùng mun lược.
Có biết đâu: chính là do cái lòng "sát thát" của nhân dân)1.

Viết về danh nhân lịch sử, Cao Bá Quát muốn gửi gắm tâm sự 
và khí phách của mình. Ông ca ngợi khí thế oai phong lẫm liệt của 
Thánh Gióng với bài Vịnh Đong Thiên vưcmg hay khí tiết thanh 
cao, cương trục của vị đại nho đời Trần qua Vịnh Chu Văn An.

Tấm lòng nhân ái, tha thiết yêu thương con người là chủ đề bao 
trùm văn thơ nửa đầu thế kỷ XIX. Trong Thi tập của Tam gia thì 
Trịnh Hoài Đức là người viết nhiều về sinh hoạt của nhân dân. Ông 
đã ghi lại nỗi vất vả của người nông dân qua Mùa thu với người 
làm ruộng. Ông đồng điệu với niềm vui ưong lao động của người 
thợ thủ công ưong Xã Quắt ươm tơ tằm; ông sung sướng trước 
khung cảnh thanh bình hạnh phúc, mùa màng bội thu, buôn bán 
nhộn nhịp trên bến dưới thuyền của cư dân qua Mưa đêm ở M ỹ Tho 
và Phiên chợ Núi Ben Cá...

Ở thơ của Bà Huyện Thanh Quan, con người chi là những nét 
chấm phá trong bức tranh thủy mạc, nhưng vẫn hiện rõ nếp sinh 
hoạt êm đềm cùa "ngư tiều, canh, mục".

Hòa với niềm vui. hạnh phúc hình dị của người lao động, các 
tác giả cũng đồng thời cảm thương trước nỗi khổ, niềm đau của 
những cảnh đời bất hạnh. Nguyễn Du xót xa trước cảnh thương tâm 
ông già mù hát rong qua Thái bình mại giả ca và bốn mẹ con người 
ăn xin sắp chết đói qua Sở kiến hành,... Nguyễn Văn Siêu đau xót tả 
nạn đói ở Bắc Kỳ dưới triều Tự Đức từ bài thơ ngũ ngôn Đi đường 
qua Bắc Ninh và Hải Dương.

Thơ văn không chỉ phản ánh hiện trạng cuộc sống nghèo khổ, bất 
hạnh mà còn nói lên khát vọng sống tự do, hạnh phúc của con người.

1. Hợp tuyến thơ văn Việt Nam..., sđd, tr. 713.
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Sau phần diễn tả trạng huống cay cực của lớp nhân vật, tác giả 
thường bày tỏ ước mơ, khát khao được hưởng một cuộc sống no 
ấm, tự do. Trong Bài phóng ca cùa Phương Đình, Nguyễn Văn 
Siêu vẽ ra viễn cảnh của người nông dân: đón xuân trong thái bình, 
ấm no "mưa nắng thuận hòa", "hàng năm được mùa", "trộm cướp 
đuổi hết".

Trong Truyện Kiểu, khát vọng tự do, hạnh phúc được thể hiện 
mạnh mẽ. Nàng Kiều đáng thương chìm nổi, lưu lạc nhưng cũng có 
thời gian được sống bên anh hùng Từ Hải "đội trời đạp đất" ở đời. 
Từ Hải yêu thương Kiều hết lòng và giúp nàng trả ơn báo oán. Giá 
trị nhân văn của tác phẩm chính là ở đây. Mức độ và sắc thái phản 
ánh nhân quyền trong văn học đương đại tùy thuộc vào hoàn cành, 
vị thế và tính cách của tác giả. Một Nguyễn Công Trứ nhiệt huyết 
dốc cạn tài, sức để giúp vua cứu đời "kinh bang tế thế", ấy vậy mà 
sau lại muốn thoát khỏi những xấu xa đen bạc của thế thái nhân 
tình, những ngang trái thối nát của chốn triều chính để mơ được 
thỏa chí tự do ngang tàng, ngạo nghễ như "cây thông". Đứng đối 
đầu với nhà Nguyễn, Cao Bá Quát lại xác định trách nhiệm phải 
hành động, phải đấu tranh để xóa đi những khổ đau, tai ương. 
Trong Du mo cố trạch dạ thính dân tranh có câu:

"Thí chiêu bách hộc Tô Giang thủy 
Biên dữ nhân gian tay tục trường

Dịch nghĩa:

"Ta thử múc trăm thùng nước ở sông Tô Lịch 
Đem rửa lòng trần tục cho khắp thế gian"1.

Trong các truyện thơ Nôm khuyết danh, mơ ước lãng mạn về 
một xã hội công bằng, tươi sáng hom thực tại thường được đan xen 
hoặc là nằm ở phần kết của tác phẩm. Ở những truyện như Phạm 
Tải Ngọc Hoa, Tống Trân Cúc Hoa, Phương Hoa... kết thúc bao

1. Cao Bá Quát, con người và tu  tưởng, sđd, tr. 100. 
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giờ cũng có hậu. Sau quãng đời bị đè nén, áp bức, nhân vật sẽ được 
đón nhận cuộc sống yên ổn, hạnh phúc.

Đe tài vê phụ nữ cũng là một mảng quan trọng trong nội dung 
trữ tình, lãng mạn của văn học cổ.

Xây dựng hình tượng người phụ nữ, các tác phẩm thơ và văn 
xuôi bằng chữ Hán lẫn chữ Nôm thuộc hai dòng bác học và dân 
gian đều dành cho họ những phẩm chất ưu việt: sắc, tài đều có lại 
thùy chung, nhân hậu, giàu đức tính hy sinh. Nguyễn Du khắc họa 
một nàng Kiều nhan sắc tuyệt mỹ "nghiêng nước nghiêng thành" và 
tài thi, họa, cầm, ca đều sắc sảo. Tài sắc vẹn toàn lại đẹp nết. Thủy 
chung, yêu Kim Trọng hết lòng nhưng đành đau đớn dứt tình riêng 
để làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Chua xót cho số phận bất hạnh 
của người con gái tài hoa ấy, Nguyễn Du đã viết những câu thơ tràn 
lệ: "Đau đớn thay phận đàn bà"1.

Lời kêu than bi thảm ấy chính là tiếng nói xót thương cho thân 
phận hẩm hiu của người phụ nữ trong xã hội phong kiến hà khắc.

Hồ Xuân Hương đã dành phần lớn trí lực cho phụ nữ. Cảm 
thông với nỗi khổ đau của người phụ nữ bị trói buộc bởi xiềng xích 
Tam tòng, Tứ đức Nho giáo, bà đứng về phía họ, bênh vực và phê 
phán xã hội. Bà đã viết Than thăn, Tự tình, Lấy lẽ, Không chồng 
mà chửa, Mang học trò dốt... Bên cạnh đó, bà viết Bánh trôi nước 
đc đc cao  phâni g iá  săt son, chung tìnli. CÒ11 N ữ  tú  lù i là đé kliăng 
định khả năng và hoài bão của phụ nữ.

Ca ngợi tình cảm đôi lứa, tình yêu nam nữ, tình vợ chồng: Chù 
đề tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng được nhiều tác giả đi sâu 
khai thác. Phạm Thái viết Sơ kính tân trang để ghi lại mối tình 
nồng thắm, thơ mộng của ông với Trương Quỳnh Như. Ông đã đưa 
một số bài thơ của mình và Trương Quỳnh Như viết cho nhau vào 
thi phẩm. Ước vọng tương phùng không thực hiện được sau khi

1. Nguyễn Du, Truyện Kiều, Hà Huy Giáp dịch, Nguyễn Thạch Giang khảo 
đính và chú thích, Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1976.
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người yêu mất đã được Phạm Thái gửi vào hậu truyện. Tình yêu 
đôi lứa trong vàn học thường là tình cảm trong trèo, cao quý, vượt 
lên trên tiền tài, lễ giáo phong kiến. Điều đó biểu hiện rất rõ qua 
truyện Nôm khuyết danh. Khuôn của câu chuyện thường là xoay 
quanh mối tình lãng mạn của chàng nho sinh nghèo với nàng tiểu 
thơ khuê các xinh đẹp. Vượt qua bao gian nan, ngáng trở của định 
kiến xã hội, của các thế lực bạo cường, họ đã kết tóc xe tơ với 
nhau. Phần thưởng xứng đáng cho người con gái quyền quý nhưng 
có tấm lòng trung trinh nhân hậu, hy sinh tất cả cho người yêu mình 
được đoàn viên trong cành thành đạt của người con trai "Võng anh 
đi trước võng nàng theo sau". Có thể coi Tống Trân Cúc Hoa, 
Thoại Khanh Châu Tuấn là một dạng thức văn thơ này.

Đặc biệt, mối tình đầu thanh cao, đẹp đến mức lý tường của 
Thúy Kiều và Kim Trọng đã được Nguyễn Du nâng niu:

"Người quốc sắc, kẻ thiên tài,
Tình trong nhu đã mặt ngoài còn e"1.

Còn, khát khao yêu đương mãnh liệt, cháy bỏng ờ nữ sĩ có cá 
tính mạnh mẽ như Hồ Xuân Hương lại được biểu hiện qua cung bậc 
khác hẳn. Bà viết Đá ông chồng bà chồng, Đánh đu, Dệt cửi để 
trực diện đề cao góc sâu kín nhất của tình yêu đôi lứa, vốn được coi 
là vùng cấm phát ngôn trong xã hội phong kiến khắt khe "nam nữ 
thụ thụ bất thân".

Tình vợ chồng thắm thiết, sắt son cũng được nhiều tác gia đề 
cập mà thường là họ trực tiếp nói về chính gia cảnh của mình, ở  
nửa đầu thế kỷ XIX, phương tiện giao thông thô sơ, đường sá cách 
trở, việc đi lại còn khó khăn mà hơn thế, người làm quan phải 
nhiệm dụng ở xa quê theo luật "Hồi tị" của triều đình nên những 
dịp đoàn tụ gia đình là hiếm hoi. Họ đã gửi nỗi niềm thương nhớ 
vào thi chương. Đinh Nhật Thận Tưởng nhớ vợ nhà khi đang làm 
quan ở Kinh đô Huế, Cao Bá Quát đau đáu niềm thương "người vợ

1. Liệt truyện, tập III, sđd, tr 376.
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hiền giã gạo mướn" trong Tiếp nội thư tình ký hàn y bút điểu sở sự, 
Trịnh Hoài Đức mong mòi được hưởng thú vui điền viên "cùng vợ 
gánh nước tưới vườn rau" trong Nhớ vợ...

Xúc động hơn khi thấy những giọt nước mắt của thi gia ưong 
cảnh sinh ly tử biệt chia ngả vợ chồng. Lời thơ lâm li thống thiết 
của Nguyễn Bá Xuyến khi tế vợ, của Bùi Hữu Nghĩa khi làm Thơ 
khóc vợ đã minh họa cho tính trữ tình của thi chương cổ.

Văn học nửa đầu thế kỳ XIX đã đạt tới đình cao, xứng đáng là 
giai đoạn tập đại thành cùa nền vãn học cổ trung đại Việt Nam.

IIIề SỬ HỌC

Quản lý đất nước trên nền tảng của ý thức hệ tư tưởng Nho 
giáo, các vua Nguyễn từ Gia Long đến Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự 
Đức đều đề cao vị trí cùa sử học. Thông qua sử học, họ khẳng định 
tính chính thống của vương triều và đúc kết những bài học kinh 
nghiệm về ưị nước. Vua Tự Đức đã tuyên dụ: "Các đế vương ngày 
xưa, bậc khai sáng cơ nghiệp để lại cho người sau, bậc nối giữ cơ 
nghiệp đã thành, đời nào cũng có chính sử cùa đỏri ấy, để ghi chép 
công đức, lưu lại làm gương mẫu cho người sau. Từ xưa đến nay, 
sừ biên chép chính sự hàng ngày và bản đồ của nhà vua để trong 
hòm vàng, đều là điển chương lớn của nhà nước. Công việc chế tác 
ra và sửa sang lại, không gì to lớn bằng việc ấy"1.

1. C ơ quan viết sử  của Nhà nước

1.1. Quốc sử  quán

Tổ chức tiền thân của Quốc sử quán là Sừ cục, được thành lập 
từ đầu triều Gia Long. Năm 1807, vua Gia Long sai Lễ bộ Đặng 
Đức Siêu viết cuốn Thiên Nam thế hệ để lưu lại phả hệ, sự nghiệp, 
lăng tẩm của các chúa Nguyễn.

1. Thực lục, tập VI, sđd, tr. 5.
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Tiếp đó, vua yêu cầu viết cuốn sử chi tiết về các chúa Nguyễn, 
lấy tên là Quốc triều thực lục. Vua triệu Thị trung học sĩ Phạm 
Thích, Đốc học Sơn Nam Thượng Nguyễn Đường, Đốc học Hoài 
Đức Trần Toàn làm Biên tu ở Sử cục, Nho sĩ Lê Duy Thanh người 
Duyên Hà (con của Lê Quý Đôn) làm Đông các Đại học sĩ. Gia 
Long vài lần xuống chiếu thu tìm thư tịch cũ. Nhờ chủ trương tích 
cực ấy, triều đình đã có không ít sách quý. Lê Duy Thanh hiến hai 
quyển Quần thư khảo biện và Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, 
Nguyễn Gia Cát dâng Đại Việt sử ký, Mạc Văn Diên người Diên 
Khánh tiến sách Hồng Đức luật lệ... Họ được Nhà nước ban thưởng 
tiền và hiện vật theo mức độ khác nhau.

Năm 1821, vua Minh Mệnh thành lập Quốc sử quán, v ề  tổ 
chức, biên chế nhân sự của Quốc sử quán không cố định và mang 
tính kiêm nhiệm. Dưới triều Minh Mệnh, đứng đầu Sừ quán là một 
tổng tài, hai phó tổng tài. Lúc này khi giáo dục - khoa cử chưa phát 
triển, quỹ nhân lực còn eo hẹp, nên vua trao chức trường quan cho 
các bậc đại thần có học thức, giỏi văn sử. Vua nói: "Giao cho đại 
thần huân lao kỳ cựu cùng những nguời giỏi văn từ sung vào các 
chức Sừ thần, Tổng tài, Toàn tu".

Sang triều Thiệu Trị số tổng tài tăng thành hai người, phó tổng 
tài vẫn giữ nguyên. Đến triều Tự Đức, số tổng tài vẫn là hai người, 
còn phó tổng tài tăng lên ba người. Chức tổng tài, phó tổng tài do 
vua đích Uiân chọn cử. số  lượng sừ quan cấp dưới và thuộc viên, 
biên tu, khảo hiệu, thu chưởng, đằng lục... thì do đình thần tuyển lựa.

Vào những năm đầu triều Minh Mệnh, khi triển khai quyển sử 
về các chúa Nguyễn, vua trao chức tổng tài cho Chưởng hữu quân 
Nguyễn Văn Nhân, còn chức phó tổng tài thì thuộc về hai người 
Hiệp biện Đại học sĩ. Thượng thư bộ Lại kiêm lãnh Thượng thư bộ 
Binh Trịnh Hoài Đức và Lại bộ Tả tham tri kiêm quản Hàn lâm 
viện Phạm Đăng Hưng.

Từ triều Thiệu Trị trở đi, khi giáo dục - khoa cử phát triển, nhà 
Nguyễn đã bổ sung được đội ngũ sừ gia đông đảo. Các chức trưởng,
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phó sừ quan phải là những bậc đại thần hàng thượng phẩm, có danh 
vị khoa bảng, vừa thạo chính sự lại có năng lực chù biên những 
công trình sừ học lớn.

Là những quân vương tinh thâm Nho học, các vua Minh Mệnh, 
Thiệu Trị, Tự Đức cũng đồng thời là những sử gia uyên áo. Có thể 
coi vua là những người chi đạo tối cao của Quốc sử quán vì họ giữ 
vai trò đề xuất, giám sát chặt chẽ, thường xuyên chất lượng, tiến độ 
biên soạn các tác phẩm sừ học nửa đầu thế kỳ XIX.

/ ế2. Nội các

Nội các được thành lập vào năm Minh Mệnh thứ 10 (1829). 
Nội các tuy không phài là cơ quan chuyên trách như Quốc sừ quán 
nhưng cũng góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền sử học 
đương đại. Ngoài chức năng quản lý công việc ấn chương, sổ sách 
giấy tờ của triều Nguyễn, Nội các còn đảm trách nhiệm vụ biên 
chép lại công việc của các bộ, viện... và ghi lời nói, việc làm của 
vua ("khởi cư chú"). Vua Minh Mệnh nói về vai trò cùa cơ quan 
này: "Khởi cư chú là việc lớn của nhà nước, hàng ngày ghi chép lời 
nói, việc làm hay dở cùa ông vua, cất vào kho sách, đến ngày mở 
Sử quán làm sách, phải lấy đấy làm tín sử, có thể không cẩn thận 
chăng! Còn tài làm sử thì rất khó. Bọn ngươi giữ việc biên chép 
phải gia lâm" .

Ngay từ khi Quốc sử quán ra đời, vua Minh Mệnh đã đưa ra 
tiêu chí căn bản cho việc biên soạn sử. Trước các sử thần, vua nhấn 
mạnh: "Tất cả thần công các người dự vào sử cuộc hãy nên cố gắng 
làm sao cho bút pháp được đúng đắn, vựng biên không thiếu sót, để 
trở thành bộ tín sừ của một đời". Phương pháp chấp bút chân xác 
khách quan, phong phú về nội dung mà Minh Mệnh nêu ra đã được 
hai ông vua kế nhiệm quán triệt sâu sắc.

1. Thực lục, tập II, sđd, tr. 824.
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2. Phương pháp viết sử

Triều Nguyễn coi trọng khâu sưu tầm và xử lý tư liệu. Đe 
chuẩn bị tài liệu cho cuốn sử về nhà Nguyễn, vua Minh Mệnh đã 
liên tục xuống chiếu kêu gọi quân dân cả nước nộp hoặc cho mượn 
sách vở ghi chép về các triều đại. Đặc biệt, Bắc thành là mảnh đất 
văn hiến, nơi tiềm ẩn nguồn sử liệu đồ sộ có bề dày lịch sử, đã 
được các vua Nguyễn chú trọng khai thác trong suốt nửa thế kỷ. 
Thể loại tư liệu mà sĩ dân hiến vào thư khố cũng đa dạng. Đó là văn 
tự của các triều đại truớc, thư tịch của tư gia... hay cả đến sách kín 
của nước ngoài. Đặc biệt từ năm 1828, vua Minh Mệnh đã công bố 
thu thập sách vở cùa triều Tây Sơn để làm "dấu tích của một đời" 
mà "kho sách chứa cất không nên thiếu sót"1. Chỉ lệnh mới này 
nhằm sửa sai quá muộn màng quyết định "thiêu hủy" thư tịch của 
triều Tây Sơn trước đây.

Hưởng ứng chính lệnh tích cực ấy, quan dân cả nước đã dâng nộp 
nhiều sách cho triều đình. Dưới triều Minh Mệnh, Hàn lâm thừa chì 
Phạm Đình Hổ tiến sách Hỗ trướng khu cơ của Đào Duy Từ, Ớ 
Châu cận lục của Dương Văn An, Lê Phúc Bảo người Quảng Trị 
với sách Nam Việt diễn trí... Sang triều Thiệu Trị, Đồng phủ Khoái 
Châu Phạm Văn Ái tiến sách cố  Lê hội điển, nguyên Tri phủ Hoài 
Đức Ngô Cao Lãng nộp 4 tập cố  Lê sự  tích... Đen triều Tự Đức, 
Nội các thừa chi Bùi Thức Kiên hiến 2 cuốn sách của cha là Tiến sĩ 
Bùi Dương Lịch: Nghệ An ký, Bùi gia huấn hài...

Triều Thiệu Trị, Tự Đức còn phái quan viên xuống các địa 
phương để thu tìm, biên chép lại sách dã sử, phả ký tạp biên của 
các danh nho hay sử liệu truyền khẩu của các nhân chứng lịch sử... 
Đây là khâu dự chuẩn tài liệu chu đáo cho quá trình biên soạn các 
bộ sách lớn: Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Việt sử thông 
giám cương mục...

1. Thực lục, tập n, sđd, ư. 796.
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Hồi ức của lớp khai quốc công thần triều Gia Long là phông tu 
liệu sống mà nhà Nguyễn rất ý thức khai thác khi thời gian còn cho 
phép. Đầu triều Minh Mệnh, vua yêu cầu các quan văn võ lớn nhỏ 
đương nhiệm hay đã nghi hưu viết bản lý lịch cá nhân và hồi ký chi 
tiết để nộp cho Quốc Sử quán.

Trên nền tư liệu phong phú, đa chiều nhưng cũng vô cùng 
phức tạp, các soạn giả đã thể hiện sở kiến sâu rộng, bút pháp khoa 
học trong mỗi trang viết. Tùy theo đề tài mà họ vận dụng từng thể 
loại thích hợp. Tiếp thu bút loại của sử học Trung Hoa một cách 
sáng tạo, sừ gia Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX đã xây dựng thành 
công một loạt các tác phẩm sử học lớn theo nhiều thể loại biên 
niên, chính thư, hội điển, truyện ký... Qua lời Toàn tu Vũ Phạm 
Khải càng thấu hiểu tâm thuật quảng bác của lớp sử gia nhà 
Nguyễn: "Chân không đi được vạn dặm đường, đầu không đọc 
được vạn quyển sách để chắt lọc cái cũ, năm bắt cái mới thì thực 
khó khăn"1.

3. Các công trình sử  học của Nhà nước

Minh Mệnh chính yếu  do Quốc sử quán tổ chức biên soạn.

Dùng thể loại chính thư và tham khảo cuốn Trinh quán chính 
yếu của nhà Đường, nhóm tác giả đứng đầu là Tham tri bộ Lại, 
su n g  C a  m ật v iệ n  đ ạ i thần H à T ô n g  Q u y ền  đã g h i lạ i nhrm g ch ín h  

sách thiết yếu của triều Minh Mệnh. Bộ sách được khời biên năm 
Minh Mệnh 18 (1837) đến năm Minh Mệnh 21 (1840) thì nội dung 
cơ bản đã xong. Sang đời Thiệu Trị và Tự Đức, nhà vua yêu cầu 
chỉnh lý, đối chiếu, tu sửa lại. Mãi đến đời Thành Thái cuốn sách 
mới được ấn hành.

Đại Nam thực lục tiền biên và chính biên : Là bộ chính sử biên 
niên đồ sộ, quan trọng nhất của Quốc sử quán triều Nguyễn, gồm

1. Vũ Phạm Khải, Đông Dương thi văn tuyền, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1991, tr. 56.
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560 quyển, nêu lại hơn 200 năm lịch sử Đàng Trong của các chúa 
Nguyễn và toàn bộ lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX dưới sự ưị vì của 
các vua Nguyễn.

Phần I: Đại Nam thực lục tiền biên còn gọi là Liệt thánh thực 
lục tiền biên, gồm 13 quyển, chép lại công nghiệp của 9 chúa 
Nguyễn. Cuốn sách được làm trong 25 năm dưới sự chủ trì của 
Tổng tài Trương Đăng Quế và Vũ Xuân cẩn.

Phần II: Đại Nam thực lục chính biên chép về các vua Nguyễn 
mở đầu là Gia Long và kết thúc đến Đồng Khánh, gồm nhiều kỷ.

Kỷ thứ nhất: Đệ nhất kỳ, 62 quyển, biên soạn trong 27 năm viết 
về triều Gia Long do Tổng tài Trương Đăng Quế và Vũ Xuân cẩn  
chịu trách nhiệm.

Kỷ thứ hai: Đệ nhị kỷ, 222 quyển, soạn trong 20 năm do 
Trương Đăng Quế rồi đến Phan Thanh Giản làm Tổng tài1.

Khâm định tiễu bình lưỡng kỳ nghịch p h ỉ chính biên: Sách 
gồm 153 quyển có giá trị như một bộ sử thực lục được tập hợp bời 
tất cả công văn, giấy tờ về việc đàn áp các cuộc nổi dậy ờ Bẳc Kỳ, 
Nam Kỳ và các nơi khác trong suốt 3 năm dưới triều Minh Mệnh 
(1833 - 1835). Nhóm tác giả đứng đầu là ba viên cơ mật đại thần: 
Kinh lược đại thần Trương Đăng Quế, Thượng thư bộ Binh Nguyễn 
Kim Bảng, Thự Hữu tham tri bộ Hình Phan Bá Đạt cùng 13 đồng 
lý, 28 biên tu của Cơ mật viện, Binh bộ, Nội các.

Khâm định Đại Nam hội điển sự  lệ: Đây là công trình quốc 
gia quy mô và có giá trị nhất do Nội các biên soạn. Sách gồm 262 
quyển, biên chép tất cả các Dụ, Chi, sắc lệnh, Tấu sớ..ể đã đem thi 
hành từ năm Gia Long thứ nhất (1802) đến năm Tự Đức thứ tư 
(1851). Sách được làm trong 13 năm (1843 - 1855) do nhóm Chánh, 
Phó Tổng tài Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Miên Định, Vũ

1. Bốn kỷ còn lại nói về các triều Thiệu Trị (1841 - 1847), Tự Đức (1847 - 
1883), Kiến Phúc (1883 - 1885), Hàm Nghi và Đồng Khánh (1885 - 1888), 
được biên soạn trong suốt 30 năm (1879 - 1909).
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Xuân Cẩn cùng hàng trăm quan, viên trong ngoài biên chế của sáu 
bộ và các nha.

Đại Nam hội điển được chấp bút theo phương pháp phân loại 
khoa học công việc của từng bộ, ty. Hội điển hàm chứa nguồn sử 
liệu phong phú, đa diện, chân xác quý giá, phản ánh sự vận hành 
của bộ máy quân chù chuyên chế Việt Nam nừa đầu thế kỷ XIX.

£>$«ệ Nam liệt truyện: Là bộ sách có quy mô khá bề thế do Quốc 
Sừ quán đảm trách. Đại Nam liệt truyện gồm 87 cuốn, 2.000 trang bản 
thảo, chia làm hai phần chính Tiền biên và Chính biên. Sách ghi lại 
tương đối đầy đù về sự tích, trạng nghiệp của các hậu phi, hoàng tử, 
công chúa, công thần, danh tăng... trước và sau triều Gia Long. Sách 
được sắp xếp lại làm 4 tập. Tập I: Tiền biên, tập n , tập III: Chính biên.

Do Đại Nam liệt truyện tiền biền (quyển 1 —» quyển 6) được 
khởi biên song hành cùng với Đại Nam thực lục tiền biên theo lệnh 
của vua Thiệu Trị. Cuốn sách làm trong 11 năm bắt đầu từ năm 
Thiệu Trị thứ nhất (1841) đến Tự Đức thứ 5 (1852) thì hoàn thành1.

Đứng đầu nhóm biên soạn Tiền biên là Tổng tài, Hình, Binh bộ 
Thượng thư Trương Đăng Que và nguyên Ngự tiền đại thần, Lại bộ 
sự vụ Vũ Xuân cẩn, Phó Tổng tài Hộ bộ Thượng thư Hà Duy 
Phiên và Lễ bộ Thượng thư Lâm Duy Nghĩa.

4. Các tác giả và cắ c  công trình sử học tir nhân tiêu biểu

Phan Huy Chú (1782 -1840) là nhà bác học lớn của lịch sử trung 
đại. Ông đã dành trọn 10 năm trời để biên soạn Lịch triều hiến chương 
loại chí. Chí, một thể loại của sử Trung Quốc trong Mựề thập ngũ sử, 
đã được Phan Huy Chú vận dụng tài tình, phù hợp với thực tế lịch 
sử Việt Nam. Bộ sách gồm 49 quyển chia làm 10 chí: 1. Dư địa chí, 
2. Nhân vật chí, 3. Quan chức chí, 4. Le nghi chí, 5. Khoa mục chí, 
6. Quốc dụng chí, 7. Hình luật chí, 8. Binh chế chí, 9. Vân tịch chí,

1. Ba tập Đại Nam liệt truyện tiếp theo kéo dài 53 năm (1852 - 1907). Đến 
năm Duy Tân thứ nhất (1907), quan Viện Sừ quán đem khắc in.
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10. Bang giao chí. Phan Huy Chú chi khảo cứu các sự kiện từ triều 
Lê trở về trước mà trọng tâm là triều Lê - Trịnh.

Năm 1821, khi đang làm biên tu Quốc tử giám, ông dâng sách 
và được Minh Mệnh khen là "soạn thuật khéo". Vua thưởng cho 
ông một cặp áo sa và 30 lạng bạc.

Lịch triều hiến chưcmg loại chí được đánh giá là bộ bách khoa 
thư lớn nhất của Việt Nam thời trung đại. Từ nguồn tư liệu sưu tầm 
công phu, đồ sộ và có hệ thống, tác giả đã cung cấp một khối lượng 
tri thức quan trọng trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa...

Ngoài ra, ông còn viết các tác phẩm: Hải trình chí lược (Dương 
trình ký kiến), Hoàng Việt địa dư chí, Điểu trần tứ tự số, Bình Định 
quy trang...1.

Vua M inh M ệnh (1791 - 1841): Dù chưa phải là tác giả của 
các công trình sử học lớn nhưng vẫn có thể xếp ông vào hàng tác 
gia tên tuổi đương đại. Ông thể hiện tư duy bác lãm từ việc đề xuất 
đề tài quốc sử cho đến từng khâu cụ thề truớc tác: phương pháp sưu 
tầm, thẩm định tài liệu, kỹ năng thể hiện những trang sử mang tính 
khách quan, chân xác... Ông cũng chính là người đặt nền móng cho 
Quốc Sử quán làm Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện.

Các tác phẩm của vua Minh Mệnh:

- Ngự chế tiễu hình Bắc Kỳ nghịch ph ì thi tập

- Ngự chế tiễu bình nghịch phi thi tập

- Minh Mệnh chiếu dụ...

Vua Tự  Đức (1829 -1883): Trong các quân vương triều Nguyễn, 
Tự Đức là ông vua mang tầm vóc tư tưởng sử học của thế kỷ. Ông 
đề xuất và nêu quyết tâm phải biên soạn được bộ thông sử, nhằm

1. Năm 1823, Phan Huy Chú dâng vua Minh Mệnh Điều trần tứ tự số. Văn 
bản này được tác giả Tạ Ngọc Liễn phát hiện năm 1982, nhưng chưa công bố. 
Bình Định quy trang: Tên sách được ghi trong gia phả cùa dòng họ Phan 
Huy nhưng chưa tìm thấy văn bản.

606



Chương ĨX. Văn hóa

phổ biến lịch sử Việt Nam trong giới nho sĩ cùng dân chúng, khắc 
phục tình trạng "thịnh tín" sử Trung Quốc. Việt sử thông giám cương 
mục, bộ sử ghi chép lịch sử dân tộc từ khởi thủy đến triều vua Hậu 
Lê cuối cùng, ra đời từ hoàn cảnh ấy.

Dưới thời trị vì của mình, vua Tự Đức đôn đốc kiểm tra sát sao 
tiến độ biên soạn, chất lượng của các bộ sử lớn: Đại Nam thực lục, 
Đại Nam hội điển, Minh Mạng chính yếu...

Cũng nhằm quảng bá cho công chúng hiểu rõ hơn về lịch sừ 
nước nhà, vua Tự Đức đã viết Ngự chế Việt sử  tong vịnh. Tập sách 
chia theo 11 mục, gồm 212 bài đề vịnh các nhân vật lịch sừ từ Lạc 
Long Quân đến nhà Hậu Lê.

Dưới triều Nguyễn, số lượng sử gia và tác phẩm nhiều hơn các 
triều đại trước, v ề  đội ngũ trứ tác thì, ngoài số ít là danh sĩ, còn 
phần đông là nho thần, theo quan điểm "trước thư lập ngôn", họ 
vừa năng nổ chấp chính lại vừa miệt mài khảo cứu. Trong số họ có 
những người vừa đảm trách những công trình quốc sử lớn vừa có 
được chuyên khảo cá nhân xuất sắc. Đó là Trịnh Hoài Đức, Lê 
Chất, Trương Quốc Dụng, Vũ Phạm Khải, Tô Trân... Có thể nhắc 
đến Lê Cao Lãng với Lịch triều tạp kỷ, Lê triều lịch khoa tiến s ĩ đề 
danh bi ký và Nguyễn Thu với Lê quý kỳ sự, Sừ cục loại biên, Quốc 
sử ký biên...', Phan Thúc Trực với Quốc sứ di biên và Phan Khắc 
Trạch với Cao miên kỷ lược, Nam Chưởng kỳ lược, Tập hành kiến 
văn ký lược...

Cùng với thành tựu của cá nhân, Quốc sử quán và Nội các đứng 
đầu là ba ông vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức đã để lại cho hậu 
thế tập đại thành đồ sộ về sử học. Các sử gia nửa đầu thế kỷ XIX đã 
thể hiện kiến thức sâu rộng, phương pháp khoa học, khách quan, 
thục tiễn trong trước tác.

IV. ĐỊA LÝ HỌC

Gắn kết với sử học là những hoạt động điều tra và trước tác địa 
lý học.
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Đầu thế kỷ XIX, công cuộc thống nhất quốc gia vừa hoàn thành 
đã đặt triều Nguyễn trước yêu cầu cấp thiết là phải tìm hiểu những 
vùng đất, con người mà họ đang quản lý. Ngay từ những năm đầu 
triều, vua Gia Long đã tiến hành cuộc tổng điều tra điều kiện tự 
nhiên, nhân văn, kinh tế, đặc thù lịch sử của các dinh, trấn.

Tháng 8 năm 1805, theo lệnh của Nhà nước, các địa phương đã 
thống kê, đo đạc hệ thống đường bộ, đường sông, đường biển, cầu 
quán, bến đò nhà trạm cùng các di tích danh thắng... Đây là động 
lực thực tế thúc đẩy sự ra đời của những công trình địa lý cấp quốc 
gia và hàng loạt tác phẩm cá nhân. Và, khi giang sơn thu về một 
mối, nhu cầu khám phá, hiểu biết, tình cảm thiết tha với non sông, 
đất nước đã thôi thúc các tác gia soạn các cuốn địa lý học theo các 
thể tài và thể loại khác nhau.

l ể Những trước tác địa lý học và bản đồ

1.1. Công trình địa lý học quốc gia

Trên cơ sở dữ liệu của cuộc tổng điều tra kết hợp với nguồn thư 
tịch, Gia Long cho Binh bộ Thượng thư Lê Quang Định soạn cuốn 
Hoàng Việt nhất thống địa dư chí. Đây là công trình địa lý học đầu 
tiên của vương triều Nguyễn hoàn tất vào năm Gia Long thứ 5 
(1806). Sách gồm 10 quyển, chia làm hai phần.

Phần thứ nhất gọi là Dịch lộ (quyển 1 —* quyển 4), ghi rõ chiều 
dài các chặng đường từ cửa ải Nam Quan vào Gia Định.

Phần thứ hai gọi là Thực lục (quyển 5 —♦ quyển 10), khảo cụ 
thể đường đi của các trấn, lấy lỵ sờ làm điểm xuất phát. Tác giả 
cũng đề cập sơ lược phong tục, thổ sản của các địa phương. Ưu 
điểm của cuốn sách là ghi lại khá rõ ràng, sát thực dịch lộ và các 
tên dịch trạm ứong toàn quốc.

Đe phục vụ cho mục đích khẳng định chủ quyền và quản lý 
lãnh hải, Gia Long cũng quan tâm đặc biệt tới thư tịch khảo về 
đường thủy. Năm 1816, vua yêu cầu các dinh, trấn, tổng sát hệ
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thống đường biển. Từ thực địa kết hợp với nguồn thư khố, năm 
1817, thừa lệnh vua, Hữu Tham tri Công bộ Nguyễn Đức Huyên, 
Tả Tham tri Đoàn Viết Nguyên viết sách Duyên phả lục. Đồng tác 
giả đã chép lại hệ thống đường biển theo chỉ giới từ phía Bắc ờ 
Quảng Yên đến phía Nam tận Hà Tiên. Họ cũng khảo cứu mực 
nước thủy triều của từng cửa biển, khoảng cách giữa các cửa và 
hơn thế, trên 4 dinh 15 trấn của cả nước có 143 cửa với tổng chiều 
dài là 5.902 dặm. Cuối năm 1838, triều Minh Mệnh khởi biên sách 
Hài trình tập nghiệm nhằm thu tập lại những trải nghiệm đường 
biển trong gần 20 năm kể từ năm 1820. Sách được coi là cuốn cẩm 
nang cho người đi biển. Hải trình tập nghiệm chia làm bốn mục: 1) 
Phong vũ tống chiêm, 2) Hải thuyền tỵ kỵ, 3) Tạo thuyền tỵ kỵ, 4) 
Vãng sự tập nghiệm. Năm 1841, vua Thiệu Trị lại sai biên soạn Đại 
Nam nhất thống chí, cuốn sách địa lý khái lược về Đại Nam.

Cũng có thể coi Đại Nam hội điển sự lệ là bộ địa lý tổng chí đồ 
sộ đầu tiên cùa nhà Nguyễn. Mặc dù tiêu đề là "Hội điển sự lệ", 
nhưng tập sách đã cung cấp cho độc giả bức tranh tổng quát nhưng 
cũng tường tận, xác thực về Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX theo các 
giác độ địa - chính trị, địa - kinh tế, địa - văn hóa.

1.2. Bản đồ học

Những công trình bản đồ của Nhà nước

Dưới triều Gia Long, Minh Mệnh thám sát thực địa, nghiên cứu 
thư tịch, vẽ bản đồ được kết hợp chặt chẽ và đẩy mạnh thường xuyên.

Trước hết, nhờ chính sách tích cực sao tìm, in ấn lại những 
trước tác tàn lạc của các tiền triều mà nhiều tập bản đồ cũ được bảo 
lưu và gìn giữ: Giao Châu dư địa đo, Hồng Đức bản đồ, An Nam 
hình thang đồ, Thiên Nam tứ chí lộ đồ... Ke thừa thành tựu quá khứ 
và tiếp nhận tiến bộ khoa học cùa châu Âu, nhà Nguyễn đã đưa 
ngành địa đồ học phát triển lên một trình độ mới.

Cũng có thể coi Trần Văn Học là người Việt Nam đầu tiên biết 
vẽ bàn đồ địa lý và kỹ thuật đồ họa theo phương pháp của phương
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Tây. Năm 1792, ông đã vẽ bản đồ thành Mỹ Tho. Nếu đem SO sánh 
bản đồ Gia Định năm 1815 của Trần Văn Học với bản đồ Sài Gòn 
năm 1799 của Dayot, thì về tỷ lệ, kỹ thuật đồ bản và ưắc địa, bản 
đồ sau chính xác hơn bản đồ trước nhiều1.

Năm 1821, ông vẽ bàn đồ địa hình và giao thông của Gia Định. 
Ông là tác giả của nhiều đồ bản địa lý tự nhiên, thành trì, đồn lũy... 
cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Sử thần nhà Nguyễn chép về 
ông: "Học vẽ giỏi, phàm làm đồn lũy, đo đường sá, vẽ bản đồ, nêu 
dấu, đều do tay cả" . Bản đồ của Trần Văn Học còn kèm theo một 
số địa danh bằng Hán Nôm nên càng phong phú. Hơn thế, bàn đồ 
của ông còn ghi vết tích của c ổ  Lũy đắp năm 1772, tạo thành ranh 
giới cho thành phố Sài Gòn về phía tây, cùng với vị trí của thành 
Bát quái, các phố chợ, cầu cống, đình chùa, trị sở chính...3.

Dưới triều Minh Mệnh, hoạt động trắc địa và vẽ bản đồ được 
kết hợp chặt chẽ và tích cực.

Năm 1820, Minh Mệnh cử Giám thành phó sứ Đồ Phúc Thịnh, 
Đội trưởng Nguyễn Văn Tuân, Trương Viết Súy khảo sát và vẽ bản 
đồ địa hình của Quảng Đức.

Năm 1821, Đỗ Phúc Thịnh vẽ bản đồ đường thùy từ Kinh đô 
Huế đến Bắc thành.

Năm 1828. Thịnh lại khảo sát và vẽ tiếp bản đồ hình thế của 
Thanh Hóa. Vua Minh Mệnh khen Thịnh là "tinh tế, khéo", ban 
thường tiền và quà cho Thịnh. Sau Trần Văn Học, Đỗ Phúc Thịnh 
là người có sở trường về bản đồ học...

1. Theo Nghiêm Thẩm, "Nguỵễn Văn Học hay Trần Văn Học?" Văn hóa 
nguyệt san, Sài Gòn, 1961, số 61, tr. 532 và Thái Văn Kiểm, "Qui Etait Trần 
Văn Học", BSEI, số 4, 1962, tr. 441.

2. Liệt truyện, tập n, sđd, tr. 265.
3. Theo nhóm: Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng - Nguyễn Công Bình (chủ 

biên); Lê Trung Khá - Võ Sĩ Khải - Nguyễn Đình Đầu, Địa chí văn hóa 
thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1987, tr. 228.
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Như vậy, ở nửa đâu thế kỷ XIX, nhà Nguyễn mà đặc biệt là các 
vua Gia Long, Minh Mệnh đã đầu tư nhiều tài, lực vào lĩnh vực đồ 
bản để phục vụ cho công cuộc tái thiết và phát triển quốc gia thống 
nhất. Vì thế, nhiều loại hình bản đồ đã ra đời.

- Bản đồ toàn quốc: Đại Nam nhất thong toàn đồ: được phát 
hành dưới triều Minh Mệnh. Nhìn vào tấm họa đồ này, hình thể, 
biên giới nước ta, đại thể gần giống như trên bản đồ hiện đại.

- Bản quốc dư đổ bị lãm: niên đại của ấn phẩm này là năm 
1841, khoảng cuối triều Minh Mệnh, đầu triều Thiệu Trị. Đây là 
bản đồ cả nước bao gồm 16 tinh phía Bắc và 14 tinh phía Nam, trong 
đó ghi lại địa thế, núi sông, sản vật, ruộng đất của từng địa phương.

- Bản đồ khu vực và địa phương: Loại này chiếm tỳ lệ đáng kể 
trong kho bản đồ cùa nhà Nguyễn, cung cấp cho độc già những thông 
tin cơ bản của khu vực hoặc cấp tinh: địa hình, dịch trạm, điền thổ, 
dân số, cổ tích, danh thắng... Đó là bản đồ phù Vĩnh Tường năm Minh 
Mệnh thứ 8 (1827), Thanh Hóa tỉnh đồ bản (khoảng năm Minh Mệnh 
thứ 9, 1828) hay bản tinh đồ Sơn Tây, đời Tự Đức, 1856...

- Bàn đồ lộ trình: bao gồm các họa đồ về dịch lộ, dịch trạm và 
đường thủy, bộ để phục vụ cho mục đích giao thông, giao thương và 
quân sự như: Bắc hành đồ bản, Sứ trình đồ họa, Thủy lục trình đồ...

Bản đô thành trì, đồn lũy: cũng giữ vị trí quan trọng vì chúng 
cung cấp thông tin chính trị, kinh tế, quân sự... của triều Nguyễn tại 
những trung tâm bố phòng ấy. Nằm ưong nhóm này có bản đồ 
thành Thăng Long, thành Huế, thành Gia Định và vô số bản đồ 
thành, lũy các tinh... Nhìn chung, các bản đồ thành quách xây dụng 
theo kiểu Vauban đều được vẽ khá chuẩn bằng phương pháp bàn 
đạc và địa bàn có đường ngắm.

Những công trình bản đo của cá nhân

Ngoài ấn hành của Nhà nước, còn có thể kể đến những tập bản 
đồ do một số tư gia biên soạn.
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Đàm Nghĩa Am, người Kinh Bắc, viết Thiên tải nhân đàm. 
Sách gồm nhiều phần về địa lý lịch sử, trong đó có những bản đồ 
Việt Nam trước thế kỳ XIX, cùng lục, thủy lộ trình toàn quốc dưới 
triều Gia Long.

Phạm Đình Hổ, người Hải Dương là tác giả của Tiền Lê Nam 
Việt bản đồ mô bàn. Như tiêu đề, ông thu soạn lại bản đồ cả nước, 
Kinh đô Thăng Long, 13 thừa tuyên... thời Tiền Lê. Sử thần Nguyễn 
kể về ông: "Đình Hổ học nhiều khảo cứu. Trước đây Tổng trấn Bắc 
thành thường hỏi đường đi sứ nước Ai Lao và địa đồ nước Đại 
Miên. Hổ trả lời rất rõ, người ta khen là kiến thức rộng rãi"1. Ông 
còn là tác giả cuốn Ai Lao sứ trình.

Nhờ những chuyến đi Bắc sứ và viễn hải mà Lý Văn Phức 
người Hà Nội đã viết Sứ trình đồ họa. Đó là tập bản đồ lộ trình từ 
Nam Quan đến Yên Kinh (Bắc Kinh).

2. Những hoạt động địa lý học để khẳng định và củng cố 
quyền làm chủ khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Các thư tịch và bản đồ cổ của Đại Việt như: Hồng Đức bán đồ, 
Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư và Phù biên tạp lục đều đã ít nhiều mô 
tả hoặc vẽ Bãi cát vàng hay Hoàng Sa và Vạn lý Trường Sa trong 
cương vực của Việt Nam từ đầu thế kỷ XVII đến thế kỳ XVIII, 
XIX. Các tài liệu này chứng minh việc các chúa Nguyễn xác lập 
chủ quyền của Đại Việt tại Hoàng Sa, Trường Sa bằng hoạt động 
tuần tra, khai thác biển của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải.

Để phục vụ cho mục đích khẳng định chủ quyền và quản lý 
biển, đảo, vua Gia Long sai thủy quân và đội Hoàng Sa (được thành 
lập từ thời các chúa Nguyễn thế kỷ XVII, XVIII) cưỡi thuyền ra 
đảo Hoàng Sa, Trường Sa để kiểm ưa đường biển. Năm 1815, 
Phạm Quang Ánh, thuộc đội Hoàng Sa được triều đình phái ra đảo 
Hoàng Sa xem xét và đo thủy trình. Năm sau, vua Gia Long lại

1. Liệt truyện, tập in , sđd, tr. 475.
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điều thủy quân phối hợp với đội Hoàng Sa ra Hoàng Sa cũng để 
thám sát hải trình. Năm 1817, chù tàu Ma Cao đậu ở Đà Nằng dâng 
họa đồ đảo Hoàng Sa, được vua thường cho 20 lạng bạc. Sử cũ 
không nói chi tiết sự việc này, nhưng có lẽ, tấm hải đồ ấy cũng có 
tác dụng hỗ trợ cho kế hoạch tuần khảo, tái họa lại địa hình đảo 
Hoàng Sa. Hoạt động của thủy quân thời Gia Long cùng với những 
đợt thám sát địa lý học là mốc quan trọng đánh dấu việc tiếp tục 
thực thi chù quyền cùa Việt Nam trên đảo Trường Sa, Hoàng Sa 
ngay ở đầu thế kỷ XIX, khi đất nước đã thong nhất.

Tiếp nối quyền làm chù biển Đông và hai quần đảo Trường Sa, 
Hoàng Sa từ tiền triều, vua Minh Mệnh tăng cường tuần tra bảo vệ 
lãnh hải, đo đạc, thám xét kỹ lưỡng thủy trình để hoàn thành bản đồ 
chi tiết, chính xác hai vùng đảo trọng yếu này.

Năm đầu đời Minh Mệnh, vua sai thuyền công vãng thám xét 
đảo Hoàng Sa. Nhật ký trắc đồ đã cho thấy thái độ làm việc nghiêm 
cẩn của quan viên. Ở những địa điểm quan trọng, họ mô tả, đo đạc 
ti mi rồi đánh dấu. Sử cũ chép lại, họ quan sát kỹ đảo lớn Phật Tự. 
Đảo này có chu vi 1.070 trượng, cây cối mọc xanh tốt trên cát. 
Giữa cồn cát có giếng, phía tây nam có miếu cổ với tấm bia khắc 
bốn chữ "Vạn lý ba bình" (Muôn dặm sóng yên). Phía đông, tây, 
nam đều là đá san hô thoai thoải uốn quanh mặt nước. Tiếp giáp 
phía tây bắc dải san hô của đảo Phật Tự là bãi cát lớn Bàn Than, 
chu vi 340 trượng, cao 1 trượng 2 thước.

Năm Minh Mệnh 16 (1835), vua sai Cai đội thủy quân Phạm 
Vãn Nguyên đem lính thợ Giám thành cùng phu thuyền hai tinh 
Quàng Ngãi, Bình Định chở vật liệu đến đảo Phật Tự xây đền, 
dựng bia đá "để ghi dấu". Phía trước đền xây bình phong, ba mặt tả, 
hữu và sau thì tra hạt, trồng các loại cây. Đen cách miếu cổ 7 trượng1.

Năm Minh Mệnh 17 (1836). chuẩn theo lời tâu của bộ Công, 
theo định kỳ hàng năm vào cuối tháng giêng Thủy quân và Vệ

1. Thực lục, tập IV, sđd, tr. 673.
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Giám thành ra Hoàng Sa xem xét, đo đạc cẩn thận để xây dựng bức 
họa đồ Hoàng Sa chi tiết, đầy đủ và toàn diện hơn. Tiêu thức làm 
việc của nhóm hải đồ được sử cũ xác nhận: "Trước kia đã phái vẽ 
bản đồ mà hình thế nó xa rộng, mới chì được một nơi cũng chưa rõ 
ràng. Xin từ năm nay trở về sau... không cứ là đảo nào, hòn nào, 
bãi cát nào, khi thuyền đi đến cũng xét xem xứ ấy chiều dài, chiều 
ngang, chiều cao, chiều rộng, chu vi và nuớc biển bốn bên xung 
quanh nông hay sâu, có bãi ngầm, đá ngầm hay không, hình thế 
hiểm trờ, bình dị thế nào phải tường tất đo đạc, vẽ thành bản đồ. 
Lại xét ngày khởi hành, từ cửa biển nào ra khơi, nhằm phương 
hướng nào đi đến xứ ấy, căn cứ vào thuyền đi, tính ước được bao 
nhiêu dặm. Lại từ xứ ấy trông vào bờ bến, đối thẳng vào là tỉnh hạt 
nào, phương hướng nào, đối chênh chếch là tinh hạt nào, phương 
hướng nào, cách bờ biển chừng bao nhiêu dặm. Nhất nhất nói rõ, 
đem về, dâng trình"1.

Ngay năm 1836, Suất đội Thủy quân Phạm Hữu Nhật chi huy 
binh thuyền đi tuần xét, đo đạc địa hình, thủy trình, cắm cột mốc, 
dựng bia chủ quyền ở Hoàng Sa. Họ mang theo 10 bài gỗ dài 5 thước, 
rộng 4 tấc, dày 1 tấc dựng ở đảo. Mặt bài khắc chữ "Minh Mệnh 
thứ 17 năm Bính Thân, Thủy quân Chánh đội trường Suất đội 
Phạm Hữu Nhật, vâng mệnh đi Hoàng Sa, trông nom đo đạc, đến 
đây lưu dấu để ghi nhớ"2.

Đe có bản đồ chi tiết, đầy đủ về Hoàng Sa, bộ Công đã phải ttải 
qua nhiều năm liên tục khổ công nghiên cứu, đo vẽ theo một 
phương pháp nhất quán, dưới sự chi đạo tập trung, thống nhất của 
triều đình.

Nhìn trên Đại Nam nhất thống toàn đồ, bản đồ quốc gia Việt 
Nam dưới triều Minh Mệnh, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được 
vẽ trong một vành đảo hình lá liễu, ngoài khơi Trung Kỳ, tò Nam ra

1. Thực lục, tập rv , sđd, tr. 866-867.
2. Thực lục, tập rv, sđd, tr. 867.
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Bắc. Đó là tư liệu quý giá phản ánh thành quà của bản đồ học đương 
đại và là minh chứng lịch sử hùng hồn khẳng định chủ quyền của Đại 
Nam đối với hai quần đảo ở biển Đông nửa đầu thế kỳ XIX.

Theo Châu bản cùa nhà Nguyễn năm 1837, nguyên Giám thành 
sứ Trương Viết Súy lại đuợc phái đi Hoàng Sa. Ông đã kiểm soát 
được 11 địa điểm "vẽ thành đồ bản" tuy "chưa được chu đáo".

Năm 1838, theo lời của Vũ Văn Hùng, người dẫn đường hải 
đoàn Hoàng Sa, thì sau khi đo đạc ba nơi với 12 hòn đảo, họ đã vẽ 
được bốn bức đồ bản, ba bức vẽ riêng và một bức vẽ chung, nhưng 
chưa được rõ ràng. Theo yêu cầu của Bộ Công, họ phải vẽ lại tinh 
vi và sửa lại nhật ký chi tiết, cụ thể hơn.

Đen triều Thiệu Trị, lệ vãng thám, họa đạc thường niên ở 
Hoàng Sa vẫn được duy trì, nhưng nếu gặp gió bão lớn bất thường 
thì cũng phải hoãn lại. Năm 1845, vua Thiệu Trị ban Dụ hoãn hải 
trình thám xét, họa đạc Hoàng Sa.

Hoạt động thám sát, đo hải trình vẽ bản đồ Hoàng Sa được đặt 
dưới sự chỉ đạo của Bộ Công, cùng với thủy quân, phối hợp với 
Giám thành, địa phương Quảng Ngãi và đội Hoàng Sa.

Ngay từ đầu triều Gia Long, đội Hoàng Sa được thành lập từ 
thời các chúa Nguyễn đã tiếp tục được chấn chinh và hoạt động có 
hiệu quả. C hính sử chép: "I .ấy C ai CC1 V õ V ăn Phú làm  Thù ngự 
cửa biển Sa Kỳ, sai mộ dân ngoại tịch lập làm đội Hoàng Sa", "Xã 
An Vĩnh và xã An Hải ở hai bên cửa biển Sa Kỳ, trong đó xã An 
Vĩnh là nguồn chính cung cấp dân binh cho đội Hoàng Sa. Tại xã 
An Vĩnh (nay thuộc thôn An Vĩnh, xã Tự Kỳ còn di tích ngôi 
miếu Hoàng Sa vốn thờ bộ xương đầu của con cá voi và thờ lính 
Hoàng Sa. Tại Cù Lao Ré (nay là huyện đảo Lý Sơn) vẫn còn Âm 
linh tự tức miếu Hoàng Sa. Cũng tại xã An Vĩnh và cả làng An 
Hải, có tục tề đình, làm lễ khao quân tế sống để tiền lính đội Hoàng 
Sa lên đường làm nhiệm vụ hàng năm vào ngày 20 tháng 2 âm 
lịch. Tại các đình làng ờ thôn An Vĩnh hoặc tại đảo Cù Lao Ré có
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nhiều gia đình còn gia phả và bàn thờ những người lính trong đội 
Hoàng Sa1.

Đội Hoàng Sa có địa bàn khảo sát địa lý học rất rộng. Trong 
sáu tháng thường niên, đội Hoàng Sa kiêm quản đội Bắc Hải hoạt 
động khắp các đảo của biển Đông chạy dài ngoài khơi dọc các tinh 
Trung Kỳ khoảng Quảng Trị, Thừa Thiên và từ Tây Nam đảo Hải 
Nam tới vùng Trường Sa hiện nay2.

Lớp lớp dân binh đội Hoàng Sa đã nhập hải đoàn thám sát cùa 
triều đình. Trước khi giong thuyền vượt biền Đông, lính Hoàng Sa 
đã quấn vành tang trắng vì biết rằng khó có ngày trở về. Nhật ký và 
họa đạc Hoàng Sa được hoàn thành từ trí tuệ và xương máu cùa họ. 
Họ đã dũng cảm ra đi để xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo của 
Tồ quốc.

3. Những tác phẩm địa lý học - lịch sử tiêu biểu

Từ đầu thế kỷ XIX trở đi, các tnrớc thư địa lý học - lịch sử cá 
nhân xuất hiện nhiều. Các tác gia thường viết về quê huơng mình, 
hay về những vùng đất họ đã đi qua, từng sống và làm việc. Đại đa 
số các tác phẩm của họ thuộc thể loại địa phương chí. Địa phương 
chí là bách khoa thư mang tính địa phương lấy cương vực hành 
chính làm nền để viết toàn diện về lịch sử. Phạm vi khảo cứu của 
thể loại này gồm đối tượng địa vực từ lớn xuống nhò: cụm tinh, 
tỉnh, phủ, huyện, châu, làng xã, trong đó các mảng địa lý tự nhiên, 
địa lý kinh tế, địa lý nhân văn... đều được đề cập nhiều ít tùy theo 
nguồn tư liệu và mạch bút của tác giả.

Ở nửa đầu thế kỷ XIX, hai bộ địa chí lớn nhất là Gia Định 
thành thông chí và Bắc thành dư địa chí. Gia Định thành thông chí 
là bộ sách địa chí đầu tiên của vùng đất Nam Bộ mà tác giả là Trịnh

1, 2. Theo Nguyễn Nhã, Quá trình xác lập chú quyền của Việt Nam tại quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sừ Việt Nam, 
mã số 5.03.15, TP. Hồ Chí Minh, 2002, tr. 75.
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Hoài Đức (1765 - 1825) người dinh Phiên Trấn. Có thể ông viết tập 
địa chí công phu này trong thời gian làm Hiệp tổng trấn Gia Định 
dưới triều Gia Long.

Ở góc độ địa lý - lịch sử, Trịnh Hoài Đức ghi lại cụ thể, cẩn thận, 
chính xác các mặt: phương vực, bờ cõi, núi sông, phong tục, thành 
lũy, sản vật... cùa năm trấn Gia Định: Phiên An, Biên Hòa, Định 
Tường, Vĩnh Thạnh và Hà Tiên. Sách gồm 6 quyển: Quyển I: Tinh dã 
chí, Quyển II: Sơn xuyên chí, Quyên III: Cương vực chí, Quyên IV: 
Phong tục chí, Quyển V: Sán vật chí, Quyển VI: Thành trì chí.

Gia Định thành thông chí được giới học thuật từ thế kỷ XIX 
đến nay đánh giá cao và có thể coi là "cuốn khảo thuật gốc" về 
Nam Kỳ. Các sử thần nhà Nguyễn đã sử dụng Gia Định thành 
thông chí như một nguồn tư liệu quan trọng để trước thuật các bộ 
Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất thống chí...

Bắc thành dư địa chí: là tác phẩm cùa nhóm soạn giả do Tổng 
trấn Bắc thành Lê Chất làm chù biên. Cuốn sách viết vào khoảng 
cuối triều Gia Long, đầu triều Minh Mệnh. Đen năm Thiệu Trị thứ 
5 (1845), Đốc học Hưng Yên Nguyễn Văn Lý (1795 - 1869) bổ 
sung, hiệu đính và viết lời đề tựa.

Sách nói về địa dư cùa 12 trấn Bắc thành đời Gia Long và nửa 
đầu đời Minh Mệnh: Thăng Long, Hải Dương, Sơn Nam Thượng, 
Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Băc Ninh, Thái Nguycn, Tuycn Quang, 
Hưng Hóa, Lạng Sơn, Quảng Yên, Cao Bằng. Nhóm tác giả thuật 
lại cụ thể các mục hạng cùa từng trấn: cương vực, thành lũy, sông 
núi, đơn vị hành chính, đình chùa, miếu mạo, cầu quán, chợ búa, 
quan chức, ngạch thuế, nghề nghiệp, sản vật...

Bắc thành dư địa chí là bộ địa lý đầu tiên và duy nhất về Bắc 
Bộ ở nửa đầu thế kỷ XIX.

Phan Huy Chú cũng viết các sách địa lý:

Hoàng Việt địa dư chí: là quyển địa lý chung của Việt Nam 
được in năm Minh Mệnh thứ 14 (1833). v ề  nội dung, Hoàng Việt
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địa dư chí cũng tương tự như phần Dư địa chí trong Lịch triều hiến 
chưomg loại chí của tác giả. về kết cấu, các khoản mục biên khảo 
trong mỗi trấn hay tinh cũng đầy đù như ở một cuốn địa phương chí.

Hải trình chí lược: Sách viết vào năm 1832, thời gian tác giả 
được cử đi "hiệu lực" ở Indonesia. Thuyền đi qua đâu, tác giả 
chép rõ những điều mắt thấy, tai nghe ờ nơi đó. Ông chú trọng 
tới kỹ thuật tiến bộ, tổ chức chính trị, quân sự của thực dân Anh 
ở Tân Gia Ba, Hà Lan ở Indonesia và phong tục tập quán của cư 
dân bản xứ.

Từ đầu triều Nguyễn, một số tác gia cũng đồng thời từng và 
đang là quan nhiệm ở biên viễn đã biên soạn địa chí về các tinh 
cương ải.

Sách Cao Bằng thực lục của Nguyễn Hựu Cung chấp bút vào 
đời Gia Long. Sách gồm 4 lục: 1. Chư thần lục, 2. Ký sự lục, 3. Sơn 
xuyên lục, 4. Cương giới phong tục.

Hưng Hóa ký lược của Tri huyện Tuần giáo Phạm Thận Duật 
viết lời tựa năm Tự Đức thứ 9 (1856). Sách phản ánh lịch sử, địa lý 
tinh Hưng Hóa, gồm 12 mục: 1) Diên cách, 2) Cương vực, 3) Đinh 
điền thuế khóa, 4) Núi sông, 5) Từ tự (đền miếu), 6) Thành trì, 
7) Cổ tích, 8) Khí hậu, 9) Thổ sản, 10) Tập thượng (phong tục tập 
quán), 11) T hổ tự (vân chữ  thông dụng ở  các châu), 12) T hổ ngữ: 
chia ra nhiều phần: Thiên văn, Địa lý, Sản vật...

Cùng với Cao Bằng thực lục, Hưng Hóa phong thổ ký không 
những chi có giá trị về địa lý - lịch sử mà còn hàm chứa nguồn kiến 
thức phong phú về môn dân tộc học cổ trung đại.

Ngoài ra, còn có hàng loạt cuốn phương chí của các cấp hành 
chính: Hài Dương phong vật chí, Cao Bằng phong thổ ký (Trần 
Huy Phác), Thanh Hóa dư đồ sự  tích ký (Lê Cao Lãng), Diễn Châu 
phù chí (Phan Thúc Trực), Kinh Môn phủ chí (Nguyễn Thu), An 
Hội thôn chí, Nghệ An ký (Bùi Dương Lịch)...
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V. KIÊN TRÚC

1. Cụm kiến trú c  Kỉnh đô Huế

1.1. Kinh thành H uế

Lập đô ờ Huế, vua Gia Long quyết định xây Kinh thành ở bờ 
bắc sông Hương. Kinh thành Huế có quy mô rộng hơn nhiều SO với 
thành Phú Xuân trước đây và nằm trên địa phận 8 xã, đạt được 
chuẩn thức về phong thủy địa lý mà vua Gia Long cùng quần thần 
đã chọn. Nhìn từ xa đến gần, cảnh quan sông núi, gò, đảo tạo thành 
tổng thể sơn thủy hữu tình. Phía trước có sông Hương, núi Ngự. 
Hai bên có hai cù lao dài là cồn  Hến và cồn  Giã Viên được coi là 
tay Long, tay Hổ. Kinh thành Huế vừa có vè đẹp thơ mộng lại ở 
vào vị trí chiến lược có nhiều ưu thế. Tính từ khi khởi công là năm 
1804, công trình xây dựng liên tục kéo dài gần 40 năm.

v ề  vật liệu xây dựng thì nhà Nguyễn khai thác từ sản vật của 
các địa phương. Chính sử chép: "Sai các địa phương đều chở vật 
liệu đá, gỗ, sản ở các địa phương đến nộp. Nghệ An thì gỗ lim, Gia 
Định thì ván gỗ, Thanh Hoa thì đá lát, Quảng Ngãi thì mật bọt, 
Quảng Nam thì gạch ngói, Bắc thành thì son, sơn và vàng quỳ"1.

Đe hoàn thành được đại công trình này, vua Gia Long, Minh Mệnh 
đã huy động tối đa nguồn tài, trí, lực cùa cả nước. Kinh thành 
Huế là hoàn toàn do đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam thiết kế và 
thi công. Chỉ tính riêng trong năm 1805, triều Gia Long đã huy 
động tới vạn rưỡi quân, dân các tỉnh. Vì thế, có thể tự hào nói 
rằng Kinh đô Huế là biểu tượng sức mạnh, trí tuệ của Đại Nam 
nửa đầu thế kỷ XIX.

Thành gồm ba lớp. Lớp ngoài gọi là Cung thành, có hình gần 
vuông, kiến trúc Vauban, chu vi khoảng gần lOkm. Buổi đầu Gia 
Long cho đắp bằng đất nhưng đến năm 1818 thì lại được xây bằng 
gạch. Cung thành có 10 cửa. Ở góc đông bắc là một thành nhỏ cũng

1. Thực lục, tập I, sđd, tr.552.
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kiến trúc kiểu Vauban, triều Gia Long gọi là Thái Bình đài, triều 
Minh Mệnh là Trấn Bình đài và sau là đồn Mang Cá.

Lớp thứ hai là Hoàng thành hay còn gọi là Đại nội, cũng gần 
vuông, chu vi khoảng gần 2.500m, gồm bốn cửa. Cửa chính là Ngọ 
Môn, trông ra hướng nam, dành riêng cho vua. Hoàng thành là khu 
vực triều chính, sinh hoạt của hoàng cung, và cũng là nơi thờ phụng 
tôn nghiêm, gồm tất cả hơn 100 tòa điện lớn nhò.

Ảnh: Ngọ Môn

Nguồn: thuathienhue.gov.vn.

Lớp thứ ba: Tử cấm thành cũng xây theo đồ án gần vuông, chu 
vi khoảng 1,200m. Thảm cây xanh dày đặc làm rợp mát Kinh thành 
và tôn lên những mảng khối kiến trúc độc đáo của Huế.

Từ vật liệu kiến trúc là gỗ, kỹ thuật lắp ráp là mộng, các kiến 
trúc sư đã bố trí mặt bằng ngôi nhà theo kiểu "trùng thiềm điệp ốc", 
nhằm tăng chiều rộng, chiều sâu của khung nhà với mảng nối trung 
gian là "trần mái cua". Hệ thống khung nhà đều bằng gỗ lim, cột to 
cao vút thể hiện đường nét chắc, khỏe, thoáng. Nằm trên nền cao
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khoảng 1 mét, thân lại khá cao, nên mái nhà chi chiếm nửa độ cao 
của tòa nhà. Hài hòa với độ cao chung, mái cùa cung điện luôn cẳt 
làm hai tầng, cổ diềm ở giữa để đảm bảo ánh sáng trong nhà. Chỉ từ 
chất liệu gỗ và đất nung nhưng do kỹ thuật xử lý đầy sáng tạo mà 
kiến trúc cung điện Huế mang bản sắc độc đáo.

1.2. Láng tẩm

Chọn thắng cảnh dọc sông Hương, các vua Nguyễn lần lượt 
xây lăng, mồi lăng ngự tọa trên một quả đồi lớn. Lăng vua được 
xây to và cùng với một tẩm thờ lớn. Lăng các vua Gia Long, Minh 
Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức là điển hình cho nghệ thuật lăng tẩm ở 
Huế và cũng bao hàm đầy đủ các yếu tố phong thủy: trước mặt, hai 
bên có núi án, ngay trước khu lăng tẩm có ngòi chảy lượn.

Lăng Gia Long: Xây từ năm 1814 - 1820, chu vi: 11.234,40m, 
diện tích: 1.950.000m2. Đây là cụm lăng mộ gồm bảy khu mà Thiên 
Thọ là khu lăng chính của vua Gia Long và Cao hoàng hậu Thừa Thiên.

Lăng Minh Mệnh (Hiếu lăng): Xây từ năm 1840 - 1843, chu vi: 
1.750m, diện tích: 236.900IĨ12.

Lăng Thiệu Trị (Xương lăng): Xây năm 1848, diện tích: 300.000m2. 
Ờ đây có lăng vua Thiệu Trị, lăng bà Tá Thiên Nhân hoàng hậu, 
lăng của Hoàng hậu Từ Dũ.

Lủng Tự D ức  (Kliiôni lăng); Xây từ  năm  1864 - 1867, chu vi: 
1.500m, diện tích: 120.000m2, bao gồm lăng Hoàng hậu Lệ Thiên 
Anh và lăng vua Kiến Phúc.

Kiến trúc của mỗi lăng tẩm là thể hiện cốt cách của từng vị vua. 
Từ mĩ cảm kiến trúc, tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết: 
"Quần thể di tích Huế phản ánh rất rõ bàn chất triết lý mỹ học của 
người Việt. Lăng của vua Nguyễn là những minh chứng hoành 
tráng. Lăng Gia Long kêt hợp giữa thế núi hùng vĩ và chất liệu đá 
hoa cương mênh mông là biểu hiện của phẩm chất người hùng. 
Lăng Minh Mệnh kiến trúc theo nguyên lý đối xứng nghiêm ngặt,
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chính là lý trí và quyền lực. Lăng Tự Đức trong một tổng thể nhằm 
phá vỡ sự đối xứng là mỹ học của thơ và thiền1.

Anh: Lăng Tự Đức

Nguồn: dulichhue.com.vn.

Cùng với cung điện, quần thể đình, chùa, dinh thự tư gia đã góp 
phần quan trọng tạo nên phong cách kiến trúc Huế.

1.3. Đ ìn h  làng

Ở ngoại vi Huế không có nhiều đình làng và thường được xây 
dựng từ thế kỷ XVIII, sửa chữa lại hoặc gần như xây mới vào giữa 
hoặc nửa cuối thế kỷ XIX. Do đó, đình làng mang đậm dấu ấn kiến 
trúc của thế kỷ XIX như đình làng Kim Long, Dương Nỗ, Lại Thế.

về đại thể, cũng giống như đình làng Việt Nam, đình Huế lấy 
môi trường thiên nhiên làm nền, nên cảnh quan, sông nước, cây cỏ, 
ruộng đồng đã tạo nên không gian kiến trúc hài hòa, thoáng đãng, 
bình dị. Đình có quy mô to vượt nhà dân từ bộ khung gỗ chắc, 
khỏe, mái ngói lợp dày để chống lại khí hậu mưa nắng thất thường

1. Nhiều tác giá, Huế - Di sản ván hóa thế giới, Nxb. Thuận Hoá, Huế, 1999, tr. 123. 
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khắc nghiệt của miền Trung. Bên trong, khung gỗ được kết cấu 
theo kiểu "nhà rường" là lối "vì chồng". Thuộc loại kiến trúc lớn, 
cửa đình luôn có bức bình phong xây làm án rồi sừ dụng nghệ thuật 
gắn kính. Đình làng Lai Thế, cách trung tâm chừng 3 km, dựng từ 
thế kỳ XVIII, sửa lại năm 1845 là một điển hình sinh động cùa kiến 
trúc đình Nguyễn ở Huế.

1.4. Chùa

Từ những thế kỳ trước, Huế từng được gọi là đất "Thiền Kinh" 
với rất nhiều chùa chiền. Chùa gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm 
linh cùa nhân dân địa phương. Ngoài những ngôi chùa lớn do nhà 
Nguyễn đứng ra xây dựng hoặc sửa chữa, còn rất nhiều chùa nhỏ 
do nhân dân góp sức lực, tiền cùa kiến tạo. Ngoài những chùa có bố 
cục chữ Đinh còn có chùa thiết ke theo kiểu chữ Khẩu như chùa 
Bảo Quốc. Nổi tiếng ở Huế là chùa Thiên Mụ được khởi tạo từ chúa 
Nguyễn Hoàng (1558 - 1613). Đen đời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648
- 1681), Nguyễn Phúc Chu (1617 - 1725), chùa được sửa chữa và mở 
rộng quy mô. Năm 1815, vua Gia Long cho trùng tu và đúc chuông. 
Năm 1844, vua Thiệu Trị cho dựng tháp Phước Duyên bảy tầng.

1.5. Nhà rường

Thực chất là dinh thất của Hoàng tộc và là một kiểu kiến ưúc 
nhà đẹp ờ  Huề. K hác với cung điện "trùng thiêm  điệp ốc" hai lórp 
song song, nhà rường chi có một nếp. Song, về cấu trúc, quy mô, 
nhà rường gần gũi với cung điện mà các nhà mỹ thuật xếp vào dạng 
kiến trúc cung đình. Nhà rường là nét đặc thù của cố đô Huế.

Do điều kiện địa lý, lịch sử, kiến trúc Huế vừa mang tính kế 
thừa, vừa tiếp nhận, sáng tạo để trờ thành diện mạo của kiến trúc 
Việt Nam thế kỷ XIX. Quần thể di tích cố đô Huế là biểu hiện của 
sự đan xen, cộng cư của người Việt với hai luồng văn hóa phương 
Bắc của Trung Quốc, phương Nam của các tộc người mà đại diện 
là người Chăm, với các tộc người ở Nam Á, ở Trường Sơn - Tây 
Nguyên và Nam Bộ.
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2. Kiến trúc thành trì và kiến trúc dân gian ở  Bắc Bộ và  
Nam Bộ

2.1. Kiến trúc thành trì

Thời Gia Long, hệ thống thành trì từ Kinh thành đến trấn, tỉnh, 
phù, huyện đều cấu trúc kiểu Vauban. Vua Gia Long cho xây hai thành 
lớn Gia Định, Bắc thành để duy trì hai khu vực hành chính cấp trấn.

Thành Gia Định: Năm 1790, Gia Long cho đắp thành đất Gia 
Định. Đen triều Minh Mệnh, Lê Văn Duyệt lại xây đá nhưng tường 
cao hơn. Năm 1835, sau khởi nghĩa Lê Văn Khôi, Minh Mệnh sai 
phá bỏ thành, dời lỵ sở Phiên An ra nơi khác.

Bắc thành: Năm 1802, Gia Long đặt Tổng trấn Bắc thành quản 
năm nội trấn, sáu ngoại trấn, lỵ sở đóng tại thành Đông Kinh cũ. 
Năm 1803, Gia Long cho xây Bắc thành, trấn thành mới theo kiến 
trúc Vauban. Năm 1831, Minh Mệnh bỏ cấp trấn đặt tinh thành Hà 
Nội. Thành Hà Nội là một trong những tòa thành kiên cố, đẹp nhất. 
Thành được xây theo đồ án hình vuông, các góc mặt tường đều có 
pháo đài. Bên ngoài thành được bảo vệ bằng lớp hào sâu, rộng.

Thành tinh: Dưới triều Minh Mệnh, mồi tỉnh đều xây thành để 
làm lỵ sở và nơi đóng quân thường trực. Thường là ban đầu thành 
đắp bằng đất. Sau, tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, thành 
có thể được ốp đá, xây gạch hoặc đá ong. Đá ong xây để trần, miết 
mạch vữa sẽ tạo nên những hình khối kiến trúc đẹp chân chất, khỏe 
khoắn. Vua Minh Mệnh cho xây thành đá ong ở các tinh: Sơn Tây, 
Hưng Hóa, Hải Dương, Biên Hòa. Đen triều Thiệu Trị, tinh Tuyên 
Quang cũng xây thành bằng đá ong.

2.2. Kiến trúc dân gian

Nhà Nguyễn tích cực trùng tu hoặc xây dựng đền miếu, đình 
chùa trong cả nước.

Đình làng'. Đình làng Việt Nam có công năng chung là để thờ 
Thành hoàng và cũng là trụ sở sinh hoạt văn hóa của làng xã. cấu

624



Chương IX. Văn hóa

trúc đình làng tùy thuộc vào môi sinh, tập quán tín ngưỡng của 
từng địa phương. Là hình ảnh phản ánh diện mạo kinh tế, văn hóa 
cùa làng xã, đình thường đứng ở đầu làng với cảnh quan: bến nước, 
cây đa, cây gạo...

Đình làng ngoài Bắc được xây dựng quy mô, bề thế và thường 
có kiến trúc hình chữ Công hay chữ Khẩu hoặc chữ Đinh. Ngôi 
đình nổi bật trong quần thể kiến trúc cư dân bới có mái đồ sộ, uốn 
cong ờ góc mái và bộ khung gỗ chắc khỏe với những hàng cột to 
lớn, vững chãi chọn từ lim, loại đầu bảng trong nhóm tứ thiết. 
Đình Bắc Bộ thường có tuôi sớm nhưng đến đầu thế kỷ XIX, 
việc sửa chữa, mở rộng, phục hưng được triều đình và làng xã tích 
cực tiến hành. Chứng tích khảo sát thực địa cho thấy, hầu hết các 
nhà tiền tế, hậu cung, toàn bộ các dãy tá vu, hữu vu, các cột gạch, 
cổng đình được làm thêm vào thế kỷ XIX. Nhiều đình xây mới: 
đình Tam Tảo (Bấc Ninh), đình Mông Phụ (Hà Tây), đình Yên 
Đông (Quàng Ninh)...

Đình ở Huế, về đại thể, kiến trúc có nét thống nhất với đình 
làng Bắc Bộ, nhưng đơn giản hom, thường chi có một tòa đại đình 
và không có dấu tích sàn. Mái đình không lượn cong để tạo các 
đầu đao bay lên nhưng vẫn nhẹ nhàng, hài hòa, đảm bảo ánh sáng 
bên trong.

Đình Num Bộ: Thời Nguyễn, ờ nhiều nơi, dân có dièu kiện sứa 
hoặc xây mới những ngôi đình khang trang hơn trước kia. Đình 
Nam Bộ có kết cấu kiểu nhà tứ trụ (tứ tượng), bình đồ hình vuông, 
khoảng giữa hình vuông làm sân trong. Nhà tứ tượng gồm một 
gian, hai chái, chì có hai vì. Mái đình cong theo kiểu "tàu đao lá 
mái" gồm một đòn tay hình chữ nhật, trên đính thêm một mảnh ván 
để đờ hàng ngói cuối cùng. Thành hoàng được thờ cúng là những 
nhân vật lịch sử có công với làng xã, với đất nước. Thành hoàng 
nhiều làng là Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Cư Trinh, Thoại Ngọc 
Hầu..., là những danh thần nhà Nguyễn đã có công lớn trong việc 
khai hoang lập ấp ờ Nam Bộ.
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So với ngoài Bắc, đình không quá đồ sộ, cầu kỳ nên gần gũi với 
nhà của dân làng. Trong khuôn viên có nhiều miếu thờ các vị thần 
có công bảo hộ dân làng: Ông Địa, Thần Nông, Sơn thần, Bà chúa 
xứ... Đặc trưng quan trọng của đình Nam Bộ là cụm kiến trúc quy 
tụ nhiều tín nguỡng thờ phụng của cộng đồng cư dân đa sắc tộc, đa 
văn hóa, cùng chung tay khai khẩn mở mang vùng đất mới.

Chùa: Chùa là loại hình kiến trúc phổ biến cùa cả ba vùng Bắc, 
Trung, Nam Kỳ. Ở mỗi nơi, chùa có đặc thù kết cấu bản địa, nhưng 
nhìn chung, việc xây dựng đều được chi phối chặt chẽ bởi thuyết 
phong thủy nên đã hòa nhập và trở thành một bộ phận hữu cơ trong 
tổng cảnh rộng lớn gồm có sông ngòi, gò đồi, đồng ruộng, vườn tược, 
cây cối. Chùa là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng tối thiết của làng xã.

- Chùa Bắc Bộ: Theo số liệu khảo sát thực địa của một số nhà 
nghiên cứu kiến trúc Phật giáo thì cấu kết chừ Đinh là đặc trưng 
của các ngôi chùa ờ thời Nguyễn. Điều này là thể hiện rõ nhất ờ 
chùa ngoài Bắc. Kiến trúc dạng chữ Đinh là đom giản. Vì lấy tam 
bản làm gốc nên các công trình tam quan, gác chuông, nhà Tổ, nhà 
Lăng chi coi là lệ thuộc. Đặc điểm của kiến trúc chùa Nguyễn là 
mái cong đầu đao, lợp ngói vẩy cá với bộ khung gỗ khỏe khoắn 
chịu lực. Theo hình thái thiết kế này, gian tiền đường tách riêng, 
còn thiêu hương và thượng điện lại cùng trong gian chuôi vồ.

- C hùa N am  Bộ: C hùa thường quay  vẻ phía N am , kiến trúc theo 
lối tứ trụ như đình. Loại chùa lớn kiến trúc theo đúng quy cách thiết 
trí của Phật giáo, gồm có khuôn viên rộng, chính điện, có sân chùa 
phía trước, vườn chùa, có tháp của các vị hòa thượng đã qua đời. 
Chùa làng Nam Bộ xuất hiện phổ biến, có tính chất như "am", "tịnh 
xá" trước là để thờ Phật, sau là thờ Tổ tiên và các tín ngưỡng dân 
gian khác. Chùa được dựng khá đơn giản, nho nhỏ, bình diện hình 
vuông kiểu tứ tượng.

- Chùa Hoa: Quá trình xuất hiện của chùa Hoa gắn liền với lịch 
sử định cư của nguời Hoa ờ các vùng đất phía Nam. Ban đầu, kiến 
trúc của chùa rất đơn giản và cùng với Hội quán là nơi tạm trú của
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người Hoa mới đến Việt Nam. Có lẽ, vì đó mà sau này nhiều ngôi 
chùa Hoa còn là trụ sở các Hội quán của người Hoa theo địa 
phương và theo nhóm ngôn ngữ1.

Đầu thế kỷ XIX, Trịnh Hoài Đức đã ghi lại sự hiện diện của 
chùa Hoa giữa "Phố Sài Gòn": "Đầu bắc đường lớn có miếu Quan 
Công của hàng phố và ba Hội quán Phúc Châu, Quảng Đông, Triều 
Châu, chia ở tả hữu. Phía tây đường lớn giữa có miếu Thiên Hậu, 
hỏi về phía tây có Hội quán Ôn Lăng. Phía tây đầu nam đường lớn 
có Hội quán Chương Chấu. Chùa Hoa thường được xây theo hình 
chữ QUÓC hoặc chữ KHÂU và gồm các phần chù yếu: 1) sân 
chùa; 2) cổng, cửa chùa; 3) tiền điện; 4) trung điện; 5) chính điện; 
6) sân thiên tỉnh; 7) các hành lang.

Qua cách bài trí và nội dung sinh hoạt nghi lễ, chùa Hoa đã 
phản ánh tín ngưỡng "đa thần" hoặc "hỗn chúng tôn giáo dân gian" 
của các nhóm cư dân người Hoa. Họ thờ các vị đứng đầu Phật, 
Đạo, Lão giáo, rồi Ngọc Hoàng cho đến Bà Thiên Hậu, Quan 
Công, Ông Bổn...2.

- Chùa Khơ-me được xây dựng nhiều và là trung tâm tín 
ngưỡng, giáo dục của cư dân. Kiến trúc chùa thống nhất theo một 
kiểu. Tòa chính điện luôn quay về hướng đông và có kết cấu ba mái 
chồng lên nhau. Trên các bờ nóc, góc mái thường trang trí hình 
"NOP" cao vtli.

Nhà Nguyễn rất chú trọng việc xây, sửa chùa. Dưới triều Gia 
Long, chùa Khải Tường ở thôn Hoạt Lột, huyện Bình Dương (nay 
thuộc đường Võ Văn Tần), chùa Tôn Thạnh (còn gọi là chùa Ông 
Ngộ) ở Cần Giuộc, chùa Hưng Long (ở đường Ngô Gia Tự), chùa 
Bửu Lâm ở Định Tường... đã được kiến tạo.

l ế Phan An, "Chùa Hoa, một nét văn hóa đặc sắc của thành phố Hồ Chí 
Minh", in trong: Chùa Hoa thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Thành phố Hồ 
Chí Minh, 1990, tr. 11.

2. Gia Định thành thông chí, sđd, tr. 187.
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Đền miếu: Là đặc trưng kiến trúc thể hiện truyền thống tốt đẹp 
uống nước nhớ nguồn của người Việt, cũng được nhà Nguyễn chân 
hưng. Những di tích cũ, dù ở thời đại nào trước thời Nguyễn, hầu 
hết đều để lại dấu ấn tu sửa của đương triều. Theo thư tịch, Đen 
Hùng có từ thời Lý, nhưng đến thể kỷ XIX nhà Nguyễn đều làm lại 
hoàn toàn với quy mô bề thế và trờ thành di tích lịch sử nổi tiếng 
trong cả nước. Ngoài ra, đền thờ các anh hùng dân tộc như Hai Bà 
Tnmg ở Hà Nội, Hà Tây (cũ); Bà Triệu ở Thanh Hóa; Trần Hưng 
Đạo ở Hải Dương, Nam Định đã cho thấy đặc trưng kiến trúc của 
những di tích "quốc lễ" thời Nguyễn.

Ờ Huế, các vua đầu nhà Nguyễn cho xây miếu "Lịch Đại đế 
vương" để làm nơi tổ chức "quốc tế" những anh hùng, danh nhân 
lịch sử có công lớn với đất nước.

VI. MỸ THUẬT

l ẽ Hội họa

Khi xây dựng Kinh thành Huế, triều đình đã trưng tập những 
nghệ nhân vẽ giòi để phục vụ cung đình. Họ trực tiếp trang trí nội 
ngoại thất, vẽ trang trí các tiện nghi, các vật dụng sinh hoạt, đồ 
cúng tế... Đề tài phổ biến là động, thực vật, bát bảo thường được 
sắp xếp theo bộ: Những bộ "Tứ linh", "Tứ quý", "Bát bảo"... mang 
nhiều ý nghĩa nhân văn.

Rồng là con vật huyền thoại mang sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn 
từ xa xưa trong tâm thức người Việt cổ và thường thấy trong kiến 
trúc dân gian cũng như cung đình. Trải qua nhiều thế kỷ, đến thời 
Nguyễn, con rồng chiếm vị trí độc tôn, trở thành biểu tượng của 
vương quyền. Đặc điểm của rồng thời kỳ này: đầu thon khỏe, thân 
rắn dài, đuôi xoắn tròn. Rồng thời Nguyễn có dáng vẻ dữ dằn. 
mang tính quyền uy.

Con rồng uy nghi ấy thường lại được vẽ trong nền cành giao 
thoa uyển chuyển với thiên nhiên: trăng, hoa, cây cỏ... Rồng trong
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"lưỡng long chầu nguyệt" hay ẩn hiộn cùng trúc, cúc, mai, sen... tạo 
nên cảnh trí sống động, gần gũi, mềm mại.

Trên các ô hộc, cổ, diềm, bức liên ba, thanh vọng, các chái của 
cung điện Huế hay ờ đình chùa, nghệ nhân vẽ chim hoa, muông 
thú, cây cỏ, các chữ Phúc, Lộc, Thọ. Họ cũng vê trực tiếp bằng 
bột màu trên vôi hay trên những tấm đồng tráng men màu sắc sặc 
sỡ gọi là Pháp lam. cần  lưu ý là đồ đồng tráng men gọi là Pháp 
lam được vua Minh Mệnh cho du nhập vào Việt Nam. Theo 
chính sử, sau khi thợ vẽ Vũ Văn Mai ở Nội tạo học được nghề này, 
vua cho đặt tượng cục Pháp lam với biên chế 15 người để trang trí 
cung đình.

Không theo thông lệ họa tiết cung đình truyền thống: "Tứ linh", 
"Tứ quý", "Tứ khí"... vua Minh Mệnh đưa ra chủ đề trang trí cho 
cửu đỉnh lại rất độc đáo đậm tính dân tộc. Ông nói: "Phàm các thứ 
chim cá, giống thú, cây cỏ cùng đồ binh khí, xe, thuyền cho đến 
thiên văn địa lý trong nước, lớn nhỏ đều đủ, đều theo hình ấy mà 
đúc"1. Quán triệt tiêu chuẩn này, họa sĩ đã khắc họa đầy đủ cả từ 
nhỏ, bình dị như hạt thóc, cây kiệu, củ hành, bông hoa dâm bụt, 
bông sen... lớn đến sông Hương, núi Ngự, núi Tản Viên, sông Nhị 
Hà... trong 162 bức phù điêu chạm trổ cửu đinh đặt sau Hiểu Lâm 
Các từ năm 1836. Dùng họa pháp tả thực và cách điệu đan xen, họa 
sĩ đã tả thực sinh động, ti mi, chi tiết kết hợp với nghệ thuật cách 
điệu tài tình. Hệ thống họa tiết đa chủng loại đã chứng minh sức 
sáng tạo dồi dào của họa sĩ đương thời. Những bức vẽ trên giấy là 
công đoạn đầu quan trọng để các nghệ nhân điêu khắc đổ khuôn 
hay chạm trổ hoàn thành nốt tác phẩm.

Một định tính trong mỹ thuật Nguyễn là thường tô vẽ hay chạm 
khắc trong các phiên ô, hộc hình vuông, hình chữ nhật kích thước 
nhỏ. Họa tiết trong các ô, hộc phổ biến trong cung điện như ở Thái 
Hòa, vạc đồng, cừu đinh, chuông đồng, bia đá... ờ mỗi khung ô là

1. Thực lục, tập V, sđd, tr. 21.
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những hình vẽ hoa lá, cây trái, động vật chữ Triện và thơ văn của 
vua Nguyễn. Tuy đóng khung ô, hộc nhưng đồ án vẫn xen kẽ dây 
leo hình hoa, ô mở... hoa văn cách điệu xen lẫn với tả thực nên có 
tác dụng giảm thiểu tính khuôn cứng của hình học làm cho kiểu 
trang trí này thêm phong phú.

Trong hội họa, kỹ năng sử dụng và phối màu của nghệ nhân đã 
đạt tới độ tinh tế. Nhiều cung điện ở Huế được phủ lớp mái men 
xanh, men vàng như ngọc thạnh lưu li và hoàng lưu li. Thêm nữa, 
cổ diềm là những bức tranh nhiều màu tạo nên sác diện khác biệt 
của hội họa Huế. Kỹ thuật pha màu nung ngói đã có ở Việt Nam từ 
đầu thế kỷ. Sử cũ chép: "Năm Gia Long thứ 9 (1810), vua sai Bang 
trường Quảng Đông là Hà Đạt Hòa thuê ba người thợ làm ngói ở 
Quảng Đông, khiến nung ngói lưu ly các sắc xanh vàng lục ở Khố 
Thượng (nay là Long Thọ) để cho công tượng học chế đúng theo 
như kiểu, xong rồi hậu thường cho về1. Trừ những cung điện, hoặc 
ngai phải sơn son thếp vàng theo đúng kiểu thức vương quyền, còn 
hầu hết là màu cột gỗ tự nhiên, hay sơn màu cánh gián, màu đỏ 
xám, không lòe loẹt, tươi chóe.

Đứng từ xa nhìn tổng cảnh của Hoàng cung sê thấy được những 
mảng màu hội họa được kết phối rất phù hợp với cảnh quan thiên 
nhiên. Theo sác thái dịu nhã nhưng trầm sắc của phương Nam, màu 
vàng, đỏ, xám của kiến trúc hòa lẫn với không gian xanh của cây 
cối càng làm tăng thêm vè đẹp sâu lắng của Huế.

Ở Huế, huyện Phú Vang có làng Sình chuyên vẽ ưanh thờ. Vì 
là chủ đề tín ngưỡng, thợ làng Sình thuần vẽ tranh cúng gia tiên, 
cúng thế mạng... Tuy nhiên, họ cũng vẫn họa lại những hình ảnh 
gần gũi với người lao động: 12 con giáp, chậu, cây, hoa, thuyền...

Khác với tính cách ưầm sâu, trang nghị của tranh dân gian hay 
cung đình Huế, ở ngoài Bắc hội họa thể hiện cời mở hom. Trong 
các đình làng không hiếm những ữang trí chạm khắc cảnh "trai gái

1. Thực lục, tập I, sđd, tr. 801.
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tắm truồng trêu ghẹo nhau (đình Đông Viên - Hà Tây) (nay thuộc 
Hà Nội), cảnh "đánh ghen”, "hứng dừa", "chăn trâu thổi sáo" trong 
tranh dân gian Đông Hồ, hay "Lý ngư vọng nguyệt", "Tố nữ" của 
tranh Hàng Trống...

Nam Bộ, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa nên hội họa cũng 
rất phong phú. Ờ đình làng cũng có "Tứ linh", trong đó rồng xuất 
hiện nhiều trong phối họa "Lưỡng long chầu nguyệt", "Long hổ 
giao đấu", "Ngư hóa Long"... Trong các từ đường, Hội quán, chùa 
của người Hoa thường hay trang trí long, ly, quy, phượng với màu 
sắc sặc sỡ của văn hóa "Mân Quảng". Còn chùa Khơ-me lại được 
tô điểm theo cách riêng. Ngoài những hình dây hoa, lá cách điệu, 
nghệ nhân còn vẽ những động vật như: Garuđa, Riahu của thần 
thoại đạo Bà La Môn, đạo Phật, sư tử, voi, rắn...1.

2. Điêu khắc

Di sản mỹ thuật mà biểu hiện tập trung ở Huế đã phản ánh trình 
độ phát triển của điêu khắc Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX. Trên cả 
hai dòng mỹ thuật cung đình lẫn dân gian, sản phẩm không chi dồi 
dào về số lượng mà còn đa dạng về chất liệu sử dụng: điêu khắc 
ưên gỗ, đá, kim loại, vôi, vữa, gốm, xương ngà...

Điêu khắc trên gốm tráng men khá phổ biến ờ cung đình Huế. 
Đe trang trí ngoại cảnh: thành bọc, khuôn viên, hành cung..., nghệ 
nhân thường sử dụng gạch men. Hoa văn trên gạch men được tạo 
hình bằng ô vuông, chữ nhật, hình thoi... Từ hai gam màu chủ yếu 
là xanh lục, vàng, các kiểu gạch trang trí thông gió hoa thủng tráng 
men được dùng để ốp tường và xây tường hoa. Sử chép: "Ở đan bệ, 
long trì, hồ Thái Dịch, cầu Kim Thủy và tầng trên cửa Ngọ Môn 
đều có câu lơn (đều dùng gạch hoa bằng lưu ly các màu), kiểu mẫu 
tôn nghiêm"2.

1. Nguyễn Công Bình - Lê Xuân Diệm - Mạc Đuờng, Văn hóa và cư dân 
đồng bằng sông Cứu Long, Nxb. Khoa học xã hội, H., 1990.

2. Thực lục, tập III, sđd, tr.461.
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Gốm men là chất liệu chiếm tỷ lệ lớn để trang trí ngoài cung 
đình. Trên các bờ nóc cùa điện Thái Hòa đuợc đắp đôi rồng lớn 
có những khúc vồng lên chầu vào mặt hổ phù đội chiếc nậm thắt 
cổ bằng pháp lam. Các cặp rồng trên bờ nóc, bờ giải được đắp 
bằng vữa khảm men màu óng ánh. Ở tòa trong, bờ nóc lại được 
trang trí đám mây ngũ sắc đỡ mặt trời mới nhú. Mặt trên bờ nóc 
bờ giải lại chia ô bài trí pháp lam các hình hoa lá và thơ. Con 
nghê được đắp ờ nơi đầu đao như ghé vai gánh bờ giải thật tự 
nhiên và sống động.

Ở Huế hầu như không có khoảng cách về nghệ thuật điêu khắc 
giữa công trình của hoàng gia với công trình công cộng. Như ờ 
đình Lai Thể, "Tứ linh" cũng được gắn vào bờ nóc, bờ giải, cũng có 
đôi rồng hay phượng chầu mặt trời bốc trên cụm mây.

Điêu khắc đá: Điêu khắc đá là sản phẩm mỹ thuật truyền thống 
phổ biến trong các cung điện, đình, chùa, đền miếu.

Ở Huế, một trong những tấm bia đẹp từ chất liệu đến kỹ thuật 
chạm khắc là bia lăng Chiêu Nghi. Trán bia được làm từ đá nhũ 
trắng, thân bia được dựng từ diệp thạch. Kỹ thuật chạm khắc tinh 
xảo thể hiện qua bức phù điêu "Lưỡng phuợng chầu nguyệt".

Cụm tượng ở các lăng mộ vua Nguyễn là di sản quý giá của mỹ 
thuật thế ký XIX. Tháng 7 năm 1831, vua Minh Mệnh "Sai Bộ Công 
vẽ mẫu tượng đá quan Văn, quan Võ, lính Thị vệ, Voi đá, Ngựa đá 
để đưa Quảng Nam, Thanh Hóa chế tạo"1. Các tượng phải được xử 
lý theo quy chuẩn kích thước của triều đình: "Tượng quan Văn, 
quan Võ mỗi thứ một đôi; sáu tượng Thị vệ đều cao 3 thước 6 tấc; 
Voi đá hai con, mỗi con cao 4 thước 1 tấc; Ngựa đá hai con, mỗi 
con cao 2 thước 7 tấc. Khi chể tạo xong, đệ về Kinh, vua sai đem 
bày ờ lăng Thiên Thụ"2.

1, 2. Thực lục, tập III, sđd, tr. 190.
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Theo tính toán cùa các nhà chuyên môn thì nghệ nhân lây 
tượng người làm chuẩn đề xác định chiều cao các tượng voi, ngựa 
nhàm tạo sự hài hòa trong tổng thể.

Đúc đồng'. Nghề đúc đồng đạt tới trình độ cao mà nôi bật là 
những di vật ở Kinh thành Huế. Chín khẩu đại bác niên đại Gia 
Long năm thứ 15 (1816) là những sản phẩm đúc khổng lồ bằng 
đồng. Mồi khẩu dài 5,lm , đường kính nòng 0,23m, nặng 17.500 
cân. Trên thân súng chạm hoa lá, danh hiệu và cách sử dụng súng.

Tinh hoa của nghệ thuật đúc đồng tập trung ở công trình cừu đỉnh 
ở sân Thế Miếu. Trọng lượng cùa mỗi đỉnh từ 3.201 đến 4.307 cân, cả 
9 đinh đều có dáng bầu tròn, cổ thắt, miệng loe, trên miệng có hai 
quai, dưới có bầu ba chân, ở phần cổ đinh bên phải ghi niên hiệu đúc 
là năm Ất Mùi, Minh Mệnh thứ 16 (1835). Thành công cùa việc đúc 
cửu đinh đã chứng tỏ kỹ thuật đúc đồng đạt tới đinh cao cùa nghề thù 
công cổ truyền trong lịch sử trung đại. Vua Minh Mệnh khen ngợi: 
"Xét thấy chín cái vạc sừng sững, nguy nga, cao lớn kiên cố, không 
chút tì vết, hà hờ, có thể làm của báu truyền đòi"3.

Tương truyền thợ cùa phường đúc Dương Xuân - Huế là tác giả 
của cửu đỉnh. Nhà Nguyễn cũng cho đúc nhiều chuông, tượng Phật ở 
các chùa. Năm 1815, triều đình cho đúc chuông chùa Bút Tháp cao 
l,52m, miệng rộng 0,7lm. Cùng năm, vua Gia Long cho tô tượng 
Phật, đúc chuông chùa Thiên Mụ. Năm 1846, vua Thiệu Trị đúc 
chuông to ở chùa Diệu Đế. Chuông nặng 3.900 cân, cao 4 thước 4 tấc.

Những trung tâm đúc đồng cổ truyền phát triển mạnh và đạt tới 
trình độ kỹ thuật tinh xảo, như: làng Ngũ Xã (Hà Nội), Đe cầu  - 
Đông Mai (Siêu Loại - Bắc Ninh, Mỹ Văn - Hưng Yên), Đại Bái 
(Bắc Ninh), Dương Xuân (Huế)... Sản phẩm của các làng nghề chù 
yếu là tượng, chuông, đồ thờ, đồ mỹ nghệ, dân dụng..

Điêu khắc gỗ: Điêu khắc gỗ chiếm vị trí quan trọng, nó quyết 
định giá trị nghệ thuật của nội thất công trình. Khi xây dựng cung

3. Hội điển, tập XV, sđd, tr. 79.
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điện Huế, nhà Nguyễn đã trưng tập thợ mộc giỏi của cả nước vào 
Mộc tượng cục để chuyên trách "phần mộc". Trong khung nhà gỗ ờ 
cung điện, nhiều bộ phận từ vì, kèo, đồ bản, đòn tay... đều có 
những mảng chạm khắc tinh xảo với chủ đề phong phú: "Tứ linh", 
cây, lá, non, cỏế.. Ngay cả những bộ phận gỗ mộc cũng được bào 
nhẵn đến óng chuốt và sắc nét, có nơi được khảm xà cừ hoặc sơn 
son thếp vàng. Trong điện Thái Hòa, các mặt gỗ đều sơn son thếp 
vàng, đặc biệt có hàng trăm ô hộc chạm khảm ngà các bài thơ của 
vua Nguyễn đậm chất trữ tình, nhân văn. Nhờ tài tinh diệu của thợ 
trang trí nội, ngoại thất, nhất là thợ mộc mà mỗi bộ phận của điện, 
lầu, cung, miếu của Hoàng thành, Tử cấm thành đều đạt tới chiều 
sâu của mỹ thuật kiến trúc. Vua Minh Mệnh là người quan tâm sát 
sao tới chất lượng và tiến độ xây dựng Kinh thành cũng rất hài lòng 
về trình độ hoàn thiện cung điện của thợ. Chính sử nhà Nguyễn ghi 
lại: "Minh Mệnh năm thứ 14 (1833), vua xem chỗ thợ làm cửa Ngọ 
Môn, thấy lầu Ngũ Phượng và hai cửa tả hữu dực đều đẹp đẽ, khéo 
léo chinh tề, thường cho thợ mộc 300 quan tiền và các thợ khác 200 
quan tìềnHlễ

Hoa văn chạm khắc gỗ rất đa dạng. Từ đồ chạm khắc trong dân 
gian đến cung đình đều có họa tiết long, ly, quy, phượng, tùng, trúc, 
cúc, thông và cả đến hươu, nai, khi, dơi, gà... hoặc những bài thơ 
như ở điện Thái Hòa hay những hình chữ Triện mang tính chúc lễ: 
Phúc - Lộc - Thọ...

Các công trình chạm khắc gỗ ở cung đình Huế và các đình làng 
trong thời gian dài liên tục đã tạo điều kiện cho các nghệ nhân trau 
dồi tay nghề và giao lưu, học hòi lẫn nhau. Vì thế trang trí gỗ ờ 
quần thể di tích Huế vừa mang sắc thái địa phương vừa là minh dẫn 
điển hình cho nghệ thuật và trình độ phát triển vượt bậc của điêu 
khắc gỗ thời Nguyễn. Ở đình làng Lại Thế, ngoài phong cách Huế 
còn có dấu ấn của nghệ thuật trang trí thế kỷ XVIII. Ở hai mặt của

1. Thực lục, tập III, sđd, ư. 528.
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đuôi kẻ đều chạm vật báu, bốn kẻ hợp thành bộ bát bảo. Kẻ dưới 
cùng là hình rồng, ưên phủ dây, hoa, lá. Phần bụng của ba hoành 
liên chạm rồng chầu mặt ười, cuốn thư, hoa lá.

Điêu khắc gỗ được xử lý bằng kỹ thuật chạm nổi, chạm thủng, 
chạm lộng. Ở các đình, chùa, đền miếu, các án ngai của võng, bài vị... 
được chạm khắc ti mỉ, cầu kỳ. Còn những sập gụ, tủ chè, ưàng kỷ... 
được trang trí bằng cây cảnh, hoa lá, chim thú... cũng rất tinh tế.

Tượng gỗ: Đặc điểm của tượng gỗ thời Nguyễn là không lớn, đi 
vào chiều sâu tỉ mi của chi tiết. Tiếp nhận những tinh túy của thế kỷ 
trước, tượng chùa ngoài Bắc thường sơn son thếp vàng, đường nét 
trên khuôn mặt có đầy đù những yếu tố mô thức để biểu tả tướng 
pháp. Tượng gỗ trong các điện Mầu, đền miếu thờ Thần, đa phần là 
tạc vào thời Nguyễn. Ở Huế, trong chùa Thiên Mụ có tượng Bồ Đe 
Đạt Ma, tượng Di Lặc được nghệ nhân trau chuốt tinh xảo, lột tả 
được thần thái sống động.

Ờ Nam Bộ, trong các ngôi chùa cổ, tại chính điện, ở bàn Tam bảo 
có bộ tuợng năm vị: Thích Ca Mâu Ni Phật Quan Thế Âm, Đại Thế 
Chí, Văn Thù Sơ Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát. Điều này khác biệt với 
cách bài trí tượng thờ ở các chùa Bắc, Trung Kỳ và thể hiện rõ nét 
"đặc trưng Phật giáo vùng". Điều đáng lưu ý là: ngoài những nét linh 
nghiêm, tượng năm vị còn thể hiện được tính thực tiễn, nhập thế. Bộ 
tượng được tạc chi dưới dạng thượng kỳ thú, tay hắt ấn, tay cẩm  híri 
bôi. Tượng được tạc bằng gỗ mít ở Gia Định, những ngôi chùa cổ thờ 
bộ tượng này: chùa Giác Lâm (quận Tân Bình), Giác Viên và Phụng 
Sơn (quận 11), Long Thạnh (Bà Hom, huyện Bình Chánh)1.

VII. NGHỆ THUẬT

Các loại hình sinh hoạt văn nghệ như ca, múa, nhạc, tuồng, chèo, 
ca trù... phát triển mạnh Ưong cung đình cũng như ngoài dân gian.

1. Trần Hồng Liên, "về bộ tượng năm vị tại các ngôi chùa cổ ở Nam Bộ", 
trong sách: Những vấn để văn hóa xã hội thời Nguyễn, sđd, ữ. 224.
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1. Nghệ thuật cung đình

Ảm nhạc. Nhạc cung đình Nguyễn, đặc biệt là Nhã nhạc được 
UNESCO công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể, có giá trị rất 
lớn trong lịch sừ nghệ thuật dân tộc.

Dàn nhạc cung đình có trình độ nghệ thuật cao vì nhà Nguyễn 
đã tụ hội được những nhạc sĩ và nhạc công tài năng của cả nước, 
tạo điều kiện cho họ chuyên tâm trau dồi nghề nghiệp để họ trở 
thành những nhạc sĩ thực thụ và nhạc công có trình độ biểu diễn 
điêu luyện. Từ triều Minh Mệnh, tổ chức cùa dàn nhạc cung đình 
đã đi vào nền nếp với những quy định chặt chẽ về sáng tác và hoạt 
động biểu diễn. Đến năm 1831, biên chế của dân ca nhạc cung đình 
là 108 "nhạc sinh" và "ca sinh".

Triều đình quy định cho nhạc sĩ viết lời ca trong "cửu tấu", như 
ở lễ triều hội, trong các tiết Chính Đán, Vạn Thọ, Đoan Dương, tên 
bài hát phải có chừ Bình, ở tiệc Đại Yến và lễ tế giao tên bài phải 
có chữ Thành, ở lễ miếu hưởng tên bài phải có chữ Hòa, lễ tế miếu 
đế vương các triều đại dùng chữ Huy... Năm 1832, hệ thống nhạc 
khí đã được bổ sung thêm nhiều loại nên dàn nhạc mang tính quy 
mô và kỹ thuật phối âm đã đạt trình độ điêu luyện. Nhạc quan tâu: 
"Chế sắm các loại nhạc cụ để cho hợp với nhịp điệu"1. Nhạc cụ rất 
đa dạng và được chế tạo kỹ lưỡng, tinh xảo gồm: đàn tì bà, đàn 
nguyệt, đàn hai dây , trống , chuông , khánh đá các cỗ, sinh tiền, ống 
liêu, phách, gốc kèn, thanh la, tù và...

Màn biểu diễn của dàn nhạc cung đình theo nghi thức tế lễ đã 
được lưu lại qua thư tịch: "Khi gặp kỳ tế Ngũ hưởng... Đến lúc tấu 
nhạc thì trước tiên đánh ba tiếng chuông lớn. Nhạc đã cử hành thì 
dùng chuông nhỏ, khánh nhỏ họa cùng khuê đàn sáo. Sau cùng 
đánh ba tiếng chuông khánh lớn, ngõ hầu cho âm vận hài hòa, mà 
trước sau cùng có nhịp nhạc"2.

1. Hội điển, tập VI, sđd, tr. 79.
2. Hội điển, tập VII, sđd, tr. 117.
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Anh: Đội nhã nhạc trong lễ phục biểu diễn ớ sân điện Thái Hòa

Nguồn: Ánh do Nguyễn Đắc Xuân ST. http://honvietquochoc.com.vn.

Nhà nghiên cứu nhạc dân tộc Trần Văn Khê đã cho rằng: Nhã 
nhạc Huế có giá trị ở nhiều góc độ: nhạc khí đa dạng, sắp xếp dàn 
nhạc tinh vi, nhạc ngữ độc đáo bài bản, dồi dào và quan điêm thâm 
mỹ sâu sắc1.

Múa: Trong những dịp tiêt, lê của triêu đình, đội m úa phôi hợp 
với dân ca nhạc cung đình đế biểu diễn. Đạo cụ của diễn viên: cành 
hoa màu đò, màu vàng, vũ, thược, mộc, búa, cồ tiết... Nhân đại lễ 
Tứ tuần Đại khánh của vua Minh Mệnh năm 1830, trước Thể lâu, 
vũ công trình diễn các điệu múa Bát dật, Tẩu mã, múa Bài bông, 
múa Đèn hoa, Long phượng hiến thọ.

Tuồng cung đinh (tuồng Pho), thịnh hành từ thời chúa Nguyễn ở 
Đàng Trong, đến triều Nguyễn, vua quan, hoàng hậu cũng rất ham 
chuộng. Quần thần đã tự sáng tác và biểu diễn hát tuồng chúc mừng

1. Vũ: là sáo, thược: cờ múa có lông rủ xuống.
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thọ Tứ tuần của vua Minh Mệnh. Vua Tự Đức tập hợp các quan có 
khả năng viết kịch bản để sáng tác hoặc chinh sửa lại những vở 
kịch theo tích cổ. Vì thế, kịch bản tuồng xuất hiện nhiều hơn trong 
đó có những Pho đồ sộ: Vạn Bảo trình tường, Quần phương hiến 
thuỵ mà nếu diễn, mỗi Pho phải kéo dài hàng trăm tối.

Cho đến triều Tự Đức, tuồng Cung đình - tuồng Pho hay tuồng 
Thầy - đã nâng lên tính bác học điển hình và được thể hiện qua lời 
thoại trau chuốt, hình thức đối (đối chinh, đối chọi, đối ý, đối âm...) 
rất chặt chẽ. Theo các nhà nghiên cứu thì ba vờ: Sơn Hậu, Tam nữ 
đồ vương, Lý Thiên Luông được coi là những vở tuồng tiêu biểu 
của giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX.

Năm 1826, vua Minh Mệnh cho xây Duyệt thị đường để làm 
nơi diễn tuồng, ca múa nhạc phục vụ cho vua quan và hoàng tộc.

Tuồng Cung đình Huế được truyền giữ và phát triển từ thời các 
chúa Nguyễn đến vua Nguyễn là thành quả của việc bảo tồn, sáng 
tạo của bao lớp nghệ sĩ tài hoa của nhiều địa phương. Từ sàn diễn 
cung đình, những tinh túy đích thực lại lan rộng khắp nơi và do đó, 
tuồng Bác học, tuồng Dân gian luôn có mối quan hệ gắn bó, tương 
tác về nghệ thuật.

Phía trước Kinh thành, nhà Nguyễn cho dựng rạp lớn lợp cỏ để 
phục vụ cho những hoạt động văn nghệ mang tính đại chúng trong 
những d ịp  khánh tiết. N ăm  1840, M inh M ệnh lại cho làm  thêm  rạp 
dưới nước để "bày các trò chơi vui, ca nhạc cho các quan và dân 
chúng đứng xung quanh mà xem"1. Ngoài ca múa nhạc, quan, dân, 
lính còn được xem vật, xiếc, múa rối, chèo, tuồng, ca trù, các làn 
điệu dân gian của các địa phương trong cả nước.

Từ triều Gia Long, Nhà nước đã có quy định huy động các 
phường hát, múa, xiếc, kịch hí... hàng năm, đến kỳ tế, lễ, tiết Đại 
khánh (nếu có) đến Kinh đô để biểu diễn. Ban hát múa phục vụ 
cung đình là Thự Thanh Bình gồm 8 đội, tinh tuyển các diễn viên

1. Thực lục, tập V, sđd, tr. 665.
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hát, múa từ Bắc thành, Thanh Hoa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi. Hàng năm, theo định kỳ họ phải về Kinh 3 tháng tập luyện 
rồi trình diễn trong các lễ thường niên của triều đình. Họ được miễn 
thuế thân, lao dịch, đi lính và được hưởng lương hàng tháng: 1 
quan tiền và 1 phương gạo (45 cân). Họ thuộc diện Nhà nuớc quản 
lý nhưng gửi tại bản quán. Trong những dịp Đại lễ mừng thọ vua, 
hay hoàng thái hậu, triều đình tổ chức quy mô lớn thì phải huy 
động thêm những phường hát múa, kịch, hí, biểu diễn ưò chơi... 
của nhiều nơi. Thậm chí, các nước phiên thuộc còn cử dàn diễn 
viên chuyên nghiệp đến biểu diễn chúc mừng. Trong những dịp ấy, 
nhân dân Kinh thành và vùng phụ cận cũng được thưởng thức văn 
nghệ trong 3 ngày liền. Biên niên sử nhà Nguyễn đã ghi lại cảnh 
các ca, vũ công Trấn Biên, Lạc Biên biểu diễn mừng Đại thọ Tứ 
tuần của Minh Mệnh: "Tiếng hát đã không hiểu, điệu múa lại uốn 
éo, xênh xang lạ hom cả", và gánh xiếc của BẮc thành trổ tài dịp Đại 
khánh "Ngũ tuần" của vua: "4 đứa leo dây, đứa trẻ lộn dây, đứa trẻ 
múa trên bàn tay 2 đứa".

Những định chế về tổ chức và hoạt động nghệ thuật của nhà 
Nguyễn đã có tác dụng quan ữọng kích thích các loại hình vãn nghệ 
dân gian phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong các đợt biểu 
diễn ở Kinh đô, trước yêu cầu thưởng lãm nghiêm ngặt và cao hơn 
địa phương, các nhà viết kịch bản. đạo diễn, diễn viên phải trau dồi để 
nâng cao năng lực sáng tác, dàn dựng và kỹ năng biểu diễn.

2. Nghệ thuật dân  gian

Sinh hoạt văn nghệ dân gian trong các làng quê cũng phát triển. 
Ở Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ, hát ả đào rất phổ biến. Bên cạnh đó là 
các thể loại dân ca: hát Xoan ở Phú Thọ, Quan họ Bắc Ninh, hát 
Sli, Then ở Lạng Sơn, hát Ví dặm, Phường vải ở Nghệ An, Hà 
Tĩnh. Ở các tinh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, chèo 
sân đình mang tính trào lộng nở rộ. Thể loại trò hài, xiếc ở Bắc Kỳ 
cũng thu hút đông đảo khán giả.
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Ở phía Nam, ngoài tuồng Pho và ca Huế phục vụ cung đình, 
những gánh tuồng Đồ chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư do làng xã tự 
thành lập xuất hiện ngày càng nhiều.

Vùng đất Nam Kỳ là nơi cư trú của cộng đồng đa sắc tộc nên 
kho tuồng văn nghệ dân gian cũng rất phong phú. Các đội kịch, ca 
múa lưu động của các làng quê từ thời chúa Nguyễn gọi là "Du Xuân 
bạn" vẫn tiếp tục thịnh hành. Dân ca Nam Kỳ mang đặc trưng chung 
của dân ca Việt Nam. Làn điệu của dân ca Nam Kỳ gần gũi với dân 
ca Trung Kỳ. Song, ở từng địa phương, dân ca vẫn có sắc thái riêng 
thể hiện qua cách hát. Các làn điệu Lý của dân ca Nam Kỳ thật hấp 
dẫn và đa dạng: Lý Ngựa ô, Lý Con sáo, Lý Trăm hoa, Lý Bốn mùa... 
Người nông dân cũng rất mê Cải lương, hát Bộ, hát Vọng cổ.

Sinh hoạt văn nghệ của các tộc người thiểu số Nam Kỳ rất 
phong phú: Người Hoa thích xem ca kịch Triều Châu, múa rồng. 
Người Khơ-me có sân khấu Dù Kê, múa Rlăm, Lăm thon và các 
làn điệu dân ca: Bompêkon (Ru em), Outuck (Chèo thuyền), Dì kê 
(Tình ca)... Còn người Chăm, sinh hoạt tinh thần của họ mang màu 
sắc Hồi giáo hơn là dân gian. Họ có những làn điệu "Aria Chăm" 
để ru con, ca hát đối đáp giữa nam và nữ... Người Stiêng và Châu 
Ro, hai dân tộc sống lâu đời nhất ở Đông Nam Kỳ cũng có những 
làn điệu ca múa hát cổ truyền độc đáo.

VIII. KHOA HỌC TỤ NHIÊN, KHOA HỌC KỸ THUẬT

l ế Y học

Thư tịch nhà Nguyễn đã minh định: y học nửa đầu thế kỷ XIX 
đã trường thành vững chắc, đóng góp lượng tri thức lớn quý giá cho 
nền y học cổ truyền của dân tộc.

Năm 1810, Gia Long thành lập Thái y viện do một Chánh, Phó 
cai quản nhưng số lượng nhân viên còn ít. Đen triều Minh Mệnh, 
biên chế của cơ quan này khoảng 100 người, làm nhiệm vụ khám, 
chữa bệnh cho vua, quan, hoàng tộc. Năm 1827, Minh Mệnh cho
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xây miếu Tiên Y ờ bên tả chùa Thiên Mụ. Năm 1850, Tự Đức sai 
bộ Công chọn đất cao ráo, rộng rãi hơn ở phường Thường Dụ trong 
Kinh thành để xây miếu mới. v ề  quy thức bài thi, nghi lễ cúng tế 
thì chiểu theo lệ của nhà Minh - Thanh.

Dưới các thành, trấn (ưiều Gia Long) hay tỉnh (triều Minh 
Mệnh) trở đi, Nhà nước cho lập Ty Lương y để phục vụ cho quan 
lại trong bộ máy hành chính địa phương.

Thái y viện là nơi tập trung những người giỏi y thuật trong cả 
nước. Nhà Nguyễn thường truyền Chi cho các quan tỉnh tìm kiếm 
người "chuyên nghề làm thuốc" và "xuất sắc trong hạt" để đưa vào 
Kinh. Năm 1840, "Bộ Lễ tư hỏi các địa phương, như có người giòi 
về nội kinh và ngoại khoa... thì dẫn về Kinh thu dùng"1. Đẻ được 
làm việc ờ Viện, họ phải trải qua cuộc sát hạch chặt chẽ của Y 
quan. Đặc biệt, để trở thành Ngự y chuyên coi sóc sức khỏe của 
vua, họ phải có kiến thức y lý "vững rộng" kết hợp với kỹ năng 
điều trị thực tiễn "tinh sâu". Đầu năm Tự Đức, Hội đồng hạch tuyển 
gồm Nội các, Viện Cơ mật, Thị vệ, quan Thái y chọn Ngự y theo 
tiêu chuẩn phải "thành thuộc tinh thông" về kinh nghiệm thực tế, có 
nền tảng tri thức "học rộng". Tiêu chuẩn ấy được xét trên cơ sở 
vòng kiểm tra chuyên môn kỹ lưỡng: "Hỏi kỹ về mạch lý, xét cho 
cùng về sách thuốc".

Nhà Nguyễn chọn những người có thâm niên nghề, giỏi xem 
mạch để thường xuyên vào cung thăm khám cho vua và tôn thất 
trong cung. Triều Minh Mệnh cấp thẻ Bài ngà cho Chính y viện 
Thái y Đặng Văn Giảng, Trần Duy Huân. Triều Thiệu Trị cử Y 
chính Hoàng Đức Hạ, Y phó Nguyễn Văn Đường. Triều Tự Đức 
lấy Y chính Nguyễn Tất Cát và Lê Quang. Họ đều là những người 
giỏi nghề y đức: "Am hiểu mạch, cẩn hậu, tuổi đã lão thành".

Triều Nguyễn lưu tâm trọng dụng những người xuất sắc. Năm 
1837, Nguyễn Lộc ở huyện Tống Sơn "biết phép chữa bệnh ngoại

1. Thực lục, tập V, sđd, ư. 890.
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khoa" được bổ dụng làm Y sinh ngoại khoa. Năm sau, ưong trường 
hợp lính đội Kim thương bị thương nặng vì "bị súng bắn lại" đã 
được Chánh cửu phẩm thư lại doanh Hùng Nhuệ Trần Công Thông 
"cho thuốc chữa khỏi ngay". Thông được bổ làm Chánh bát phẩm 
Y chính ngoại khoa Viện Thái y.

Nguồn thuốc chữa bệnh: chủ yếu là thuốc nam thu hái trong 
dân gian và thuốc bắc nhập từ Trung Quốc rồi đến thuốc tây. Sử 
sách đôi khi có nhắc đến việc vua quan sừ dụng dầu gió, thuốc viên 
của "Tây dương" nhưng không nói rõ loại gì. Viện Thái y đã đưa ra 
công thức bào chế một số bài thuốc dưới dạng hoàn, tán, cao: Lục 
vị hồi hương, Khảo ty tiêu tích, Thái ất gia vị, Hoàng kim như ý...

Tài liệu để nghiên cứu, học tập y dược chủ yếu là cùa Trung 
Quốc và công trình của các danh y trong các thế kỷ trước mà tiêu 
biểu là Nam dược thần hiệu, Hồng Nghĩa giác tư y thư của Tuệ 
Tĩnh, Y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. 
Lương y trong Thái y viện hay ngoài dân gian thường sừ dụng thư 
tịch y học của nhà Minh, nhà Thanh. Đối với người mới vào nghề 
cần phải có bộ "Y học nhập môn" của Lý Diên đời Minh để làm kim 
chi nam và sách Cảnh Nhạc phùng thị nhà Thanh để trang bị các kiến 
thức cơ sở. Quan ưọng hơn nữa, muốn có kiến thức y dược sâu rộng, 
vững vàng phải đọc hai bộ sách của hai danh y nho thuộc Thanh triều. 
Đó là Cánh Nhạc toàn thư của Trương Giới Tân và Cam nang bí lục 
hom 2.000 thiên của Phùng Triệu Trương. Giới y học đương thời nhận 
xét về giá trị của nguồn thư tịch y dược học trên: "... đều là sách thuốc 
nghiên cứu đến cuội nguồn, phát huy tinh túy của cổ nhân".

Tháng 12 năm 1856, vua Tự Đức cho mở lớp đào tạo y học 
trong 4 năm chuyên về nội, ngoại khoa, ba tháng khảo hạch một 
lần. Nội dung học và thi nhấn mạnh vào các trọng tâm: lý luận y 
học cơ bản (Thuyết âm dương ngũ hành, Nội kinh, Tạng phủ, Kinh 
lạc), chuẩn đoán học, mạch học và các phương pháp chữa bệnh.

Đóng góp vào lĩnh vực y học đương đại là những gương mặt 
Nho gia tên tuổi như: Nguyễn Thế Lịch giòi y học từng làm Lại bộ
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Thượng thư triều Tây Sơn, ông viết các tác phẩm: Lý âm phương 
pháp thông lục, Liệu dịch phương pháp toàn thư, Tiếu nhi khoa, 
Thai sản điêu lý phương pháp. Nghiên cứu và áp dụng kiến thức y 
dược của Tuệ Tĩnh, Lãn Ông và Nguyễn Trực, năm 1814, Nguyễn 
Gia Phan đã công bố một cách hệ thống phương pháp chữa rất hiệu 
quả các bệnh đậu mùa, sởi và một số bệnh dịch khác. Nguyễn Huy 
Hổ, con trai Nguyễn Huy Tự nổi tiếng về "hay thuốc". Danh y 
Nguyễn Văn Hạnh và Đoàn Công Loan đã chữa cho Tự Đức lúc 
nhô khỏi bệnh đậu mùa. Sau này, Trấn biên quận công Miên 
Thanh, con trai thứ 51 cùa Minh Mệnh đưa ra phương pháp điều trị 
bệnh công hiệu cho vua Tự Đức. Rồi nho sĩ Chu Doãn Chí, "học 
rộng hay chữ", "có tài làm thuốc", từ chối làm quan mà tự đọc các y 
thư để "làm thuốc giúp đời".

Trong dân gian, tiềm năng y học cũng rất lớn. Tại các làng quê, 
những nho sĩ bình dân sinh trưởng trong gia đình có nghề y gia 
truyền, lại có năng khiếu thầy thuốc, với chút vốn liếng Nho học, tự 
đọc sách, biết được y, dược lý đã "mờ nhà thuốc" để chữa bệnh cho 
nhân dân.

2ề Thiên văn học

Vào nửa đầu thế kỳ XIX thiên văn học phát triển ở giai đoạn 
cao nhất trong lịch sử trung đại Việt Nam.

Khâm Thiên giám: Khâm Thiên giám là cơ quan chuyên trách 
về thiên văn học, có chức năng làm lịch pháp, dự đoán thời tiết, khí 
hậu, xem phong thủy. Sừ cũ xác nhận: "Kính định chức vụ của 
Khâm Thiên giám: phải tính toán cho biết độ sai của từng năm, tính 
cho đều để cho khí tiết vừa đúng làm thông lịch để thì giờ làm ăn 
được đúng, coi dáng mây để báo trống canh". Ở các tinh đặt Ty 
Chiêm hậu, cũng có chức năng tương tự như Khâm Thiên giám.

Khâm Thiên giám do một viên đại thần kiêm quản, một Giám 
chính và hai Giám phó điều hành trực tiếp. Biên chế khoảng 50 người 
và là những người am hiểu về khí tượng, lịch pháp, phong thủy.
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Là cơ quan Thiên văn học của Nhà nirớc quân chủ tập quyền 
nên Khâm Thiên giám Huế có đủ quyền lực chính trị và khả năng 
tài chính để quy hội những người có sở trường về thiên văn, lịch 
pháp. Các vua Nguyễn nhiều lần xuống Chiếu chiêu cầu. Năm 
1837, vua Minh Mệnh ban Dụ: "Thiên văn vốn là việc huyền diệu, 
Khâm Thiên giám ở Kinh người biết tính tượng tuy chẳng thiếu gì 
nhưng thực thông hiểu cũng ít... Cho bộ Lễ thông tư các tinh Bắc 
Kỳ không cứ quan, dân, lại có người hỏi biết chiêm nghiệm tính 
tượng, suy xét mưa gió, cũng thông hiểu lịch Thất Chinh thì 
Thượng ty đều cấp bằng cho tới Kinh để liệu bổ dụng"1.

Từ cuối thế kỳ XVIII đầu thế kỷ XIX, người Việt Nam đã tiếp 
thu được tri thức thiên văn học phương Tây qua con đường tiếp cận 
với cố vấn Pháp và gián tiếp từ thư tịch của Trung Quốc. Năm 
1804, quân tàu Long Phi là Nguyễn Vãn Thắng dâng vua Gia Long 
hai quyển sách trong đó có sách thiên văn học Thiên chi minh yếu 
luận. Đặc biệt, ở Sài Gòn, trung tâm giao thương đô hội, nguồn thư 
tịch "Tây dương" nguyên bản hoặc đã được người Trung Quốc dịch 
ra chữ Hán theo đường biển vào Việt Nam cũng có thể tìm mua 
được dễ dàng. Trịnh Hoài Đức kể lại: "... phố Sài Gòn... ấy là 
những đường phố lớn... người Kinh, người Trung Quốc ở lẫn với 
nhau, dài độ ba dặm, buôn bán các thứ gấm, đoạn, đồ sứ, các thứ 
giấy, các thứ châu báu. Hàng sách, hiệu thuốc... không thứ gì không 
có"2. Vì thế, những nho sĩ nhạy bén trước những tri thức mới, họ 
nhanh chóng mua được sách khoa học kỹ thuật nói chung, thiên văn 
học của phương Tây nói riêng. Đầu thế kỳ XIX, người có công lớn 
trong việc ứng dụng thiên văn học phương Tây vào nước ta là 
Nguyễn Hữu Thận. Ông quê ở Hải Lăng (Quảng Trị) từng làm tới 
chức Thị lang triều Tây Sơn, sau ra làm quan với nhà Nguyễn. Ông

1. Hội điển, tập XV, sđd, tr. 445, 446.
Thất chính: mặt trời, mặt trăng và năm sao: Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, 
Hỏa tinh, Thồ tinh.

2. Gia Định thành thông chí, sđd, tr. 187.
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đã trải qua các chức vị trọng yếu: Thượng thư bộ Lại, bộ Hộ, kiêm 
quản Khâm Thiên giám dưới hai triều Gia Long, Minh Mệnh. Ông 
"có học thuật, thạo việc quan, tính về lịch học, giòi suy tính, nhà 
thiên văn học không có ai hơn được"1. Say mê nghiên cứu thiên 
tượng như Nhật thực, Nguyệt thực qua các thư tịch phương Tây, từ 
năm 1815 ông đã tính toán chính xác thời điểm xảy ra Nhật thực 
trong mấy năm sau. Ưu trọng biệt tài của ông, vua Gia Long nói: 
"Chức Khâm Thiên giám duy chi có học thuật cùa Nguyễn Hữu 
Thận mới đảm đương được"2. Ông là tác nhân quan trọng làm cho 
Khâm Thiên giám hoạt động theo hướng tiến bộ, khoa học hơn 
trước kia.

Trong Khâm Thiên giám cũng có một số người giỏi thiên văn 
như Linh đài lang Nguyễn Huy Hổ của triều Minh Mệnh "giữ việc 
liệu đoán khí hậu, suy tính độ mặt Trời, mặt Trăng, ngôi sao. Nghiệm 
tượng trời để bảo dân làm ăn"3. Kế đến, Trương Quốc Dụng, trài 
qua ba triều Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức rồi lên đến Thượng thư 
bộ Hình kiêm quản Khâm Thiên giám. Ông vốn là người "học rộng 
lại rất tài về thiên văn học". Một bộ máy chuyên nghiệp được vận 
hành dưới sự chi đạo của những bộ óc bác tiệp, mẫn thời là yếu tố 
tiên quyết để những kiến thức thiên văn phương Tây du nhập vào 
Việt Nam đi theo đường quan phương sẽ được ứng dụng thuận lợi 
và nhanh chóng hơn trong cuộc sống. Chính vì thế, trong hcm 10 
đầu sách công cụ của Khâm Thiên giám có nội dung tân thư chiếu 
tỳ lệ không nhỏ như: Ngự chế lịch tượng khảo thành, Vật lý tiểu 
chí, Địa cầu thuyết thư... Trong hệ thống "Nghi khí" gần 40 loại, có 
nhiều thiết bị nhập của phương Tây: "Phong vũ hàn thử biểu của 
Tây dương", "Kính hiển vi", "Địa bàn của Tây dương", "Bộ đo 
bóng mặt trời dáng tròn bằng than của Tây dương"...

1. Liệt truyện, tập II, sđd, tr. 449.
2. Liệt truyện, tập II, sđd, tr. 448.
3. Hội điển, tập XV, sđd, tr. 441.
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Lịch pháp : Chính sử nhà Nguyễn ghi nhận cống hiến to lớn của 
Nguyễn Hữu Thận với ngành lịch pháp của Việt Nam trung đại. 
Theo ông, hơn 300 năm trước, dựa vào quyển Đại thống lịch pháp 
của nhà Minh, nước ta đã làm lịch Vạn Toàn. Từ bấy đến nay, quá 
lâu chưa đổi lại nên "để càng lâu càng sai". Bên Trung Quốc, nhà 
Thanh cũng soạn quyển Thời hiến thư theo Đại thống lịch pháp. 
Nhưng đến triều Khang Hy, khoảng nửa sau thế kỷ XVII, nhà 
Thanh đã áp dụng cách tính lịch của phương Tây để viết Đại Thanh 
lịch tượng khảo thành thư. Nguyễn Hữu Thận đánh giá các cuốn 
lịch pháp mới này: "về phép đo lường suy tính rất rõ ràng, SO với 
sách Đại thống, càng kỹ lưỡng hơn mà phép tính tam tuyên, bát 
giác tinh diệu, xin giao cho Khâm Thiên giám, bảo các sinh viên về 
môn Thiên văn xem xét cách tính, thì độ số của Trời được đều mà 
tiết hậu được đúng vậy"1.

Nguyễn Hữu Thận phát hiện ra cách tính lịch theo kiểu phương 
Tây trong thời gian ông đi sứ sang Trung Quốc. Chuẩn theo lòi đề 
nghị của Nguyễn Hữu Thận, Gia Long và các vua kế vị đã cho Đại 
Thanh lịch tượng khảo thành làm tài liệu giảng dạy cho các Thiên 
văn sinh ở Khâm Thiên giám.

Sau Nguyễn Hữu Thận, Trương Quốc Dụng cũng rất giỏi về 
lịch pháp. Nhà Nguyễn trân trọng những đóng góp quan trọng của 
ông: "... T irơng truyền là nhà làm  lịch bị thất truyền, Q uốc D ụng 
làm Quản lĩnh Khâm Thiên giám hàng ngày truyền dạy cho, đến 
nay mới nối được nghề học ấy"2. Khâm Thiên giám dưới sự chỉ đạo 
của ông đã đi vào nền nếp hoạt động quy củ và khoa học. Năm 
1857, Khâm Thiên giám chiêu sinh, mở lớp dạy hai chuyên ngành 
Lịch pháp và Thiên văn. Học sinh mỗi chuyên ngành đều học trong 
ba năm. Nhìn chung, nội dung dạy và học là những tri thức khoa 
học của phương Tây.

1. Liệt truyện, tập n, sđd, tr. 448.
2. Liệt truyện, tập IV, sđd, tr. 107.
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3. Toán học

Năng lực toán học của người Việt Nam đương thời cũng ờ trình 
độ khá cao. Toán học là nền tảng của các ngành khoa học kỹ thuật. 
Các ngành kiến trúc, quân sự, dân sụ, điêu khắc, đúc đồng, kỹ thuật 
làm đồ gỗ mà điển hình qua quần thể xây dựng Kinh thành Huế, kỹ 
thuật quân sự - đúc súng, đóng tàu thuyền, các công trình trị thủy - 
thủy lợi... đều phản ánh tu duy toán học sắc sảo của người Việt nửa 
đầu thế kỷ XIX. Lúc này toán học đã tiếp xúc với phương Tây ở 
một mức độ nhất định. Năm 1804, quản tàu Long Phi người Pháp 
đã dâng vua Gia Long 2 quyển trong đó có quyển Thái tây toán 
pháp. Trước đó, vào những năm cuối thế kỷ XVIII, Trần Văn Học - 
người từng theo Bá Đa Lộc có điều kiện tiếp thu tiến bộ của nền 
văn minh phương Tây. Ông "biết tiếng nước ngoài" và phụ trách 
việc dịch sách, chủ yếu là các sách khoa học kỹ thuật, rất có thể 
trong đó có cả sách toán. Có thể gọi ông là nhà toán học ứng dụng 
xuất sắc của Việt Nam cuối thế kỳ XVIII đầu thế kỷ XIX. Trên 
nhiều lĩnh vực: đồ họa, thiết kế thành trì, quy hoạch đường sá, quốc 
phòng ("chế tạo hỏa xa, địa lôi, và các hạng binh khí"), ông đều thể 
hiện tài nghệ xuất chúng. Rồi, những danh gia thiên văn Nguyễn 
Hữu Thận, Trương Quốc Dụng, kế đến Linh đài lang Nguyễn Huy 
Hổ, Nguyễn Khắc Đạt, Đinh Huy Thẩm, Phùng Danh cẩm , Nguyễn 
G ia D ào, Phạm  Văn I.ân ... đều phải có m i thế về toán học

Cũng là thiệt thòi lớn cho các danh nhân của khoa học tự nhiên 
vì xưa kia, do truyền thống khoa cử Nho học nặng về từ chương, 
nên thư tịch chỉ chú ưọng đến nhũng tác gia nổi tiếng của khối 
khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, chắt lọc một vài sự kiện 
có thể thấy được phần nào trí tuệ toán học xuất sắc của nhóm kỹ sư 
thời ấy. Hoàng Văn Lịch, Võ Huy Trinh đã hợp tác nghiên cứu chế 
tạo tàu chạy bằng hơi nước theo kiểu mẫu và cũng là hai người 
được trao trách nhiệm chỉ đạo, giám sát kỹ thuật quá trình đúc 
chuông to ở chùa Diệu Đe. Tư duy toán học sắc biện đã giúp họ 
tính toán chính xác, hoàn thành mĩ mãn trọng trách nặng nề.
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Rất tiếc, trong kho tàng thư tịch Hán Nôm đồ sộ của nhà 
Nguyễn có 195 bộ sách khoa học tự nhiên và xã hội trong đó có 
nhắc đến sách toán nhưng chưa được khai thác. Theo khảo cứu của 
nhà sử học Trần Văn Giáp thì Phan Huy Khuông viết Chi minh 
toán pháp vào triều Minh Mệnh. Đen triều Tự Đức, Hoàng Dụ 
Phong soạn Toán học tâm pháp gia thư. Đó là quyển sách dạy số 
học, hình học. Sau mỗi bài, mỗi phương trình đều làm theo lối vấn 
đáp có thí dụ cụ thể để người học dễ hiểu, dễ nhớ.

4. Khoa học kỹ th u ật quân  sự

Nằm trên giao lộ Bắc - Nam, Đông - Tây, về phương diện địa - 
văn hóa, Việt Nam ờ vị trí ngã tư của các nền văn minh. Trước thế 
kỳ XIX, Việt Nam đã là một địa chỉ hấp dẫn đối với nhiều quốc gia 
châu Âu. Từ cuối thế kỷ XVIII, Nguyễn Ánh đã tích cực thâu thái 
kỹ thuật quân sự phương Tây: đắp thành Gia Định kiểu Vauban, 
đóng tàu đồng, đúc súng đạn... Ngoài ra, nhiều vật dụng phương 
Tây được sử dụng: ống nhòm, khinh khí cầu, hàn thừ biểu, dụng cụ 
đo độ số, đồng hồ chi giờ...

Nguyễn Ánh đã tăng cường củng cố và xây dựng quân đội theo 
hướng "Thái tây". Ông đã tạo nên một đội quân khá mạnh chịu ảnh 
hưởng của binh chế và kỹ nghệ quân sự Pháp. Xu hướng đó được 
đẩy mạnh hơn từ khi nhà Nguyễn giành được quyền thống trị trên 
cả nước.

Kế thừa nền tảng và đường lối quân sự của vua cha, Minh 
Mệnh chú trọng đặc biệt tới quốc phòng. Mong mỏi có một đội 
quân tinh nhuệ, hùng mạnh, ông chủ trương kiện toàn quân đội từ 
khâu tổ chức, huấn luyện đến trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật theo 
phương Tây.

Ờ nửa đầu thế kỷ XIX, quân đội nhà Nguyễn có bộ binh, thủy 
binh, tượng binh, pháo binh. Trong đó bộ binh và thủy binh là hai 
binh chủng chủ yếu và được quan tâm xây dựng tương đối hoàn chinh.
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Bộ binh được phiên chế theo các đơn vị doanh, vệ, đội với yêu 
cầu cơ bản là phải thao tác thành thạo súng điểu thương và giáo 
dài. Từ triều Gia Long trở đi, mỗi doanh đều có một đội quân 
nhạc chuyên nghiệp sử dụng "các nhạc cụ và trống trận Tây 
dương" để làm hiệu lệnh cho binh sĩ diễn tập. Minh Mệnh là ông 
vua đầu tiên đã chuẩn y và triển khai phương án huấn luyện: hai 
binh chúng bộ, thủy binh, ngoài yêu cầu sử dụng thành thạo kỹ 
năng của mình còn phải phối hợp tác chiến mở rộng. Việc đề xuất 
nội dung rèn luyện cho quân bộ phải am hiểu "cả phép đánh thủy" 
và quân thủy phải tường "phép đánh bộ", có lẽ cũng do thấy được 
quân đội phương Tây vừa "tinh nhuệ" vừa "đa năng" và muốn đề 
phòng hiểm họa xâm lược cùa phương Tây thì phải học tập "binh 
pháp" của họ.

Thời kỳ này, pháo binh chưa trờ thành binh chùng hoàn toàn 
độc lập vẫn phiên chế theo các đơn vị bộ binh, các tàu thuyền hay 
chịu sự quản lý cùa các đồn bảo thành lũy ở các tỉnh đều có các đội 
pháo thủ trang bị nhiều cỗ súng trong đó có hai đại pháo phương 
Tây. Ngoài cơ sờ đúc súng cũ của tiên triều, năm 1825 vua Minh 
Mệnh mờ thêm sáu xưởng nữa. vốn  cần cù và ham học hỏi sáng 
tạo, những người thợ quân giới đã được "thứ súng tay nạp thuốc nổ 
mạnh theo kiểu Tây dương". Vào những năm cuối triều Minh 
M ệnh, họ đã đúc 15 cỗ đại pháo X ung tiêu băng đồng và hai cỗ 
súng lớn Chấn hải, loại đại pháo lợi hại trong thủy chiến phương 
Tây. Sau đó, lại xuất xưởng tiếp 30 cỗ Chấn hải. Năm 1829, quản 
kho Hải Dương là Tôn Thất Thiện cùng với 100 lính Chấn cơ chế 
ra cối gỗ chạy bàng sức nước ở khe suối để giã, luyện thuốc súng. 
Dụng cụ này là xe "Thủy hỏa ký tế", và những năm sau được phổ 
cập trong quân ngũ. Từ vũ khí phương Tây, người Đại Nam đã tự 
tìm hiểu từng chi tiết để chế tạo thước đo ngắm bắn, thước kiểm tra 
thuốc súng. Trong bảy năm ờ ngôi, vua Thiệu Trị đúc 9 cỗ súng 
bàng đồng hiệu là "Thần uy phục viễn đại tướng quân", cỗ to nhất 
là 10.706 cân, cỗ nhỏ nhất là 10.222 cân, tổng cộng là 93.829 cân.
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Và ba cỗ súng hiệu "Bảo Đại định công an dân hòa chúng thượng 
tướng quân", mỗi cỗ trên 14.500 cân, tổng cộng là 43.620 cân1.

Đe tạo điều kiện cho quân thủy học tập, bộ Công cấp cho họ la 
bàn, thước đo nước, đồng hồ cát xem giờ của phương Tây. v ề  khoa 
mục bắn súng thì lính thủy phải tập bắn súng điểu sang và đại bác. 
Minh Mệnh yêu cầu Hiệp biện Đại học sĩ lãnh Thượng thư bộ Binh 
Trương Đăng Quế đọc kỹ các sách và bản đồ thủy chiến "Tây 
dương" để soạn thành sách Thủy chiến tiên cơ quyết thắng cho thủy 
binh học tập.

Tàu thuyền-. Dưới triều Gia Long, Nhà nước cũng chú trọng 
việc sửa chữa và đóng mới tàu thuyền. Đen triều Minh Mệnh, thủy 
quân được trang bị nhiều loại tàu thuyền với các cỗ lớn nhỏ, các 
chức năng khác nhau phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng, phòng thủ, 
bảo vệ đất nước. Tính đến năm 1827, cả nước có 1.037 thuyền các 
loại xếp trong ngạch Nhà nước trong đó ở Kinh sư là 379 chiếc. 
Năm 1829, triều đình chuẩn định kích thước thống nhất cho 12 loại 
thuyền cơ bản.

Thuyền bọc đằng: Thuyền bọc đồng số lượng không nhiều 
nhưng là loại thuyền vượt biển dùng trong việc đi công cán nước 
ngoài, vận tải và tuần tiễu hải quân. Thuyền bọc đồng chạy đường 
biển rất hiệu lực nên được triều Minh Mệnh chú ý cải tiến kỹ thuật 
chế tạo. Thuyền này có nhiều tên gọi trong đó các thuyền hiệu 
Thụy Long, Phấn Bằng, Linh Phượng, Tiêu Ly, Kim Loan, Bằng 
Đoàn, Chuẩn Kích đã từng đưa các sứ đoàn Đại Nam đi sứ hoặc 
mua hàng ở nước ngoài.

Lên ngôi được vài năm, Minh Mệnh cho mua một chiếc thuyền 
bọc đồng của Pháp với mục đích không phải chi đơn thuần là sử 
dụng mà chủ yếu để các xưởng thuyền của ta làm mẫu nghiên cứu, 
học tập, cải tiến kỹ thuật đóng thuyền. Tuy nhiên khi áp dụng kỹ

1. Xem Thực lục, tập VI, sđd, tr. 1032-1033.
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thuật bên ngoài cũng phải có sự tính toán, vận dụng linh hoạt trong 
điều kiện thực tế vật liệu, sông biển, khí hậu của nước ta. Trong các 
loại thuyền bọc đồng chi có thuyền Linh Phượng là dài lớn nhất 
chuyên được phái đi "việc công hải ngoại". Triều đình chọn đóng 
thuyền Tuần dương bọc đồng, ván bằng "gỗ nam, gỗ thị" và "các gỗ 
màu có tiếng bền tốt" để thuyền hoạt động "nhẹ tiện".

Trên cơ sờ ngành đóng tàu thuyền cổ truyền, tiếp thu một cách 
có sáng tạo kỹ nghệ đóng tàu "Tây dương", kỹ sư và thợ Đại Nam 
muốn xuất xưởng những chiếc thuyền đi biển kiến trúc nhẹ nhàng, 
vận động linh hoạt, trọng tải lớn. Song để đạt tới tiêu chí ấy, họ đã 
phải trải qua quá trình mày mò, thử nghiệm nhưng không tránh 
khỏi những vấp váp. Trong số các thuyền bọc đồng, thuyền nhiều 
dây được sừa, đóng nhiều vì loại này có công dụng "vận chuyển 
nhanh cưỡi vượt đắc lực". Thuyền này được phân làm năm hạng và 
tổng cộng có 20 chiếc. Thủy sư Hiệp lý Lê Văn Đức cùng với Đe 
đốc Chưởng quân phải đệ trình vua sơ đồ thuyền bọc đồng nhiều 
dây cải tiến trước khi đóng mới. Năm 1845, Đốc biện Đoàn Kim 
Chánh và Phó vệ úy thủy sư Lê Văn Quý đã làm xong thuyền loại 
to Thái Loan. Tiếp thu và rút kinh nghiệm cùa những người đi 
trước, kỹ thuật chế tác đã có tiến bộ. Vua Thiệu Trị vui mừng: 
"Cách thức thuyền này, SO với các thuyền đồng chưa có thuyền nào 
bang, từ tnrớc đến giờ. các ngưrri làm việc cũng là đáng khen"1. Năm 
tháng sau Lê Văn Quý lại đóng thành công thuyền lớn Thọ Hạc.

Tàu máy hơi nước : Tàu máy hơi nước ra đòi đầu thế kỷ XIX 
trên thế giới và được chế tạo lần đầu tiên ở nước ta dưới triều Minh 
Mệnh. Ưu điểm nổi bật của loại tàu này là chạy bằng máy hơi 
nước, đánh dấu bước tiến bộ lớn lao của ngành tàu thuyền thế giới 
và đã có sức hấp dẫn đặc biệt với một số triều thần: "Kiểu thuyền 
ấy nhờ hơi mà chuyển động không cần gió nước thuận hay nghịch, 
không bắt sức người chèo chống mà thuyền tự phóng nhanh, máy

I. Hội điển, tập VIII, sđd, tr. 372.
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móc thực là tinh xảo"1. Chính vì thế mà Minh Mệnh chuẩn y cho 
mua bằng giá đắt để "phỏng theo cách thức ấy mà đóng các thuyền 
khác". Năm 1838, đốc công Vũ khố được lệnh nghiên cứu kỹ "tàu 
máy Tây dương mua về" để đóng chiếc hạng trung. Năm 1839, 
người Việt Nam đã chế tạo thành công chiếc máy tàu hơi nước đầu 
tiên. Tàu chạy thử trên sông Hương, các bộ phận đều vận hành tốt. 
Vua Minh Mệnh hài lòng, hậu thưởng cho nhóm kỹ sư chế tạo 
Hoàng Văn Lịch, Võ Huy Trinh và tốp thợ.

Tháng 10 năm 1839, triều đình cho đóng thêm một chiếc tàu 
chi phí hơn 11.000 quan tiền. Bộ Công tìm chọn những người 
thông thạo máy móc nên đã huy động 60 thợ rèn ở Hà Tĩnh, 30 thợ 
đúc ở Bắc Ninh về Kinh. Trong quá trình thực thi, nhóm thiết kế 
tính toán từng chi tiết máy móc đến củi nước, dầu than, số người và 
hàng chở sao cho trọng lượng của tàu ước khoảng 150.000 cân.

Năm 1840, triều Minh Mệnh lại mua thêm một chiếc tàu hạng 
to và sai Chường vệ Đoàn Kim Cánh, Phó Giám đốc là Lê Văn 
Quý, Lê Văn Xuyên, "chiếu theo cách thức" mà chế tàu hạng trung 
kiểu mới. So với lần trước, lần này tàu hạng trung xuất xưởng với 
kỹ thuật cải tiến hơn. Các bộ phận của tàu "khá tinh xảo" và tàu vận 
động cũng "nhẹ tiện" hom.

Năm 1844, Tham tri Đào Trí Phú mua chiếc tàu máy cỡ lớn giá 
280.000  quan . Sau khi cho tảu chạy thừ, triều Thiộu T rị phấn khởi 
VÌ thấy "máy móc tinh xảo tuyệt trần", "rẽ nước cuốn sóng " đi như 
bay. Cũng cùng mục đích như vua cha, Thiệu Trị mua tàu máy hơi 
nước về để "võ bị" và cho kỹ sư, thợ Đại Nam "phỏng theo thế mà 
làm". Neu SO sánh với thuyền bọc đồng thì vận tốc của tàu hơi nước 
nhanh gấp vài chục lần.

Tàu máy hơi nước được xếp thành ba hạng: chiếc to là Yên Phi, 
chiếc vừa là Vân Phi, chiếc nhò là Vụ Phi. Triều Minh Mệnh chế 
tạo được ba chiếc và hiệu lực hoạt động thực tế của chúng chi mới

1. Hội điển, tập VIII, sđd, tr. 366.
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dừng ở mức độ khiêm tốn. Tuy nhiên, sự ra đời cùa tàu hơi nước đã 
ghi nhận bước trưởng thành cùa kỹ thuật hàng hải đương triều.

Như vậy, sau Gia Long, Minh Mệnh là ông vua Nguyễn tích 
cực đầu tư tài, lực đê xây dựng và phát triển quân đội theo hướng 
phương Tây.

Vốn ham đọc, chuộng trí thức tiến bộ, lại thừa nhận phương 
Tây là "bậc đại trí" trong khoa học kỹ thuật nên vua Minh Mệnh đã 
nghiên cứu nhiều sách quân sự "Tây dương". Ông khuyến khích 
triều thần cùng tham gia. Đe Đại Nam có thể sản xuất được tàu máy 
hơi nước, ông không ngần ngại chi những khoản tiền lớn mua tàu 
về làm mẫu cho thợ học tập. Ồng từng bày tỏ nguyện vọng tha 
thiết: "Trẫm muốn những người làm thợ nước ta đều học tập máy 
móc được tinh xảo, cho nên không tính đến sự tổn phí"1.

Ỏ đây, cần nhấn mạnh vai trò quyết định của bộ phận trí thức 
tiên phong. Họ đã tiếp thu để rồi hướng dẫn, áp dụng, phổ biến 
những kiến thúc tiến bộ trong các công xưởng quân giới. Đe có 
được những xưởng chế thuốc súng, đúc đại pháo, đóng tàu thuyền 
theo kỹ nghệ phương Tây, không thể thiếu vắng những bộ óc mẫn 
tiệp, say mê nghiên cứu để thực hành tri thức phương Tây trong 
điều kiện thực tế còn rất hạn chế. Đó là trường hợp cùa Trần Văn 
Học, H oàng Văn I.ịch. Võ Huy Trinh T rần V ăn H ọc đã có đóng 
góp quan ưọng trong việc đưa kỹ nghệ phương Tây vào xây dựng 
và phát triển ngành quân sự Việt Nam trong suốt triều Gia Long và 
đầu triều Minh Mệnh. Còn Hoàng Văn Lịch, Võ Huy Trinh, tuy 
không được học hỏi trực tiếp từ người Pháp như trường hợp Trần 
Văn Học, nhưng với tư duy sắc sảo năng động họ đã tháo rời con 
tàu máy hơi nước, tự mày mò nghiên cứu các bộ phận từ nhỏ tới 
lớn, tính toán để rồi chế tạo thành công những chiếc tàu máy hơi 
nước tại Đại Nam. Như vậy, trước làn sóng công nghệ tiên tiến của

I. Thực lục, tập V, sđd, ư. 586.
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phương Tây, một số trí thức cấp tiến đã nhanh chóng nắm bắt kiến 
thức mới, gặt hái được những kết quả khả quan, đem lại cho nền 
quân sự nước nhà một sắc thái mới.

Ở hai triều vua đầu, quá trình tiếp xúc Đông - Tây mà chủ yếu 
ở lĩnh vực quốc phòng đã phản ánh xu thế phát triển tiến bộ của 
khoa học kỹ thuật quân sự Đại Nam nhưng đồng thời cũng bộc lộ 
nhược điểm lớn trong tư duy hướng ngoại của nhà Nguyễn. Do 
quan niệm sai lầm của ưiều Minh Mệnh, tập trung chủ yếu theo 
hướng tiếp thu một số thành tựu khoa học kỹ thuật phương Tây 
trong tổ chức và xây dựng quân đội bằng con đường mày mò tiếp 
cận gián tiếp nên hiệu quả thu được cũng rất hạn chế. Hơn nữa, 
lượng kiến thức mà Đại Nam tiếp nhận được lúc đó quá ít ỏi, lại 
thường chậm hơn SO với kho tàng tri thức đã vô cùng phong phú và 
đồ sộ của châu Âu. Tác giả Woodside, từ nghiên cứu SO sánh thể 
chế của hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã có lý khi đưa ra luận 
điểm phê phán rằng các quan chức Việt Nam (triều Minh Mệnh) đã 
định "bắt chước các sản phẩm khoa học phương Tây" cũng theo 
một cách máy móc như họ đã từng tiếp nhận từ thể chế Trung 
Quốc. Những hình thức cổ truyền của quá trình thích ứng văn hóa 
với Trung Quốc giờ đây lại được lặp lại chính là một tiền lệ sai làm 
ngăn chặn sự đại hóa một cách thực sự. Người Việt Nam trong 
những thập n iên  đầu  của thế kỷ  đă th icu  những tiền lộ đúng đán cần 
thiết để học tập những nguyên lý, lý thuyết hay khoa học, văn hóa 
phương Tây1.

Chính vì chưa có nền tảng "hiện đại hóa" thực sự, thâu thái văn 
minh châu Âu thật căn bản, toàn diện và sáng suốt ở nửa đầu thế kỷ 
XIX, nên ở những thập niên sau, Việt Nam đã không đủ nội lực để 
đẩy lùi cuộc tấn công xâm lược của chủ nghĩa tư bản Pháp.

1. Alexander Barton Woodside, Vietnam and the Chúiese model, A comperative 
study o f  Vietnamse and Chinese gorvement the first haft o f  the nineteenth 
century, Havard University press -Cambridge Massachusetts, 1971.
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Chưong X

ÂM MƯU XÂM LƯỢC CỦA THỤC DÂN PHÁP

Iế Ý ĐÒ LÂU DÀI VÀ NHỮNG c ơ  HỘI THỤC HIỆN

Quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến xâm lược cùa thực dân Pháp 
có thể coi là được bắt đầu từ những năm cuối cùa thế kỳ XVII với 
nhũng cuộc thăm dò của các giáo đoàn và đội ngũ thương nhân; 
Trong đó có sự đóng góp to lớn cùa cha A-lếch-xăng Đơ Rô-đơ 
(A. de Rhodes)1, một Linh mục dòng Tên với 21 năm trời sống và 
hoạt động không mệt mỏi ở Việt Nam. Ông được coi là người có 
công trong việc kế thừa và cộng tác để sáng tạo ra dạng chừ viết 
cho tiếng Việt bằng các mẫu tự Latinh. Nhung chính ông là người 
đã góp phần quan trọng lập ra Hội truyền giáo nước ngoài Pari và 
lập ra Công ty Đông Àn Pháp; hai cơ quan với hai nhiệm vụ khác 
nhau là truyền giáo và thương mại này thực sự đã hướng sự chú ý 
của Pháp vào Đông Dương, đồng thời cũng gạt dần ảnh hường của 
các thè lực phirrrng T ây  khác ra khỏi đ ịa  hàn hoạt động  của m ình

1. Alexandre de Rhodes tên chữ Hán là Đắc Lộ, sinh năm 1591 ờ Avignon 
(Pháp), năm 1619 ông sang Á Đông và năm 1624 ông đến Đàng Trong. 
Alexandre de Rhodes tự học tiếng Việt và giảng đạo bằng tiếng Việt. Năm 
1627, ông được cừ ra Đàng Ngoài để truyền đạo, đã từng tiếp kiến và tặng 
quà cho chúa Trịnh. Năm 1630 thì bị trục xuất khòi Đàng Ngoài. Ông lại 
vào Đàng Trong. Trong vòng 21 năm truyền đạo ở Việt Nam ông bị trục 
xuất đến 6 lần và sau cá 6 lần ấy ông đều tìm cách trờ lại Việt Nam khi cơ 
hội cho phép. Lần cuối cùng ông bị chúa Nguyễn trục xuất khòi Đàng 
Trong là năm 1645 (wikipedia.org/wiki/Alexandre-de-Rhodes).
Sau đó, ông trờ về châu Âu xin viện trợ về vật chất và xin cừ thêm các 
giáo sĩ đến Việt Nam. Ông chết năm 1660 tại Ba Tư.
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l ẵ Vai trò của Hội Truyền giáo nước ngoài Pari

Các sách sử nước ta đã ghi nhận sự xuất hiện của các giáo sĩ 
nước ngoài đầu tiên tại khu vực Ninh Cường (Nam Định) từ năm 
15331. Nhưng phải đợi đến khi Hội Truyền giáo xứ Đàng Trong 
(1615), Hội Truyền giáo xử Đàng Ngoài (1626) và nhất là Hội 
Truyền giáo nước ngoài Pari (1653) được thành lập, các giáo sĩ 
phương Tây, trong đó có các giáo sĩ Pháp mới kéo sang nước ta với 
số lượng ngày càng đông đảo.

Trong thời điểm lịch sử từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII, trên 
phạm vi toàn thế giới, các giáo sĩ Thừa sai của các dòng Đạo ở 
phương Tây được cử đi theo các cuộc thám hiểm, chinh phạt, tìm 
luồng thương mại ở khắp các châu lục. Ngoài việc truyền đạo các 
giáo sĩ còn phải phục vụ mục đích chính trị của các tổ chức tài trợ. 
Với lợi thế trong thân phận cùa các giáo sĩ, họ có thể ưở thành 
người môi giới cho các tổ chức thương mại hoặc cung cấp các 
thông tin về kinh tế, chính trị, quân sự... phục vụ đắc lực cho công 
cuộc thực dân của các nước phương Tây.

Khi đặt chân đến Việt Nam, các nhà truyền giáo với đức tin và 
lòng hy sinh đã không quản ngại khó khăn gian khổ, dùng cả vật 
chất và mọi mánh khoé để đạt được mục đích. Cho đến khoảng 
năm 1639 ở Đàng Trong đã có khoảng 15.000 người theo đạo. 
Nhièu nhà ưiờ đưực xây dựng ở khu vực mièn Trung như Đà Năng, 
Hội An, Quảng Nam... Sự phát đạt của việc truyền giáo ờ Đàng 
Trong đã khiến các giáo sĩ nghĩ đến việc mở rộng ảnh hưởng ra

1. Theo Việt sử thông giám cương mục, ờ Đàng Ngoài, đời vua Lê Trang Tông 
(1533) đã có giáo sĩ I-nê-khu (Ignace) từ Malacca đi theo đuờng biển vào 
giảng đạo Thiên Chúa ở làng Ninh Cường và làng Trà Lũ thuộc địa phận 
2 huyện Nam Trực và Giao Thuỷ, tinh Nam Định (tập II, Nxb. Giáo dục, 
H„ 1998, tr. 301)
Các tài liệu cũng ghi nhận vào năm 1596 đời chúa Nguyễn Hoàng Đàng 
Trong có giáo sĩ Tây Ban Nha là Đi-ê-gô At-vác-tơ (Diego Advarte) vào 
giảng đạo tại Quảng Nam.

656



Chương X. Âm m ưu xâm lược của thực dân Pháp

Đàng Ngoài. Năm 1626, cha cố Ban-đi-nốt-ti (Giuliano Baldinoti) 
đã có mặt ở Đàng Ngoài, xin tiếp kiến chúa Trịnh và được đối xử 
từ tế. Sau 7 tháng ở Đàng Ngoài ông đã có một bàn tường trình khá 
chi tiết về tình hình ờ đây. Linh mục A. de Rhodes được phái ra 
Đàng Ngoài từ năm 1627 đen 1630 cùng với linh mục Pedro 
Marquez. Vì là người rất giòi tiếng Việt lại am tường về văn hóa và 
lịch sừ Việt Nam nên trong 3 năm hoạt động tích cực, A. de Rhodes 
đã lôi cuốn được rất nhiều người theo đạo. Trong 2 cuốn sách của 
mình là: Lịch sứ vưcmg quốc Đàng Ngoài xuất bản ở Lyon năm 
1651 và Các cuộc du hành và truyền đạo xuất bản ở Pari năm 
1653, ông đã cung câp rất nhiều thông tin quan trọng về Việt Nam, 
đặc biệt là những thông tin về các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
cùng khả nãng tiềm tàng về thương mại ở đất nước này. Những 
nhận định của ông về chế độ chính trị cùng thái độ của chính quyền 
sở tại đối với người châu Âu nói chung cũng như các giáo sĩ đều 
được phản ánh khá đầy đủ. Những thông tin này sẽ giúp ích rất 
nhiều cho chính quyền phương Tây trong việc tìm hiểu để mở rộng, 
bành trướng chế độ thực dân. Các sử gia Pháp đã đánh giá cao công 
lao của A. de Rhodes: "Người Pháp đầu tiên đến xứ Annam, và có 
thể coi như người đã khám phá ra xứ này bời những tài liệu phong 
phú đã truyền lại cho chúng ta..."1.

A. de Rhodes còn được cho là người có công đầu trong việc 
vận động cho sự  ra đời của IIỘi T ruyồn giáo nước ngoài Pari (sau 
này mang tên Hội Thừa sai Pari). Sau khi rời Viễn Đông về châu 
Âu, ông đã bò nhiều công sức để vận động Toà thánh La Mã trực 
tiếp cử các thể diện Tông toà phụ trách việc truyền giáo ở đây mà 
không phụ thuộc vào sự độc quyền truyền giáo của người Bồ 
Đào Nha. Trở về Pari, nắm được tình hình các nhà tư bản đang 
có nhu cầu phát triển bành trướng thế lực ra bên ngoài, trong một 
bản tường trình, A. de Rhodes đã kết luận: "Đây là một vị trí cần

1. Desíosses, Les relation de France avec le Tonkin et la Cochinchine, Paris, 
1883, tr. 3.
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phải chiếm lấy và khi đã chiếm được vị trí này thì các thương gia 
châu Âu sẽ tìm được một nguồn tài nguyên và thuận lợi dồi dào"1. 
Cuộc vận động kiên trì của A. de Rhodes đã đem lại kết quả là: 
năm 1653 hai thế diện Tông toà người Pháp là Lambert và Pallu đã 
được cử sang để điều hành việc truyền giáo ở Viễn Đông trong đó 
có Việt Nam.

Sau đó 4 năm (1658), được sự đồng ý của La Mã, Hội Truyền 
giáo nước ngoài Pari (Société de Missions étrangères de Pari) ra 
đời ở Pháp nhằm đào tạo các giáo sĩ Thừa sai người Pháp để cử 
sang Viễn Đông. Hội này sau được đổi tên là Hội Thừa sai Pari 
(1664). Chính các giáo sĩ của Hội đã phối hợp và ủng hộ đắc lực 
cho chính quyền Pháp trong cuộc xâm lược Việt Nam vào giữa thế 
kỷ XIX.

Như vậy, cho đến thế kỷ XVII việc truyền bá đạo Thiên Chúa 
đã được đẩy mạnh cả ờ Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài. Nãm 1628 
riêng ở Thăng Long đã có 7 giáo khu theo đạo Gia tô2. Năm 1665, 
theo báo cáo của các giáo sĩ, ở Đàng Ngoài đã có khoảng 75 nhà 
thờ, 200 noi giảng Kinh và 35.000 giáo dân. Năm 1679, con số giáo 
dân ở Đàng Trong đã lên đến 80.000 người3. Đến năm 1680, trong 
bức thư gửi vua Louis XIV nhắc nhở về việc cần phải có biện pháp 
can thiệp với vua xứ Đàng Ngoài để phát triển thương mại và bảo 
vệ các giáo dân, giám mục Pallu đã cho biết số giáo dân ở đây đã 
lên đến "10 vạn tín đồ"4.

1. Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, sđd, tập 3, tr. 398.
2. Viện Sử học, Việt Nam những sự kiện lịch sử, Nxb. Giáo dục, H, 2001, tr. 286.
3. Bùi Đức Sinh, Lịch sử Giáo hội Công giáo, Sài Gòn, 1972, tr. 330.
4. Launay, Histore de la miswn du Tonkin, Pari, 1427. Documents historiques 

(1658- 1717).
Trích theo Nguyễn Văn Kiệm, Sự du nhập cùa Đạo Thiên chúa giáo vào 
Việt Nam từ thể kỷ XVII đến thế kỵ XIX, Hội Khoa học Lịch sử và Trung 
tâm UNESCO bảo tồn và phát triền văn hóa dân tộc Việt Nam, Hà Nội, 
2001, tr.128.
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Lúc đầu, vì muốn tranh thủ người phương Tây, cả chúa Nguyễn 
và chúa Trịnh đều tỏ ra thân thiện với các nhà truyền giáo, nhưng 
khi thấy đạo Thiên Chúa đã phát triển với tốc độ có thể gây ra những 
hậu quả nguy hiểm, chính quyền cả Đàng Trong, Đàng Ngoài đều ban 
hành chính sách cấm đạo. Năm 1630, chúa Trịnh ra lệnh trục xuất 
giáo sĩ A. de Rhodes. Trong 2 thế kỳ XVII, XVIII trên cả nước việc 
cấm đạo được chính quyền sờ tại tiến hành vào các năm 1630, 
1644, 1658, 1663, 1668, 1700, 1712, 1737, 1744, 1750, 1765, 
1773, 17851. Nhưng nhìn chung chính quyền Đàng Ngoài có vè 
mạnh tay hơn đối với các giáo sĩ và giáo dân. Nhiều giáo sĩ bị trục 
xuất, bị bắt giam và kết án từ hình. Năm 1718, chúa Trịnh Cương 
còn bắt những người theo đạo phải cạo trán và thích chữ vào mặt2. 
Ờ Đàng Trong các chúa Nguyễn cũng cấm dân theo đạo và trục 
xuất các giáo sĩ nhưng việc thi hành không đến nỗi nghiệt ngã lắm.

Sau khi được chính thức thành lập từ năm 1664, Hội Truyền 
giáo nước ngoài Pari phải cạnh tranh quyết liệt với các giáo sĩ Bồ 
Đào Nha trong việc tranh giành địa bàn và ảnh hưởng Viễn Đông. 
Sau năm 1665, mặc dù vẫn còn cơ sở dòng Tên của người Bồ Đào 
Nha và Tây Ban Nha nhưng ở thời điểm này, Hội Truyền giáo nước 
ngoài Pari đã thực sự bành trướng được thế lực ở Viễn Đông.

2. Vai trò  của Công ty Đông Ấn Pháp

Công ty Đông Ấn Pháp là tổ chức được thành lập đồng thời với 
Hội Truyền giáo nước ngoài (Hội Thừa sai Pari). Đây là tổ chức 
của các thương nhân đại diện cho chủ nghĩa tư bản Pháp, phối hợp 
với các giáo sĩ để mở rộng việc kinh doanh, buôn bán ờ Việt Nam. 
Công ty Đông Án Pháp cũng là tổ chức bảo ừợ cho các giáo sĩ

1. Huỳnh Lứa, "Do đâu mà có việc cấm đạo Thiên chúa trong các TK XVII, 
XVIII và XIX, Một số vấn đề về đạo Thiên chúa trong lịch sử Việt Nam", Kỷ 
yếu Hội thảo khoa học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Tôn giáo 
TP Hồ Chí Minh, 1988, tr. 174.

2. Cương mục, quyển 35, tập II, sđd, tr. 400.
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Thừa sai Pháp hoạt động truyền giáo và cung cấp thông tin, vạch kế 
hoạch cho sự bành trướng thế lực của Pháp ở Việt Nam.

Tháng 8 năm 1669, chiếc thuyền đầu tiên của Công ty Đông Ấn 
Pháp đến Đàng Ngoài xin thông thương đã mang theo một số giáo 
sĩ Thừa sai. Đây là thời điểm nhạy cảm do chính quyền cả Đàng 
Trong và Đàng Ngoài đều thi hành chính sách cấm đạo nên các 
giáo sĩ phải đội lốt các thương nhân để ờ lại hoạt động tôn giáo và 
điều tra tình hình. Các giáo sĩ Thừa sai đang ở Pháp cũng ra sức 
vận động triều đình Pháp đặt vấn đề thông thương với Việt Nam. 
Giám mục Pallu, một sáng lập viên của Hội Thừa sai Pháp gửi thư 
cho Côn-be (Colbert) một nhân vật quan trọng ưong triều đình 
Louis XIV đề nghị lập thương điếm ở Đàng Ngoài, hoặc tổ chức 
một cuộc hành trình điều tra về khả năng buôn bán ở xứ này.

Trong khi các giáo sĩ còn đang vận động Chính phù đặt vấn đề 
buôn bán chính thức với Việt Nam thì đã có một số tàu của Pháp 
đang hoạt động ở vùng Án Độ đã ghé đến Đàng Ngoài thăm dò và 
thực hiện các phi vụ buôn bán.

Vào những năm cuối của thế kỷ XVII các lái buôn phương Tây 
như Anh và Pháp, sau khi thất bại trong công việc buôn bán và rút 
khỏi Đàng Ngoài đều muốn xâm nhập thị trường Đàng Trong. 
Công ty Đông Ản của Pháp có ý đồ dòm ngó đảo Côn Lôn. Năm 
1686, V crc (V crrct) - phái viên của  C ông ty Đ ông Â n Pháp báo cáo 
với Chính phủ Pháp rằng: "Chiếm được đảo Côn Lôn thì có lợi như 
chiếm được cả 2 eo biển Sông Đơ (Sonde) và Malắcca (Malacca)"1. 
Đảo Côn Lôn là vị trí có tầm chiến lược quan trọng trên con đường 
hàng hải quốc tế nối liền Ẩn Độ Dương với Thái Bình Dương. Nhưng 
trong khi chính quyền Pháp còn đang tính toán thì Công ty Đông Ấn 
của Anh đã nhanh tay chiếm lấy hòn đảo này vào năm 1702.

Năm 1735, Dumas sang làm Thống đốc ờ Pondichéry (thuộc 
Ấn Độ) đã cử giáo sĩ De la Baume, người đã từng hoạt động ờ

1. A. Thomazi, La conquête de rindochine, Pari, 1934, p. 14. 
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Đàng Trong lâu năm, quay lại thăm dò xứ này. Giáo sĩ Baume đã 
viết một bản tường trình tỉ mỉ về khả năng kinh tế thương mại cùng 
những vấn đề chính trị ở Đàng Trong. Baume nói đã tiếp cận được 
với chúa Nguyễn và đã được chúa hứa sẽ cho phép mở thương 
điếm, cho phép đen cảng Tourane (Đà Nang). Nhưng kế hoạch xâm 
nhập Đàng Trong của Công ty Đông Án Pháp không thực hiện 
được vì tại Án Độ lúc này tình hình không ổn định.

Sau Baume, Công ty Đông Án lại cừ Pierre Poivre sang thăm 
dò Đàng Trong. Poivre đã qua Trung Quốc rồi đến Đàng Trong, 
thông thạo ngôn ngữ và tỏ ra hiểu biết khá sâu sắc về những nơi 
mình đã đi qua. Năm 1747, Poivre về Pháp và trình bày kết quả 
chuyến đi với Công ty Đông Ản. Trong báo cáo của mình, Poivre 
đã nhấn mạnh các vấn đề quan trọng như vị trí địa lý, thuế khoá, 
phong tục, tôn giáo, tình hình sản xuất, điều kiện buôn bán và gợi ý 
cả phương thức sừ dụng nguồn nhân lực ở xứ sở này. Sau đó, y lại 
được Công ty Đông Án cừ tiếp đến Đàng Trong. Ờ Đàng Ngoài, 
Công ty Đông Ân cũng cừ giáo sĩ s. Phalles làm nhiệm vụ thăm dò 
thám sát tình hình. Phalles cũng gửi báo cáo đầy đủ về các mặt kinh 
tế, chính trị, văn hóa, phong tục, v.v... với mục đích cuối cùng là 
mong Pháp sớm có mặt ờ Đàng Ngoài.

Năm 1747, Toàn quyền Pháp ở Pondichéry (thuộc Án Độ) trình 
vói vna Pháp m ột dự  án xâm  nhập Đ àng N goài Năm  1748, G iám  
đốc Công ty Đông Ấn Pháp đề ra kế hoạch đánh chiếm Cù Lao 
Chàm gần cùa biển Hội An...

Tóm lại, kể từ khi mới thành lập vào năm 1664, cho đến trước 
thời điểm Hiệp ước Versailles được ký kết (năm 1787), Công ty 
Đông Ấn Pháp luôn tìm mọi cách thâm nhập vào thị trường Việt 
Nam. Ra đời cùng một thời điểm, Hội Thừa sai Pari cũng có chung 
mục đích là phát triển việc truyền bá đạo Gia tô và bành trướng thế 
lực của Pháp ở vùng Viễn Đông. Chính bời vậy nên Công ty Đông 
Ân nhận được sự cộng tác chặt chẽ của các giáo sĩ đang hoạt động 
ở Việt Nam. Công ty Đông Ân với tiềm lực kinh tế của các nhà tư
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bản sẵn sàng chu cấp, đài thọ về vật chất và phương tiện cho các 
giáo sĩ, cụ thể như tàu bè, tiền bạc và các lễ vật quý để các giáo sĩ 
liên hệ với chính quyền và các quan chức, môi giới cho các thương 
vụ buôn bán ở Việt Nam. Các giáo sĩ còn là người cung cấp nguồn 
tin, những tài liệu quan trọng về mọi mặt cho Công ty Đông Ấn để 
quyết định phương án đầu tư và phương hướng phát triển thị 
trường. Những thông tin này ở thời điểm từ năm 1664 đến trước 
Hiệp ước Versailles, cũng được gửi đến cho các chính trị gia, 
những quan chức trong chính phủ, đã thúc đẩy chính quyền Pháp 
thực hiện mưu đồ xâm lược để biến Việt Nam thành thuộc địa của 
chù nghĩa thực dân Pháp.

Hiệp ước Véc-xay (Versailles)

Trong những năm tháng hoạt động chống lại quân Tây Sơn từ 
năm 1776 đến 1783, Nguyễn Ánh đã nhiều lần phải bỏ chạy khỏi 
đất Gia Định, sau đó đã vài lần tìm đến các thế lực ngoại bang để 
nhờ cậy nhằm khôi phục lại vương quyền. Ý đồ nhờ cậy quân Xiêm 
bị Chân Lạp phá ngang, âm mưu cầu cứu quân Tây Ban Nha cũng 
thất bại thảm hại. Chính trong những ngày lưu vong tuyệt vọng ấy, 
năm 1777 Nguyễn Ánh đã gặp giáo sĩ Bá Đa Lộc (Pigneau de 
Béhaine) ờ đất Hà Tiên. Đến đầu năm 1784, Nguyễn Ánh với đám 
tuỳ tùng quan quân vẫn loanh quanh ở mấy hòn đảo trong vịnh 
Xiêm, gặp lại Bá Đa Lộc, trong tình cảnh khó khăn Nguyễn Ánh 
được Bá Đa Lộc gợi ý về việc cầu cứu nước Pháp. Sau 3 ngày hội 
họp cùng đám tuỳ tùng tại đảo Phú Quốc, Nguyễn Ánh đã lập một 
biên bản gồm 13 điều khoản với nội dung đại ý như sau:

1. Cần phải cầu cứu một nước châu Âu để khôi phục giang sơn, 
xin Vương' cầu cứu nước Pháp.

2. Nhờ Giám mục Bá Đa Lộc đi thương thuyết.

1. Năm 1780, khi chiếm được Sài Gòn Nguyễn Ánh đã xưng Vương, nhưng 
năm 1782 lại bị Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc đánh đuổi chạy khỏi 
Sài Gòn.
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3. Cho Giám mục toàn quyền thương thuyết.

4. Xin giao Hoàng tử cho Giám mục đem theo làm tin.

5. Xin giao Quốc ấn cho Giám mục đem theo làm tin.

6. Giám mục xin Pháp đình đưa sang giúp Nguyễn vương 1.500 
lính, tàu bè cho lính ấy, cùng súng ống đạn dược và đồ cần dùng.

7. Hai vị thượng quan và một số người tuỳ tùng sẽ đi theo 
Hoàng tử và Giám mục.

8. Nguyễn vương nhường cho Pháp hoàng hòn Cù lao Chàm.

9. Cộng đồng với người xứ Đàng Trong, nước Pháp có quyền 
sờ hữu cửa bể Hàn, để cho tàu bè đậu, sửa và làm tàu bè.

10. Nguyễn vương chịu nhường cho nước Pháp đảo Côn Lôn.

11. Neu được người nước Pháp khôi phục cho mình thì Nguyễn 
vương sẽ chịu giúp lại bấy nhiêu quân lính, lương thực, tàu bè khi 
nước Pháp cần dùng.

12. Nguyễn vương cho nước Pháp được tự do đến buôn bán, 
chứ không để nước Âu châu nào được quyền ấy.

13. Xin nói trước cho Giám mục biết rằng, nếu Pháp đình yêu 
cầu những điều mà Nguyễn vương không dự tính trước, thì Giám 
mục xét điều ấy không hại đến quyền lợi nhân dân Việt Nam, bất 
kỳ vè cách gì, mới đưực nhận lời, Giám mục se trình với Pháp đinh 
rằng, hòa ước mà Nguyễn vương muốn ký với nước Pháp, có công 
bằng lợi ích cho cả hai nước, thì nó mới vững vàng, chắc chắn được"1.

Sau đó, Nguyễn Ánh giao Hoàng tử Cảnh (Nguyễn Phúc Cảnh) 
khi đó mới 4 tuổi, một Quốc thư, một Quốc ấn và một biên bản 
buổi họp với các quần thần nói trên, cho Giám mục Bá Đa Lộc để

1. Biên bản hiện còn lưu giữ ờ Bộ Ngoại giao Pháp.
Theo Phạm Văn Sơn (chù biên), Quân dân Việt Nam chống Tây xâm (1847 - 
1945), tr. 33, Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam cộng hòa xuất bản, 
Sài Gòn, 1971.
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Ông này toàn quyền thay mặt mình thương thuyết với nước Pháp. 
Đoàn tuỳ tùng đi theo gồm có Phó vệ uý Nguyễn Văn Nhân, Cai cơ 
Nguyễn Văn Liêm, Linh mục Hồ Văn Nghị và một số người khác. 
Mọi việc đã sẵn sàng nhưng vì lý do thời tiết, phái đoàn cầu viện 
của Bá Đa Lộc chưa thể khởi hành.

Có thể ngay sau đó Nguyễn Ánh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng 
vào Bá Đa Lộc nên lại tiếp tục cầu viện quân Xiêm. Tháng 2 năm 
1784, Nguyễn Ánh mang theo đoàn tuỳ tùng sang cầu cứu quân 
Xiêm. Tháng 6 năm 1784, quân Nguyễn Ánh cùng 2 tướng Xiêm là 
Chiêu Sương và Chiêu Tăng đem theo 2 vạn quân và 300 chiến 
thuyền về Gia Định. Được sự hỗ trợ của quân Xiêm, Nguyễn Ánh 
đã giành lại một số vùng nhưng chi sau 6 tháng, tức vào tháng 12 
năm 1784, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chi huy đã đánh tan toàn 
bộ lực lượng quân xâm lược tại Rạch Gầm, Xoài Mút. Quân 
Nguyễn Ánh lại phải chạy dài sang Vọng Các. Thất bại to lớn này 
khiến Nguyễn Ánh càng củng cố thêm quyết định trông chờ sự cứu 
viện của nước Pháp.

Ngày 25 tháng 11 năm 1784, Giáo sĩ Bá Đa Lộc mang Hoàng 
tử Cành và một số tuỳ tùng lên đường. Sau một thời gian bị kẹt ở 
Pondichéry (vùng đất Ấn Độ đang là thuộc địa của Pháp), tháng 2 
năm 1787 đoàn mới tới được cảng Lorient của Pháp. Với sự giúp 
đ ỡ  của Bộ trường Hải quân và H ội T ruyền giáo  nước ngoài, cả 
đoàn thu xếp được chỗ ở tại Pari. Giám mục đã liên tục gửi thư và 
viết các tờ trình về hiện trạng Việt Nam gửi cho các nhân vật có 
ảnh hường trong Chính phủ Pháp. Cuộc vận động cùa Giám mục 
Bá Đa Lộc đã gây nên nhiều dư luận trái chiều trong các salon 
chính trị của nước Pháp. Các đại diện tôn giáo có thế lực trong 
Chính phủ thì hết sức ủng hộ nhưng các đại diện của chính quyền 
nhiều người phản đối bời nước Pháp lúc này đang phải đối diện với 
sự bất ổn về chính trị cùng những khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, 
trong hoàn cảnh đang bị thất thế SO với người Anh ở Án Độ nên 
Chính phủ Pháp cũng muốn tìm một căn cứ khác để phát triển
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chính sách thuộc địa. Việc điều sang một số quân cứu viện để có 
ngay một vài thương cảng ở vùng đất sát với Trung Hoa chính là đề 
nghị khá hấp dẫn với nước Pháp. Phải mất một thời gian vận động 
khá lâu, đến đầu tháng 5 năm 1787 Bá Đa Lộc cùng Hoàng tử Cảnh 
mới được yết kiến vua Louis XVI.

Ngày 28 tháng 11 năm 1787, tại cung điện Vécxay (Versailles), 
Thượng thư Bộ Ngoại giao pháp là Armand Marc, Bá tước De 
Montmorin, thay mặt vua Pháp ký với đại diện cùa Nguyễn Ánh là 
Giám mục Bá Đa Lộc bản hiệp ước "Tương trợ tấn công và phòng 
thủ" (thường gọi là Hiệp ước Versailles). Hiệp ước gồm 10 điều 
khoản với nội dung chính như sau:

- Vua nước Pháp sẽ giúp Nguyễn Ánh khôi phục lại đất đai, 
quyền lực. Nước Pháp sẽ gửi sang 4 tàu chiến, 1.200 lính bộ binh và 
200 pháo binh cùng 250 lính Âu Phi với đầy đù các trang bị vũ khí.

- Vua Gia Định (tứ c  N guyễn Ánh) sẽ nhường lại cho nước Pháp 
được sở hữu tuyệt đối và chủ quyền về đảo Côn Lôn và cảng Tourane 
(Đà Nằng). Người Pháp được quyền tự do cư trú, đi lại, tự do buôn 
bán và kiểm soát toàn bộ hoạt động ngoại thương ở Đàng Trong.

- Quốc vuơng Đàng Trong cũng phải có nghĩa vụ cung cấp binh 
lính, lương thực và vũ khí cho quân đội Pháp khi nước Pháp có 
chiến ưanh VỚI nước khac...

Hiệp ước Versailles thể hiện rõ ý đồ xâm lược Việt Nam cùa 
chính quyền Pháp. Nhưng vì quyền lợi cùa dòng họ, với mục đích 
lật đổ nhà Tây Sơn, khôi phục lại chính quyền về tay họ Nguyễn, 
Nguyễn Ánh đã cam tâm bán rẻ độc lập quốc gia và một phần lãnh 
thổ cho bọn tư bản phương Tây. Chính bời lê đó mà trước lịch sử, 
Nguyễn Ánh muôn đời bị mang tội là kẻ "cõng rắn cắn gà nhà".

Ngày 27 tháng 12 năm 1787, Bá Đa Lộc cùng Hoàng tử Cảnh 
rời nước Pháp trở lại Pondichéry để chờ sự chi viện từ chính quyền 
Louis nhưng do chưa có sự thống nhất ưong nội bộ nên việc triển
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khai kế hoạch bị trì hoãn'. Ngày 14 tháng 7 năm 1789, giai cấp tư 
sản nước Pháp tiến hành cuộc Cách mạng Tư sản đánh đổ triều 
đình phong kiến Louis XVI, thiết lập nền Cộng hòa. Hiệp ước 
Versailles bị bỏ dở. Tiếp đó, cuộc chiến kéo dài hom 20 năm ưên 
lục địa châu Âu (1792 - 1815) cũng khiến cho kế hoạch can thiệp 
sâu hơn vào Việt Nam của thực dân Pháp bị chậm lại.

Sau khi đã cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mạng mà Nguyễn 
Ánh đã giao phó nhưng không đem lại kết quả, Giám mục Bá Đa 
Lộc đã tự vận động một số thương gia ở đảo France, đảo Bourbon 
và thành Pondichéry... những người đang trông đợi sẽ thu được lợi 
nhuận ở thị trường Đàng Trong, góp cho một số tiền, cộng với 
1.500 írancs tiền riêng của gia đình ông để mua tàu bè và vũ khí 
giúp cho Nguyễn Ánh. Các hoạt động giúp đỡ về mặt quân sự cho 
Nguyễn Ánh ở Đàng Trong lúc này không phải là sự trợ giúp của 
Chính phủ Pháp mà chỉ là hành động tự nguyện của một nhóm 
người theo sự vận động cá nhân của Giám mục Bá Đa Lộc.

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ÂM MƯU XÂM LƯỢC CỦA 
TH ựC DÂN PHÁP

Hiệp ước Vécxay ngày 28 tháng 11 năm 1787 ký giữa Bá Đa 
Lộc với tư cách là người đại diện cho Nguyễn Ánh và Bá tước De 
Montmorin đại diện cho vua Pháp Louis XVI tuy không thực hiện 
được nhưng đã cột chặt Gia Long vào ảnh hưởng của Pháp. Đối với 
giai cấp tư sản Pháp, việc đánh chiếm Việt Nam đã là một ý đồ được

1. Bá tước De Coway người được vua Louis giao cho việc thực hiện Hiệp 
ước là người không ủng hộ những đề nghị của Bá Đa Lộc. Theo một số tài 
liệu, sau khi ký Hiệp định, Chính phủ Pháp có cho điều ưa thêm về tình 
hình chính trị ở Đàng Trong cùng nhũng thuận lợi, khó khăn ừong hoạt 
động ngoại thương ở đây. Sau khi cân nhắc mọi khả năng khách quan và 
chủ quan, quyết định đình chi việc thi hành Hiệp ước Versailles đã có 
trước tháng 3 năm 1789, tức trước thời điểm  nổ ra cuộc Cách mạng Tư 
sản ở Pháp. Theo Phạm Văn Sơn, Quân dân Việt Nam chống Tây xâm, 
sđd, tr. 41,42.
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hết chính phủ này đến chính phủ khác theo đuổi. Từ Napoléon 
Bonaparte đến Louis XVIII, Chính phù Pháp liên tục thúc ép các vua 
Gia Long, Minh Mệnh, lợi dụng các điều khoản trong Hiệp ước 
Vecxay để làm cơ sở pháp lý hòng giành vị trí ưu thắng ở Việt Nam.

Năm 1812, Napoléon I đã ra lệnh cho nghiên cứu lại Hiệp ước 
Vecxay để tìm cớ can thiệp vào Việt Nam. Năm 1818, Louis XVIII 
cử phái đoàn sang Việt Nam yêu cầu Gia Long nhượng cho Pháp 
cửa biển Đà Nằng và Côn Lôn.

Năm 1822, khi bị Anh gạt khỏi Án Độ, thực dân Pháp càng tò 
ra quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam. Trong khoảng từ năm 1830 
đến 1848 khi kinh tế Pháp có sự khởi sắc, Chính phù Pháp càng 
muốn đẩy mạnh việc tìm kiếm các thuộc địa ở vùng Viễn Đông 
nhằm cạnh tranh với Anh và Hà Lan ở khu vực biển Đông.

Trong thời gian này các tàu chiến Pháp đã liên tục đến Việt 
Nam. Năm 1837 tàu Bonite với thuyền trưởng Vaillant đến Đà 
Nằng. Năm 1838, tàu Artemise mang viên Phó Hạm trưởng 
Fourichon đến Đà Nang. Viên sĩ quan này khi trở về đã viết báo 
cáo đề nghị Chính phủ Pháp đánh chiếm Đà Nằng.

Cuộc chiến thuốc phiện giữa Anh và Trung Hoa cũng tác động 
đến việc đẩy nhanh việc chiếm đóng thuộc địa của Pháp. Các sĩ 
quan trong hạm đội của Pháp ở vùng biển Trung Hoa cùng các giáo 
sĩ đã thúc giục Chính phủ Pháp cần phải nhanh chân hơn trong việc 
tranh giành các nước thuộc địa.

Các vua triều Nguyễn không phải không hay biết về ý đồ xâm 
lược của Pháp nhung do hạn chế trong sự hiểu biết về tình hình 
chính trị trên thế giới, họ không có những giải pháp chiến lược để 
nâng cao sức mạnh của dân tộc trước họa xâm lăng.

Ban đầu, để trả om sự giúp đỡ của nước Pháp, Gia Long đã truy 
phong cho Bá Đa Lộc tước Thái tử Thái phó Bi nhu quận công. 
Tuy vậy, Gia Long là người muốn rũ bỏ Hiệp ước Vecxay và rất 
cảnh giác với tàu thuyền của Pháp, dù đến với ý đồ thương mại.
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Thời Gia Long, các giáo sĩ Pháp được tự do hoạt động, một số 
võ quan Pháp được làm quan ừong triều. Các giáo sĩ và võ quan 
này đều có những hoạt động do thám cho chính phủ và quân đội 
Pháp. Theo ghi chép của G. Taboulet một viên quan chi huy hải 
quân cùa Nguyễn Ánh sau được phong tước Tri lược hầu tên là 
Đayô (J.M Dayot) đã vẽ bản đồ đường biển và đường thủy Việt 
Nam rồi bí mật gửi về Pháp'. Các quan võ được phong chức như 
Senhô, Vaniê... cũng thường có báo cáo về tình hình Việt Nam cho 
các quan chức Chính phủ Pháp.

Đầu thế kỷ XIX, các giáo sĩ Pháp không chi làm nhiệm vụ điều 
ưa mà còn có những hoạt động can thiệp vào các hoạt động chính 
trị, xã hội ở Việt Nam. Trong các vụ biến động ở triều đình như 
cuộc vận động cho con trai Hoàng tử Cảnh lên ngôi sau khi Gia 
Long chết, vụ Lê Văn Duyệt chống lại Minh Mệnh, vụ nổi dậy của 
Lê Văn Khôi hay vụ loạn Chày Vôi thời Tự Đức, v.v... người ta đều 
thấy có sự can dự của các giáo sĩ Thiên Chúa giáo.

Sau vụ các giáo sĩ người Pháp ngấm ngầm hoặc ra mặt vận 
động cho việc cừ con Hoàng từ Cảnh lên ngôi, trái ngược với dự 
tính đưa Minh Mệnh lên ngôi, vua Gia Long đã cảnh giác và có 
nhiều bất bình.

Vua Minh Mệnh cầm quyền từ năm 1820, đã tỏ rõ thái độ cứng 
rán đổi với Thiẽn Cliúa giáo. Bản thân nhà vua là người rál irụng 
Nho học và những nguyên lý đạo đức truyền thống. Năm 1832, 
trong lời dụ với bộ Hình, ông đã bày tỏ quan điểm: "Đạo Gia tô 
nguyên từ người Tây dương đem vào truyền bá đã lâu, dân ngu 
phần nhiều bị mê hoặc mà không biết hối. Thử nghĩ: cái thuyết 
Thiên đường, tóm lại chi đều là chuyện hoang đường, không có bằng 
chứng. Hom nữa không kính thần minh, chẳng thờ tiên tổ, rất trái 
với chính đạo. Thậm chí, lập riêng nhà giảng tụ tập nhiều người, 
cám dỗ dâm ô phụ nữ, lừa gạt lấy mất người ốm. Những việc trái

1. G. Taboulet, La geste Franợiise en Indochine, Paris, 1955, tập 1, p. 249-250. 
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luân lý, hại phong hóa, điều ấy kể ra còn nhiều, thực đã phạm đến 
luật. Đạo ấy lại quy tà thuật hơn đạo nào hết"1. Nhưng đó cũng 
không phải lý do chính. Điều làm cho chính quyền phong kiến bức 
xúc nhất chính là hoạt động can thiệp vào tình hình chính trị và xã 
hội Việt Nam cùa các giáo sĩ nước ngoài, đặc biệt là các giáo sĩ 
Pháp. Lợi dụng danh nghĩa truyền đạo họ đã đi sâu vào các địa 
phương, dò xét tìm hiểu tình hình để báo cáo về nước, sắc chi cấm 
đạo đầu tiên được ban hành vào năm 1825. Theo đó, việc kiểm soát 
ờ các địa phương, đặc biệt là vùng duyên hải và vùng rừng núi 
được siết chặt hơn để không cho các giáo sĩ lén lút xâm nhập.

Trước nhũng sự lôi kéo và can thiệp của Hội Truyền giáo, triều 
đình nhà Nguyễn đặc biệt ờ thời Minh Mệnh và Tự Đức đã có 
những biện pháp đàn áp đạo Thiên Chúa nói chung và các giáo sĩ 
nói riêng.

Đại đa số các quan lại trong triều đồng tình với chính sách này, 
các sĩ phu trong nước cũng nhiệt tình ùng hộ. Các triều thần đề nghị 
vua ban bố lệnh trục xuất các giáo sĩ trong vòng 3 tháng, người dân 
bị cấm không cho theo đạo, phá hủy các nhà thờ, đốt kinh thánh.

Nãm 1833, đạo dụ cấm đạo thứ hai cùa vua Minh Mệnh được 
ban hành, sau đó vài tháng là thời điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa của 
Lê Văn Khôi. Đây là cuộc khởi nghĩa lớn nổ ra ở Nam Kỳ chống 
lại tricu đình. Trong cuộc khởi nghĩa này có sự tham gia của giáo R Ĩ 

Mác-săng (Marchand) khiến vua và các triều thần phẫn nộ. Tiếp 
theo, nhà vua ban bố một loạt các đạo dụ cấm đạo gắt gao hom vào 
các năm 1836, 1838. Sau những đạo dụ này là những chiến dịch 
khủng bố đạo Thiên Chúa. Chi tính riêng ở vùng Gia Định trong 
những tháng cuối năm 1833 đã có hàng trăm tín đồ bị phạt trượng, 
bị đi đày, 18 tín đồ bị giết, nhiều giáo sĩ bị giết hại... Tinh hình này 
càng khiến một số giáo dân bị chia rẽ, kích động, một số tình 
nguyện làm tay sai cho các giáo sĩ.

1. Thực lục, sđd, tập 3, tr. 415, 416.
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Năm 1839, thực dân Anh gây nên cuộc "chiến tranh nha phiến" 
với nhà Thanh, liên tục tấn công, uy hiếp vùng duyên hải Trung 
Quốc và thành Nam Kinh. Tinh hình này khiến triều Nguyễn thêm
lo ngại. Nhiều tàu thuyền của triều đình đã được cử đi thăm dò tình 
hình ờ các khu vực Đông Nam Á hài đảo. Từ năm 1840, Minh Mệnh 
liên tiếp cừ các sứ bộ sang Penang, Calcutta, Batavia, London. 
Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu, Minh Mệnh cũng đã có ý định 
đặt quan hệ với các nước khác để hạn chế sự lũng đoạn của tư bản 
Pháp đối với nước ta. Bằng chứng là năm 1820 Minh Mệnh đã chủ 
động cử người gặp Đại tá Hoa Kỳ John White nhân dịp tàu Hoa Kỳ 
ghé qua Sài Gòn. Năm 1822, triều đình cho người đến gặp phái 
đoàn Anh do John Crawfurd cầm đầu, năm 1832 gặp phái bộ Hoa 
Kỳ do Edmund Roberts cầm đầu. Nhưng tất cả đều không có kết 
quả1. Cùng trong những cố gắng ngoại giao ở thời kỳ này, Minh 
Mệnh đã cử một đoàn sang Pháp để điều đình về hoạt động của các 
giáo sĩ Thừa sai ưên đất nước ta, vấn đề đang hết sức căng thảng 
trong quan hệ với các nước phương Tây lúc bấy giờ... Nhưng do sự 
ngăn cản của Hội Truyền giáo ngoại quốc và Giáo hoàng La Mã 
nên phái đoàn đã không tiếp kiến được vua Louis Philippe2.

Tháng 6 năm 1840, quân Pháp có ý định đánh chiếm đảo Côn 
Lôn và Cù lao Chàm theo đề nghị của một số sĩ quan hài quân Pháp 
nhưng sau đó kế hoạch đột xuất bị bãi bò3.

Sang thời Thiệu Trị, kể từ năm 1841, về cơ bản chính sách của 
triều Nguyễn đối với phương Tây không có sự thay đổi. Nhưng tình 
thế trong và ngoài nước lúc này có những biến chuyển khiến vua 
Thiệu Trị có thái độ thận trọng hơn trong ứng xử với các giáo sĩ 
phương Tây.

1. Đinh Xuân Lâm, "Triều Nguyễn truớc âm mưu bành trướng của Tư bản 
phương Tây (1802 - 1858)", Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1993.

2. Đinh Xuân Lâm, "Triều Nguyễn trước âm mưu bành tr ư ớ n g ..Tcđd, tr. 6.
3. Đây là đề xuất của Phó Hạm trường Laroque de Chaníray.
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Triều đình nhà Nguyễn đã có chính sách ôn hòa hơn với các 
giáo sĩ. Các giáo sĩ vi phạm lệnh cấm đạo chỉ bị bắt và giam giữ 
chứ không bị giết như trước kia nữa. Các giáo dân cũng không bị 
đối xử khắt khe như trước kia. Giám mục Xuy-ê-nô (Ụuénot) đã tổ 
chức được một cuộc Hội nghị Tôn giáo ở Bình Định. Các giáo sT 
Mi-sơ (Miche) và Đuy-cơ-lô (Duclos) bị bắt khi đang truyền giáo và 
một số giáo sĩ bị bắt ở Bắc Kỳ cũng chi bị giải về giam tại Huế...1.

Những biến động cùa tình hình thế giới ở khu vực châu Á, kết 
quà của việc phương Tây liên tục tấn công vũ trang, gây sức ép với 
Trung Quốc khiến nhà Thanh phải ký hàng loạt các Hiệp ước bất 
bình đang càng làm cho Chính phù Pháp nóng lòng trong công cuộc 
cạnh tranh tìm kiếm thuộc địa2. Thực dân Anh đã có hạm đội đóng 
chốt ở Ta-hi-ti, Tân Tây Lan và nhiều vùng khác cùng nhiều quyền 
lợi từ Hiệp ước Nam Kinh. Hoa Kỳ đang nhằm vào Ca-li-phooc-ni 
(Caliíòmie) và quần đảo Ha-oai (Havvai). Từ năm 1840 đến 1841, 
nhiều chiến hạm Pháp kéo sang đóng ở vùng bể Trung Hoa, ráo riết 
uy hiếp Áo Môn. Năm 1843, Thủ tướng Pháp là Ghi-rô (Guizot) đã 
khẳng định: "Chúng ta cần có hai đảm bảo ở Viễn Đông: một căn 
cứ hải quân thường trực trong vùng biên Trung Hoa và một thuộc 
địa vừng chẳc cận kề Trung Hoa... Nước Pháp không thể nào vắng 
mặt trong một khu vực rộng lớn như vậy của thế giới, trong lúc các 
nước châu Âu khác đều đã có căn cứ ở đó"3.

1. Lịch sứ  chế độ phong kiến Việt Nam, tập III, sđd, tr. 529.
2. Các Hiệp ước bất bình đẳng Trung Quốc buộc phải ký với phương Tây ở 

giai đoạn này là:
- Hiệp ước Nam Kinh (1842), ký với Anh.
- Hiệp ước Hổ Môn (1843), ký với Anh.
- Hiệp ước Vọng Hạ (1844), ký với Hoa Kỳ.
- Hiệp ước Hoàng Phố (1844), ký với Pháp.
- Hiệp ước Ái Hồn (1858), ký với Nga.
- Hiệp ước Thiên Tân (1858), ký với Nga, Anh, Pháp và Hoa Kỳ.
3. Dần theo Nguyễn Phan Quang, Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), sđd, 

tr. 265.
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Đầu năm 1843, Hải phòng hạm Hê-rô-in (Heroine) trang bị 30 
khẩu đại bác do Trung tá Pha-vanh Lê-vếch (Favin Lesveque) chi 
huy cập bến Đà Năng yêu cầu triều đình thả 5 giáo sĩ đang bị giam 
giữ tại Huế. Trước sự uy hiếp của thực dân Pháp, triều đình 
Nguyễn phải nhượng bộ, 5 giáo sĩ được thả ra, tàu chiến Pháp còn 
tiếp tục thám sát Cù lao Chàm, Côn Đảo rồi mới chịu nhổ neo.

Sau khi đã bị các nước phương Tây ép buộc ký mấy Hiệp ước 
bất bình đẳng, trước sự o ép của Pháp, nhà Thanh buộc phải ký 
Hiệp định Hoàng Phố (1844), nhường cho thực dân Pháp nhiều 
quyền lợi về kinh tế và truyền đạo.

Những biến động về chính trị tại Trung Quốc và khu vực biển 
Trung Hoa chắc chắn sẽ gây áp lực rất nhiều cho triều đình nhà 
Nguyễn. Vòng vây của chủ nghĩa tư bản phương Tây đang siết lại, 
cái họa xâm lăng đang rình rập nước Đại Nam.

Tháng 6 năm 1845, tàu An-xơ-men (Alcmene) do Thiếu tá 
Phooc-ni-ê Đuy-pơ-lãng (Fomier Duplan) chi huy lại đến Đà Năng. 
Viên sĩ quan yêu cầu triều đình Huế trả Giám mục Lơ-phe-vơ-rơ 
(Lefebvre). Chính vị giám mục này trước đó đã liên hệ với một 
thuyền trưởng chỉ huy tàu Công-ti-tuy-xi-ông của Mỹ. Mỹ muốn 
nhân cơ hội này can thiệp nên cập bến Đà Năng, yêu cầu chính 
quyền giao nộp giám mục, ngang ngược hơn nữa chúng còn bắt các 
quan triều đình được cử đến đàm phán. Vua Thiệu Trị vô cùng 
phẫn nộ, lệnh cho quân triều đình vây đánh, buộc tàu Mỹ phải thả 
người và bỏ chạy1. Sau khi được thả ra giáo sĩ này vẫn lén lút quay 
về Nam Kỳ để truyền đạo.

Sừ nhà Nguyễn còn ghi thêm hai trường hợp vua Thiệu Trị thà 
các giáo sĩ. Tháng 6 năm 1845, nước Pháp "sai sứ" đến nước ta. 
Thuyền đến cửa biển Đà Năng, Đô-rắp-lăng dâng trình Quốc thu lên 
triều đình, trong thư nói đến việc xin tha cho Đạo trưởng Đô-ni-mi-cô

1. Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập III, sđd, tr. 530.
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bị bắt ở Vĩnh Long, vua Thiệu Trị đồng ý 1. Tháng 6 năm 1846, tỉnh 
Gia Định bắt được hai cố đạo Tây dương là Pha-ba-líc và Di-nê-ô. 
Pháp ty xin xử tù nhưng vua Thiệu Trị không đồng ý, lệnh cho 
giam lại, sau nhân có thuyền đi công cán nước ngoài bèn trả họ về 
nước2. Cho đến năm 1847 đã không còn một giáo sĩ Pháp nào bị 
giam giữ tại Huế3. Những hành động của vua Thiệu Trị chứng tò 
triều Nguyễn lúc này đã ứng xử một cách thiện chí với giáo sĩ mặc 
cho những hành động cố ý gây sức ép, lấy cớ bảo vệ quyền lợi các 
giáo sĩ của Chính phủ Pháp.

Tháng 3 năm 1847, hai tàu chiến Gờ-loa-rơ (La Gloire) do Đại 
tá La-pi-e (Lapierre) chi huy và Vic-to-ri-ơ (Victorieuse) do Trung 
tá Hải quân Giơ-nui-i (Rigault de Genouilly) thuộc hạm đội Pháp ở 
biển Trung Hoa chi huy vào cửa biển Đà Nằng để dâng Quốc thư 
lên vua Thiệu Trị, phản kháng về việc các giáo sĩ bị đàn áp. Chính 
phù Pháp chủ trương lần này chi phô trương thanh thế và thăm dò 
phản ứng của triều đình Nguyễn. Rút kinh nghiệm lần trước, triều 
đình đã có sự chuẩn bị đối phó. Vua Thiệu Trị đã điều 13 chiếc 
thuyền binh ờ cửa Hàn, cộng với số thuyền ghe có sằn ở Đà Nằng. 
Quân lính các tinh gần Kinh đô cũng được phái đến, tổng cộng số 
người điều động có mặt ờ cửa biển Đà Năng khoảng 4.000 đến 
5.000 người. Ngoài ra còn rất nhiều tre pheo, rơm, rạ, dầu, mỡ, da 
trâu, v.v... chuẩn bị đẻ "đốt" tau Tây.

Ngày 31 tháng 3, phái đoàn của triều đình Nguyễn do Tham tri 
bộ Lễ Lý Văn Phức và Tuần vũ Nguyễn Đình Tân gặp mặt phái 
đoàn Pháp tại nhà Công quán. Tại đây, phái đoàn Pháp đã đưa thư 
yêu cầu với lời lẽ ngang ngược. Trong thời gian đó lính Pháp 
thường kéo nhau lên bờ vào các làng phá phách.

1. Thực lục, sđd. tập VI, tr. 735.
2. Thực lục, sđd, tập VI, tr. 863.
3. Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập III, sđd, tr. 530.
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Bấy giờ thủy quân của ta có 5 chiếc tàu bọc đồng được làm 
theo kiểu Tây phương. Tàu đang trên đường vào Gia Định, thời 
điểm đó đang neo đậu ở Trà Sơn. Quân Pháp đã tấn công 5 chiếc 
tàu đồng, khiến các chi huy và thuyền viên đều ngơ ngác, không 
dám chống cự mà vội tâu báo về triều đình. Sự kiện này được các 
sử quan của nhà Nguyễn miêu tả trong sách Đại Nam thực lục như 
sau: có hai chiếc tàu Pháp đậu ở cảng Đà Nằng, khoảng năm, sáu 
Đạo trưởng đeo thánh giá ngang nhiên đi lại. Tên đầu mục dọa nạt 
và đưa cho quan quân triều đình một lá thư viết bằng chữ Hán. Bọn 
chúng đi lại trên bờ, thu thập tin tức. "Ngày thường (chúng) lên bờ, 
đi lại chỗ làng xóm. Những người nước ta theo tà đạo, phần nhiều 
đi lại nom dòm, bí mật thông báo tin tức. Những thuyền quân đi 
tuần biển bị chúng bắt giữ lại ở cửa biển. Có 5 chiếc thuyền bọc 
đồng ờ Kinh phái đi Nam, chưa ra biển, còn đậu ở vũng Trà Sơn, 
đối diện với tàu Tây dương cũng bị chúng sấn đến cướp lấy buồm 
thuyền và dây buộc thuyền"1. Theo ghi chép của các tài liệu Pháp 
thì ban đầu: "Nhằm tránh những hành động quá khích, La-pi-e đã ra 
lệnh dỡ bò các buồm cùa 5 chiếc tàu trên, xếp xuống 2 thuyền nhỏ 
chở đến khu vực các chiến hạm"2.

Vua Thiệu Trị cho điều thêm 4 chiếc tàu bằng đồng và điều 3 
vệ Võ Lâm, Hổ Uy, Hùng Nhuệ dưới sự chi huy của Đô thống Mai 
Công Ngôn và một số võ quan, phiên dịch vào đối phó. Khi ra quân 
vua có sác chi rằng: "Néu người Tây không còn thị oai và hành 
động gì thì ta không nên động thủ trước, còn nếu họ gây hấn thì lập 
tức sức các thành, đài, chiến thuyền, lính và chiến thuyền mới vào, 
hiệp nhau giết hết. Dọc theo bờ biển phải phòng thủ cho nghiêm, 
không để cho họ vào trong thôn ổ, nghiêm cấm giáo đồ lui tới để 
tuyệt tin tức"3. Tài liệu của Pháp đã ghi về sự chuẩn bị ứng chiến

1. Thực lục, tập VI, sđd, tr. 975.
2. "Ghi chép từ Tourane", Nguyễn Phan Quang dịch, in trong phần Phụ lục 

sách: Việt Nam thế kỳ XIX, sđd, tr. 355.
3. Phạm Văn Sơn, Quân dân Việt Nam chống Tây xâm , sđd, tr. 68.
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của quân triều đình như sau: "Ngày 15/4 xuất hiện những dấu hiệu 
đầu tiên về một cuộc tấn công cùa quân đội An Nam. Cả 5 chiếc 
thuyền đầy ắp lính tráng, dàn thành hàng tiến dần về phía các chiến 
hạm Pháp. Vô số những thuyền chiến khác hình như cũng đang sẵn 
sàng tham gia trận đánh, trong đó người ta nhận ra 4 chiến thuyền lớn 
nhất, có lê từ Kinh đô tới, đang tìm cách tiến vào vụng biển, dường 
như muốn xông thẳng tới sư đoàn Hải quân Pháp từ nhiều hướng"1.

Ngày 15 tháng 4 năm 1847, khi quân triều đình được tăng cường 
kéo đến Đà Nằng, quân Pháp bèn nổ súng vào các chiến thuyền cùa 
ta. Đạn pháo của Pháp bắn vào các đồn lũy của quân triều đình. 
Quân Pháp đã thuật lại: "Chiến hạm Gơ-loa-rơ nổ súng và ngay tức 
khắc chiến hạm Vic-to-ri-ơ cũng nổ súng hỗ trợ. Phía đối phương, 
hàng loạt tiếng nổ đáp lại từ các pháo đài và chiến thuyền lớn 
nhò"2. Sau hai giờ giao tranh, toàn bộ các chiến thuyền cùa triều 
đình đã bị vỡ nát, còn hàng trăm thuyền bè cũng chỉ còn là những 
mảnh vụn trôi nổi... Kết quả là quân triều đình bị thiệt hại rất nhiều, 
tư liệu Pháp cho biết là có 1.000 quân triều đình bị chết còn tổn thất 
của quân Pháp là số 0. Lý do cũng được giải thích vì: "hầu hết các 
loạt đạn của đối phương (tức của quân triều đình) đều bay quá cao 
so với mục tiêu họ muốn tấn công". Sử triều Nguyễn ghi chép về tổn 
thất trong trận này như sau: "Quan quân giở tay không kịp, 5 chiếc 
thuycn đông chôc lát đcu bị đăm  vỡ cả. L ãnh  binh N guyễn Dức 
Chung, Hiệp quản Lý Điển đều chết trận, biền binh chết hơn 40 
người, bị thương hơn 90 người, còn 104 người không biết trôi dạt vào 
đâu. Súng ống và khí giới chìm mất rất nhiều (10 cỗ súng Chu Y 
bằng gang, 3 cỗ súng Chấn Hài bàng gang, 15 cồ súng Quá Sơn bằng 
đồng, các khí giới chìm mất rất nhiều). Hôm sau thuyền Tây dương 
giương buồm chạy đi. Không có một người nào đuổi theo!"4.

1. Nguyễn Phan Quang, Việt Nam thế ký XIX (1802-1884), sđd, tr. 355.
2, 3. Nguyễn Phan Quang, Việt Nam thế ký XIX (1802-1884), sđd, tr. 357.
4. Thực lục, sđd, tập VI, tr. 984.
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Ngày 16 tháng 4 chiến hạm Pháp nhổ neo bỏ đi.

Như vậy, sau 3 lần ra vào thị uy ở cửa biển Đà Năng, đến giữa 
tháng 4 nãm 1847, tàu Hải quân pháp đã thực sự có hành động tấn 
công vào quân triều đình. Hành động quá khích này có thể đã vượt 
quá ý định ban đầu nên đã bị báo chí Pháp công kích. Các giám 
mục như Forcade đã phải cùng bọn Lapieưe về Pháp trình bày với 
vua Louis Philipe, kết quả là chúng bị khiển trách.

Thất bại nặng nề của triều đình nhà Nguyễn ngay trong trận gây 
hấn đầu tiên của quân Pháp khiến vua quan triều đình và dư luận 
dân chúng bất bình, phẫn nộ. Vua Thiệu Trị than thở: "5 chiếc 
thuyền đồng lại bị giặc Tây dương bắn, không ngờ quan quân hèn 
yếu đến như thế"1, sau đó ra lệnh chém những viên quan không 
hoàn thành trách nhiệm bảo vệ bờ biển, để cho quân Pháp hoành 
hành. Đối với đạo Gia tô, nhà vua quyết định phải có thái độ cứng 
rắn hơn. Các địa phương được lệnh tăng cường bắt bớ những người 
theo đạo như tinh thần các đạo dụ thời Minh Mệnh. Trong cuộc họp 
với Viện Cơ mật để bàn cách đối phó, Thiệu Trị đã hỏi các Đại 
thần: "Thuyền Tây dương đến đây chi có hai việc là bỏ cấm đạo 
(Gia tô) và thông thương mà thôi. Thông thương thì được, cấm đạo 
có thể bỏ được không? Trương Đăng Quế trả lời: "Không thể bò 
cấm được!". Vua lại nói tiếp: "... Địch là giống sài lang, không thể 
thỏa mãn nó được. Vả lại đạo Gia tô là tà giáo, cái hại rồi đến bởi 
chuyện ngoài biên, mờ đường chinh chiến"2. Rõ ràng, sau vụ đụng 
độ này, nhà vua đã tỏ thái độ không khoan nhượng với đạo Gia tô 
và thấy được cái họa xâm lăng đã đến ngay ngoài cửa ngõ bời bọn 
thực dân Pháp.

Việc cùng cố thêm các đồn trại phòng thủ ở bán đảo Sơn Trà và 
các cửa biển Thi Nại, cần  Giờ được tiến hành gấp rút. 32.000 cân 
đồng đã được xuất kho để đúc đại bác. Tính đến tháng 6 Nhà nước

1. Thực lục, sđd, tập VI, tr. 984.
2. Thực lục, sđd, tập VI, tr. 985.
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đã đúc thêm 12 khẩu đại bác, 500 viên đạn "chấn địa lôi" bàng 
gang. 7 đồn trại được triều đình xây dựng thêm ở các cửa biển.

Vụ nổ súng gây hấn của quân Pháp đã khiến người Anh đang 
để ý đến vùng đất này lợi dụng để mưu lợi. Tháng 10 năm 1847, 
Toàn quyền Anh ở Hương Cảng là bọn John Davis đã đem 2 chiến 
hạm đến cửa Hàn để chuyển một bức thư cùa Nữ hoàng với yêu cầu 
được ký Hiệp ước thương mại, được lập Thương điếm và liên minh 
để chống lại sự đe dọa cùa Pháp, v.v... Tinh hình này càng khiến 
triều đình thêm áp lực, phải từ chối khéo để đuổi đi.

Trong triều đình lúc này, nhiều vị quan như Tổng đốc Nguyễn 
Đăng Giai đã đề nghị nên đình chi việc cho tàu thuyền đi mua bán 
và do thám tình hình ở nước ngoài, đồng thời nên đẩy mạnh việc 
ưấn áp các giáo sĩ. Vua Thiệu Trị cho rằng làm như vậy là "tỏ rõ sụ 
yếu đuối của ta" và không đồng ý việc gia hình với các giáo sĩ.

Tháng 11 năm 1847, vua Thiệu Trị bãng hà. Vua Tự Đức lên 
thay là người có nhiều hành động cứng rắn đối với đạo Thiên Chúa. 
Ngay trong 10 nãm đầu sau khi lên ngôi, Tự Đức và triều đình gặp 
rất nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh vào các năm 1850 - 1851 đã 
làm chết hàng triệu người ở các tinh Bắc Kỳ. Quan lại địa phương 
tham nhũng vô độ, lụt lội xảy ra liên tiếp kéo theo nạn mất mùa, 
thôn xóm tiêu điều, nông dân nổi dậy khởi nghĩa chống lại triều 
đình,... xã hội đã rơ i vào tình trụng khủng huàng nghicm  trụng.

Để giải quyết những mâu thuẫn gay gắt trong xã hội hòng duy 
trì thể chế phong kiến đã đến bước suy vong, về đối nội, chính 
quyền Tự Đức ra sức đàn áp các phong trào của quần chúng. Một 
lực lượng quân sự to lớn đã được huy động để đàn áp dã man các 
cuộc nổi dậy. Các cuộc hành quân chinh phạt những vụ nổi dậy 
chống triều đình đã làm tổn thất, suy yếu phần nào sức mạnh quân 
sự cũng như khả năng chiến đấu cùa người dân. về mặt đối ngoại, 
truớc sức tấn công dồn dập của tu bàn phương Tây triều đình Tự 
Đức bó tay không tìm ra giải pháp hữu hiệu mà quay về "bế quan 
tỏa cảng", hy vọng tránh được sụ va chạm với các cường quốc
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phương Tây bên ngoài. Sự đóng cửa trong thời đại văn minh đang 
ào đến khu vực châu Á đã đi ngược lại xu thế lịch sử; thông tin 
càng bị bưng bít khiến vua quan triều đình Huế, người đang nắm 
vận mệnh đất nước không hiểu gì về tình hình thế giới cũng như 
sức mạnh quân sự cùng những động thái của kè thù để có được 
những ứng xừ thích hợp...

Các cuộc thị uy của Pháp tại Đà Nằng và vụ An Phong công 
Hồng Bảo mưu nghịch có dấu hiệu của sự tiếp tay của các giáo sĩ 
châu Âu càng làm cho Tự Đức kiên quyết diệt trừ đạo Gia tô. Ngay 
năm Tụ Đức thứ nhất, đạo dụ cấm đạo đầu tiên đã được ban hành 
với những quy định ngặt nghèo. Theo đó, các giáo sĩ vào giảng đạo 
ở Việt Nam khi bị bắt sẽ bị buộc đá vào cổ rồi ném xuống biển, các 
Đạo trường nếu không chịu bỏ đạo thì sẽ bị thích chữ vào mặt ròi 
bắt lưu đày. Dân chúng cũng bị nghiêm cấm không được theo "tà 
đạo" mà bô việc cúng bái tổ tiên. Những đạo dụ mang tính chất 
khủng bố gay gắt như vậy cũng không ngăn cản được các giáo sĩ 
phương Tây lén lút truyền đạo. Năm 1851, vua Tự Đức có mật dụ 
nghiêm khắc hơn nữa đối với các giáo sĩ và giáo dân. Các tội hình 
được quy định cụ thể hơn, các Đạo trường trong nuớc không chịu 
bò đạo và những kẻ cố tình chứa chấp các giáo sĩ nước ngoài đều 
bị phân thây, người tố giác sẽ được thưởng 8 lạng bạc và Vĩ gia 
sản của kẻ bị tội... Trong khoảng 12 năm ở triều Tự Đức, nhà vua 
đã ban hành 4 đạo dụ cấm đạo vào các năm 1848, 1851, 1855,
1857. Các giáo sĩ và giáo dân đã phải ữải qua một thời kỳ đen tối, 
kinh hoàng. Chỉ tính riêng ở Bắc Kỳ đã có đến 10 giáo sĩ người Âu 
và khoảng 100 giáo sĩ người Việt bị xử tử; tại Nam Kỳ vào khoảng 
15 giáo sĩ ngoại quốc và 20 giáo sĩ người Việt bị giết hại. số  giáo 
dân bị tàn sát hoặc lưu đày có thể lên đến hàng vạn'. Chính sách 
triệt hạ dã man đối với đạo Thiên Chúa ở thời Tự Đức không đem 
lại hiệu quả mà thực sự đã hủy hoại lòng tin và khối đoàn kết toàn

1. Nguyễn Thế Anh, Việt Nam thời Pháp đô hộ, Nxb. Văn học, tái bàn 
2008, tr. 18.
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dân, hơn nữa nó tạo ra cái cớ để kè thù nhanh chóng khởi phát cuộc 
xâm lược.

Tinh hình chính trị ở Pháp có sự biến động lớn với cuộc cách 
mạng 1848 và sự ra đời của đế chế thứ hai khiến Pháp không thể 
tiến hành ngay kế hoạch xâm lăng. Trong khoảng thời gian này vẫn 
có những tàu buôn Pháp được phép cập bến ở Đà Nằng buôn bán, 
như trường hợp hai tàu của lái buôn Giê-rô (Charles Géraud) và 
Bô-ren (Borel) cập bến Đà Nằng vào năm 1849, vẫn được tạo điều 
kiện buôn bán thuận lợi, điều này chứng tỏ triều đình nhà Nguyễn 
cũng không quá mức thiên kiến và cố chấp1.

Từ cuối năm 1851 tình hình chính trị nước Pháp đã đi vào ổn 
định. Cuộc cách mạng công nghệ đã khiến kinh tế nước Pháp có 
những bước phát triển nhảy vọt, giới tư bản Pháp có những yêu cầu 
lớn về nguồn nguyên liệu và thị trường. Các tàu của Pháp hoạt 
động mạnh ở vùng biển Trung Hoa. Chính phủ Pháp lúc này phải 
chịu nhiều áp lực của giới tư bản trong nước và sự thúc ép của các 
giáo sĩ ở Việt Nam, yêu cầu can thiệp để chiếm lấy những nguồn 
lợi về kinh tế và tự do truyền đạo. Trong tình hình ấy, có nhiều 
động thái chứng tỏ một số nước như Anh, Mỹ, Tây Ban Nha cũng 
đang quan tâm, nhòm ngó đến khu vực này.

Lợi dụng chính sách cấm đạo và một số hành động quá khích 
cù u  c h ín h  q u y cn  T ự  D ứ c  đ ô i v ớ i g iú o  s ĩ  p h ư ơ n g  T â y , c á c  lin h  m ụ c  

và quan chức Pháp đã tích cực vận động để đẩy nhanh hoạt động 
quân sự của chính quyền Pháp.

Cuối năm 1852, Na-pô-lê-ông (Napoléon) III quyết định lấy cớ 
"bảo vệ" các Thừa sai Thiên Chúa giáo để đẩy mạnh kế hoạch xâm 
lược. Tinh hình thế giới lúc này có những biến chuyển thuận lợi 
cho nước Pháp. Sau cuộc chiến Crưm với Nga (năm 1856), Anh và 
Pháp có vẻ xích lại gần nhau hơn, Anh lại đang phải đối phó với 
sụ bất ôn ở thuộc địa Àn Độ. Chính quyền của Napoléon III muốn

1. Lịch sứ chế độ phong kiến Việt Nam, tập III, sđd, tr. 533.
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CÓ một thắng lợi về quân sự ở bên ngoài để tự khẳng định uy tín 
và thỏa mãn những yêu cầu của giới tư bản Pháp cũng như thế 
lực nhà thờ. Năm 1856, tàu Pháp lại đến gây hấn lần thứ hai ờ cửa 
biển Đà Năng.

Ngày 16 tháng 9 năm 1856 tàu Ca-ti-nat (Capricieuse) của Pháp 
do Lơliơ Đờ Vin xuya Ácxơ (Lelieus de Ville Sur-Arc) đến vùng cửa 
biển nước ta để đưa thư của Lãnh sự Pháp ở Thượng Hải là Charles 
Montigny (người được Napoléon phái đến để ngoại giao với 3 quốc 
gia là Xiêm, Miên và Việt Nam). Triều đình Huế lo ngại không 
tiếp. Các quan chức ở Đà Nằng và Thuận An đều từ chối không 
chịu nhận thư vì không muốn có chuyện rắc rối. Tàu Ca-ti-nat bèn 
quay về Đà Nang và bắn vào các đồn lũy ở Sơn Trà, lính Pháp đổ 
bộ vào các Hải đài phá các hòm thuốc nổ của quân triều đình và bắt 
đi 40 tù binh. Sự việc rất nghiêm trọng nhưng các quan địa phương 
sợ hãi không dám tâu báo ngay về triều đình. Vua và các đại thần 
chi biết có việc tàu Pháp đến Sơn Trà, đưa thư xin thông thương và 
các quan không chịu nhận. Việc quân Pháp gây hấn, bắn phá đồn 
lũy ở Sơn Trà về sau triều đình mới hay. Vua Tự Đức rất tức giận 
quở ưách quan tỉnh không biết phòng bị và sợ hãi không dám 
chống trả...

Sau vụ bắn phá, tên chi huy tàu Ca-ti-nat lại đưa tiếp cho Trấn 
thủ Đà Năng một thư nữa, nói rằng hành động của hắn đã bị chính 
quyền Pháp quở trách, hắn nhận lỗi và xin hứa khi nào các thỏa ước 
giữa hai bên được ký kết hắn sẽ cho sửa sang đền lại những tổn thất 
ở các đồn lũy.

Nhận được tin tức về cuộc tấn công lần thứ hai của quân Pháp ờ 
Sơn Trà triều đình nhà Nguyễn lại vội vàng tăng cường quân sĩ đến 
khu vực đèo Hải Vân, củng cố các thành lũy ở khu vực này như 
thành An Hải, đồn Điện Hải, Nại Hiên Đông... Một vài quan lại có 
trách nhiệm ở Quảng Nam bị giáng chức.

Ngày 24 tháng 10 năm 1856 chiếc tàu thứ hai trong phái bộ của 
Montigny do Collier chi huy đến Đà Năng với thái độ nhã nhặn hơn
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đã được quan Trấn thù tiếp nhận thư, đồng thời phía triều đình 
đã đưa lại một bức thư phản kháng về hành động gây hấn của tàu 
Ca-ti-nat trước đó. Trong khi tàu neo đậu ở Đà Nằng, Pen-lơ-ranh 
(Pellerin) - Tổng Giám mục ở Việt Nam đã bí mật gặp gỡ với 
Collier để phàn ánh các tin tức về tình hình giáo hội ở Việt Nam. 
Collier khuyên ông ta nên về Pháp để trình bày với Chính phù.

Ngày 23 tháng 1 năm 1857 Montigny đến Đà Nằng, xin vào 
Kinh để gặp các quan chức cao cấp. Montigny được cử đến với vai 
trò sứ giả của nước Pháp đến một loạt các quốc gia châu Á để 
thương lượng về các Hiệp ước thông thương. Tại Xiêm La, 
Montigny đã được tiếp đón trọng thị. Rời Xiêm, tới Đà Nằng, vua 
Tự Đức ra lệnh các quan phải thương thuyết tại chỗ không cho vào 
Kinh. Nội dung Montigny yêu cầu gồm các điểm như: đề nghị triều 
đình nhà Nguyễn cho phép Pháp đặt một lãnh sự tại Huế, mở một 
thương điếm ờ Đà Nằng, ngoài ra nước Pháp còn yêu cầu triều đình 
nhà Nguyễn cho phép các giáo sĩ được tự do đi lại và giảng đạo 
Thiên Chúa...

Sau 15 ngày bàn bạc, những yêu cầu của Montigny đã không 
được chấp nhận. Montigny rời Đà Nằng ngày 13 tháng 2 năm 1856 
để lại nhiều lời đe dọa sẽ có những biện pháp cứng rắn để bảo vệ 
các giáo sĩ và giáo dân nếu triều đình còn tiếp tục ngược đãi họ. 
Trong chuyến trở về này. Montigny mang theo giáo sĩ Pellerin về 
nước để kêu gọi vua Pháp đem quân sang bảo vệ các giáo sĩ, đồng 
thời cam đoan quân đội Pháp sẽ nhận được sự ủng hộ của các giáo 
dân sở tại. Trong báo cáo với Chính phủ Pháp, Montigny yêu cầu 
Chính phủ nhanh chóng chiếm lấy Nam Kỳ, đặc biệt chú ý đến 
vùng biển Phú Yên vì đây sẽ là cơ sở để xây dựng một thuộc địa 
nam giữa hai khu vực rộng lớn của thế giới là Ấn Độ (hiện đang là 
thuộc địa của Anh) và Trung Quốc.

Ngay sau đó, như trả lời cho sự hăm dọa của Montigny, ngày 
25 tháng 5 năm 1857 vua Tự Đức lại ban hành một đạo dụ cấm đạo 
khắc nghiệt hơn. Đen cuối năm lại thêm một đạo dụ cấm người dân
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theo đạo. Theo tinh thần của các đạo dụ đó, người dân đã theo đạo 
bị quản lý chặt chẽ, các chủng viện bị giải tán, nhiều nhà thờ bị phá 
hủy, cảnh bắt bớ, đàn áp xảy ra liên tục tại các làng đạo, giám mục 
bị bắt khi đang tuyên truyền hoặc giảng đạo có thể bị xử tử... Một 
Giám mục Tây Ban Nha đã bị hành quyết trong đợt cấm đạo này1.

Hành động quá tả của chính quyền Tự Đức trong thời điểm 
nhạy cảm này đã gây nên những hậu quả xấu. Trong khi kẻ thù 
đang rình rập để tìm lý do gây sự, khởi đầu cho một cuộc xâm lược 
thì triều đình Nguyễn lại đem đến cho chúng một cơ hội. Điều cần 
thiết lúc này là phải nâng cao sức mạnh về kinh tế và quân sự của 
đất nước đồng thời củng cố khối đoàn kết toàn dân. Thế nhưng, 
chính sách tàn sát đạo Thiên Chúa cùa triều đình Nguyễn đã khiến 
quân Pháp có thêm cơ hội để kích động, chia rẽ khối đoàn kết giáo
- lương trong cộng đồng dân tộc. Những người Công giáo (theo báo 
cáo của linh mục Huc với Chính phù Pháp thì có khoảng 600.000 
người)2, phản ứng chống lại chính quyền, gây nên tình trạng mất ổn 
định trong xã hội, một bộ phận còn tiếp tay cho kè xâm lược để 
chống lại triều đình. Từ đầu năm 1858 đã có những cuộc nổi dậy 
của giáo dân ở Hung Yên, tiếp đó là các cuộc nổi dậy ờ Thái Bình, 
Hải Dương, Nam Định... khiến triều Nguyễn phải bị động đối phó. 
Các sách sử của triều Nguyễn đều cho rằng các cuộc nổi dậy này 
đều có liên quan đến các cố đạo Thiên Chúa giáo.

Sau hai vụ tàu chiến Pháp gây hấn ở Đà Nằng và việc một vài 
tàu khác đôi khi lảng vảng uy hiếp ở các vùng ven biển, triều đình 
đã thấy rõ mối họa ngoại xâm đang đến gần, và cửa biển Đà Nằng 
là vị trí quan trọng nhất. Việc phòng bị đã được quan quân triều 
Nguyễn chú ý hơn. Vua Tự Đức đã nhắc nhờ: "Cửa biển Đà Nằng 
tinh Quảng Nam là nơi bờ cõi mạn biển quan trọng, hiện nay

1. Đây là Tổng Giám mục Bắc Kỳ G.M Đi-at (Diaz).
2. Cao Huy Thuần, Giáo s ĩ  Thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại 

Việt Nam (1857 - 1914), bản dịch của Nguyên Thuận, Nxb. Tôn giáo,
H, 2003, tr. 64.
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thuyền Tây dương tuy đã đi, nhưng công việc phải làm cho tốt về 
sau cũng phải dự tính, cốt đươc chu đáo mười phần"1. Tháng 2 năm
1857, Trấn dương quân vị là Đào Trí đã trình bày về kế hoạch bố 
trí phòng vệ ờ đây, theo ông: "Tùr bảo Trấn Dương ở đỉnh núi chia 
đặt 20 cỗ xe súng đại bác", "Từ thành Điện Hải đến cảng Thanh 
Khê, đắp lũy cát và trồng cây gai góc che lấp" và bỏ bớt đi hai đồn 
đệ nhất và đệ nhị (?)2. Nhưng saui đó vua Tự Đức còn cử tiếp quan 
bộ Hộ là Tôn Thất Cáp tới kiêm tra. Cáp đi về, trong bản tâu nhấn 
mạnh sự quan yếu của cửa bể này: "Cừa ấy thật là chỗ hệ trọng. 
Các đồn nhất, nhì, tam, tứ xin cú  đê nguyên, phía bắc thành Điện 
Hải, ngoài lũy cát, cát biển bồi ngầm dưới mặt nước gần đến giữa 
vũng, nay xin dựng một pháo đài tại chỗ ấy, để khi ban súng cho 
thong thả, mà pháo đài liên tiếp với thành Điện Hải, khi có việc 
cũng dễ giúp nhau". Vua và các quan trong triều tiếp tục nghị bàn 
sau đó quyết định phía bắc thành Điện Hải vẫn giữ nguyên 4 đồn. 
Còn việc đắp một pháo đài lớn trên bãi cát ngầm ở phía bắc thành 
Điện Hải, triều đình cho là công trình quá nặng nề, có ý kiến cho 
rang bãi cát mới bồi sợ làm gấp không xong... Ở cửa biển Thuận 
An triều đình cũng cho đắp hai lũy vòng ở phía nam và phía bắc và 
bố trí thêm vũ khí phòng vệ. Việc chuẩn bị bố phòng này đã quá 
chậm trễ nhưng đến giữa năm 1857 vẫn chưa xong.

Cũng trong năm 1857 sử triều Nguyễn ghi về một số động thái 
c ó  v c  như chuấii bị p h ò n g  v ệ  trư ớc ngu y c ơ  x â m  lư ợ c  đ a n g  đ cn  gần .

Tháng 3 (âm lịch) triều đình chuẩn cấp cho các thuyền bọc đồng 
mỗi thuyền 100 cân dầu để đốt khi đi tuần ban đêm ngoài biển3.

Tháng 6 (âm lịch) tuyển chọn những pháo thủ dinh Thần cơ và 
biền binh thủy sư theo thuyền Hài Đạo đến cửa biển Thuận An để 
diễn tập bắn súng4.

1. Thực lục, sđd, tặp VII, tr. 489.
2. Thực lục, sđd, tập VII, tr. 491.
3. Thực lục, sđd, tập VII, tr. 490.
4. Thực lục, sđd, tập VII, tr. 503.
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Cũng trong tháng này tinh Nghệ An đã giao 30.000 cân sắt đã 
nấu lọc kỹ cho tinh Biên Hòa để sử dụng đóng các tàu thuyền1.

Tháng 7 (âm lịch) tinh Quảng Ngãi cũng được lệnh sửa đắp lại 
các lũy dài ở vùng bờ biền.

Sang năm 1858, vua Tự Đức có vẻ lo lắng cho sự phòng bị ở 
bờ biển phía Bắc, nên định ra việc huấn luyện cho quân ở đây. 
"Vua cho ràng tinh Nam Định bờ biển dài xa, phải cần đến thủy 
quân, thế mà kỹ nghệ bỡ ngỡ kém cỏi. Bèn phái hai viên suất đội ở 
thủy quân đem 200 thủy quân đến luyện tập cho quen thạo, mỗi 
năm đổi một lần"2.

về phía Pháp, thực tế kế hoạch cho cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam đã được thông qua từ tháng 4 năm 1857.

Ngày 22 tháng 4 năm 1857, Napoléon III đã cho thành lập Uỳ 
ban nghiên cứu vấn đề Việt Nam (có tài liệu gọi là ủ y  ban Nam 
Kỳ). Qua 7 phiên họp, ủ y  ban này đã nghiên cứu ti mi các vấn đề ở 
Việt Nam trên mọi bình diện nhằm hợp thức hóa việc đem quân 
sang xâm chiếm Việt Nam. Đây là kết luận của cuộc họp: "Nếu mặt 
pháp lý chưa hoàn chỉnh thì vẫn còn đủ căn cứ để biện minh cho 
việc chúng ta sẽ thực hiện nhằm buộc Việt Nam phải lệ thuộc vào 
chúng ta. Neu như buộc Việt Nam phải chấp nhận nền bảo hộ của 
chúng ta mà không gặp trở ngại gì và sẽ tiếp tục trong tương lai, thì 
trước mắt chẳng có gì nguy hiểm, vì không gì có thể phú nhận 
quyền can thiệp của chúng ta vào một xứ sở chưa từng có quan hệ 
với quốc gia nào khác, và có thể nói đây là xứ sở mà các thừa sai đã 
chinh phục được cho nước Pháp"3. Để thực hiện kết luận này ủ y  
ban đã quyết định: "Chúng ta đã từng thị uy bằng vũ lực ờ đây. 
Muốn đạt được kết quả mà không gặp khó khăn, cuộc viễn chinh

1. Thực lục, sđd, tập VII, tr. 511.
2. Thực lục, sđd, tập VII, tr. 555.
3. G. Taboulet, Nguyễn Phan Quang dịch, in ưong sách: Việt Nam thế kỳ 

XIX (1802-1884), đã dẫn, tr. 266, 267.

684



Chương X. Âm mưu xâm  lược của thực dân Pháp

cần phải được giữ kín và nhất là phải thực hiện càng sớm càng 
tốt"1. Napoléon chấp thuận các kết luận của ủ y  ban và yêu cầu các 
Hạm đội Pháp ở Viễn Đông phái ngay các tàu chiến tới Đà Nằng 
mà không cần phải thương thuyết với triều đình Nguyễn nữa. 
Nhưng lúc này Liên quân Anh - Pháp đang bị cuốn vào cuộc chiến 
với Trung Hoa nên chưa thê thực hiện mệnh lệnh này của Hoàng đế 
nước Pháp.

Trước khi chính thức bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược, quân 
đội Pháp đã có nhũng cuộc đe doạ, thăm dò.

Tháng 8 năm 1857, De Montigny đưa giám mục Pellerin về 
Pháp trình bày rõ tình hình ở Việt Nam với Chính phù Pháp. Chủ 
trương cấm đạo cùa các vua Nguyễn lúc này tạo thêm điều kiện cho 
Pháp nhanh chóng thực hiện ý đồ xâm lược. Việc các giáo sĩ và 
người Công giáo bị đổ máu ở Việt Nam đã gây xúc động trong dư 
luận ờ Pháp và Tây Ban Nha. Những tin tức về tình hình khùng 
hoảng trong xã hội Việt Nam, về sự lúng túng ưong quản lý và 
triển khai các kế hoạch bảo vệ đất nước càng làm Chính phủ Pháp 
mạnh bạo hơn trong hành động.

Tháng 1 năm 1857, liên quân Anh - Pháp đem gần 9.000 quân 
đánh chiếm Quảng Đông Trung Quốc, sau đó tấn công vùng Hoa 
Bắc rồi Thiên Tân. Sau Hiệp ước Nam Kinh (1842), Hiệp ước 
T ru n g  P háp  (1 8 4 4 )  triều đ ìn h  M ãn T h a n h  b u ộ c  p h ả i k ý  th êm  m ộ t  

hiệp ước thứ ba là Hiệp ước Thiên Tân vào ngày 27 tháng 6 năm
1858, nhượng cho tu bản Âu - Mỹ nhiều quyền lợi. Như vậy, nền 
chuyên chế độc tài lớn nhất ở phương Đông già cỗi và lạc hậu đã bị 
sụp đổ bởi thế lực tư bản phương Tây với sức mạnh của khoa học 
kỹ thuật và xã hội văn minh.

Ngay sau Hiệp ước Thiên Tân, lấy cớ triều đình Huế ngược đãi 
các giáo sĩ và cự tuyệt việc nhận Quốc thư của Pháp đòi tự do buôn

1. G. Taboulet, Nguyễn Phan Quang dịch, in trong sách: Việt Nam thế kỷ 
XIX 0802-1884), đã dẫn, tr. 266.
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bán, cuộc chiến ưanh xâm lược Việt Nam cùa thực dân Pháp chính 
thức bắt đầu.

Từ Trung Hoa, theo kế hoạch đã được định sẵn, các hạm đội 
hải quân Pháp được điều tới Việt Nam. Để thực hiện kế hoạch tấn 
công xâm lược, chính quyền Pháp đã liên minh với quân đội Tây 
Ban Nha (với lý do là các giáo sĩ Tây Ban Nha ở Việt Nam cũng 
đang bị triều đình Nguyễn đe dọa và sát hại).

Lực lượng quân Pháp do Phó Đô đốc Rigôn đờ Giơnui (Rigault 
de Genouilly) chi huy. Quân Tây Ban Nha do Đại tá Lăngdarôt 
(Lanzarotte) chi huy.

Tổng số tàu chiến của Pháp và Tây Ban Nha được huy động 
đến là 16 chiếc, 1.220 quân Pháp1, trong đó có 2 tiểu đoàn thủy 
quân lục chiến, 850 quân Tây Ban Nha bao gồm cả lính Âu và Phi, 
một pháo đội thủy quân lục chiến cùng đù loại phương tiện chiến 
tranh hiện đại đang có ở châu Âu, trong đó có tàu chở đến 50 súng 
đại bác2. Trong lực lượng quân tấn công Đà Năng có cả 2 đại đội 
quân bản xứ bao gồm bọn đào ngũ, bọn Công giáo Bắc Kỳ tỵ nạn, 
bọn thổ phi và dân phu Trung Quốc. Tổng số quân được huy động 
là 2.350 người. Các chiến hạm của Pháp tập hợp ở vùng đảo Hải 
Nam, còn quân Tây Ban Nha được điều đến từ Philippin. Ngày 30

1. Theo Phạm Văn Sơn, quân Pháp bao gồm 2 tiểu đoàn thúy quân lục chiến, 
mỗi tiểu đoàn bao gồm 5 đại đội, mỗi đại đội có 112 người. Quân dân 
Việt Nam chong Tây xâm, sđd, tr. 71.

2. về quân số và trang bị vũ khí của quân Pháp trong trận này các tài liệu 
cho những con số khác nhau.
Sách Thực lục của triều Nguyễn (Tập v n  - đã dẫn) thì cho rằng có 12 tàu chiến. 
Sách Lịch sứ Việt Nam của Nxb. Khoa học xã hội, 2004 đưa ra con số: 
2.500 quân, 13 chiến thuyền.
Nguyễn Thế Anh trong Việt Nam thời Pháp đô hộ (đã dẫn) lại cho răng có 
14 chiến thuyền.
Sách Lịch sử Việt Nam 1858 - 1896 của Viện Sử học, xuất bản năm 2003, 
cho rằng có 16 chiếc tàu chiến và 1.500 quân Pháp, 1.000 quân Tây Ban Nha...
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tháng 8 quân Pháp và Tây Ban Nha đã có mặt ở Đà Nang. Tổng chỉ 
huy là Phó Đô đốc R. Genouilly.

Thực dân Pháp chọn Đà Nang làm điểm tấn công đầu tiên vì 
đây là một hải cảng rộng và sâu, nằm trên địa bàn có vị trí quân sự 
quan trọng lại chi cách Kinh đô Huế chưa đầy lOOkm. Theo tính 
toán của Pháp: "Chỉ cần chiếm được Huế thôi là chắc chắn bè gãy 
được ý chí kháng chiến của đối phương"1. Hơn nữa đây là địa bàn 
mà Genouilly nắm rõ bời chính y đã chỉ huy cuộc tấn công ở Sơn 
Trà vào thời Thiệu Trị 9 năm về trước.

Rạng sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858 sau khi đưa tối hậu thư 
cho triều đình Huế đòi Tinh thần Quảng Nam phải đầu hàng và 
giao nộp các đồn lũy, vũ khí... trong thời hạn 2 tiếng. Sau thời hạn 
đã định, không chờ trả lời, quân Pháp đã nổ súng vào bán đảo 
Sơn Trà. Cuộc tấn công xâm lược của thực dân Pháp đã chính thức 
bắt đầu.

Theo ghi chép của các tài liệu Pháp, hai pháo hạm của Pháp và 
một tàu Tây Ban Nha đậu ở cửa sông Đà Nang đã pháo kích vào 2 
đồn phòng vệ quan trọng của quân triều đình ở phía đông và phía 
tây cửa biển là An Hải và Điện Hải. Trận công kích kéo dài khoảng 
nừa giờ, quân triều đình đóng ở các đồn cũng bắn trả, một số đạn 
pháo của quân triều đình trúng vào tàu địch nhung không gây hiệu 
quả gì đáng kể2. Dồn An Hải tan tành diróri trận mira đạn pháo cùa 
quân địch, số  quân lính triều đình trên pháo đài quan sát không kịp 
rút, đã chiến đấu đến người cuối cùng.

Tiếc rằng, sách sử của triều Nguyễn ghi chép về sự kiện nghiêm 
trọng này quá sơ sài, nó gần như bị chìm lấp vào bao sự kiện vụn 
vặt khác mà các sử gia triều đình vẫn thường ghi: "Chiến thuyền 
Tây dương 12 chiếc vào cửa biển Đà Nằng (thuộc tinh Quảng

1. G. Taboulet, La geste frangaise en Indochine, Paris, 1955, tập I, tr. 250.
2. Viện Sừ học, Lịch sứ  Việt Nam 1858 - 1896, Nxb. Khoa học xã hội, H, 

2004, tr 39.

687



L|CH SỪ VIỆT NAM - TẬP 5

Nam) bán phá các pháo đài, các đồn bảo"1. Đoạn sau chép thêm: 
"Quân Tây dương vây đánh hai thành An Hải và Điện Hải"2 mà 
không có thêm một chi tiết nào về diễn biến ưận đụng độ đầu tiên 
mở màn cho một cuộc xâm lược tàn bạo của thực dân Pháp đối với 
đất nước ta.

Trong thực tế, sau trận công kích bằng đạn pháo, khoảng 10 giờ 
sáng cùng ngày, đã có những toán quân Tây Ban Nha đầu tiên đổ 
bộ lên các khu vực thành, đồn lũy ờ bán đảo Sơn Trà. Chiều ngày 1 
tháng 9 đội quân xâm lược Pháp - Tây Ban Nha đã gần như làm 
chủ toàn bộ các đồn trại ở khu vực Đà Nằng. Sáng mùng 2 tháng 9 
quân Pháp và Tây Ban Nha tập trung hỏa lực đánh vào đồn Điện 
Hải. Quân triều đình cố chống trả nhưng đồn đã bị thất thủ ngay 
hôm đó. Các đồn như Phúc Vinh, Thạch Giãn, Hải Châu chưa bị 
tấn công nhưng quân lính triều đình ưong tình thế bất khả kháng đã 
phải rút hết. Quân ta bị thương tổn tổng cộng khoảng hom 1.000 
người2. Trước kè địch mạnh lại có lợi thế hơn hẳn về vũ khí, quân 
triều đình phải rút lui.

Tại Huế, khi nhận được tin về cuộc tấn công của quân Pháp - 
Tây Ban Nha ờ cửa Hàn và tình trạng thất thù của quân triều đình, 
vua Tự Đức ra lệnh cho Tổng đốc Nam - Ngãi là Trần Hoàng huy 
động thêm hơn 2.000 binh lính tới tiếp ứng. Các quan lại như 
Chưởng dinh Đào Trí, Án sát Lê Văn Phổ, Bố chính Lê Văn Nhiếp 
được giao cho nhiệm vụ giữ thành và phối hợp vói Trần Hoàng để 
chống lại các cuộc tấn công của quân Pháp. Đại quân triều đình 
đóng chủ yếu tại hai địa điểm: Hữu quân Đô thống phủ Lê Đình Lý 
đóng ở Hòa Vinh, Chưởng doanh Hổ oai Đào Trí đóng tại Thị An. 
Tán lý quân vụ Thân Văn Nhiếp, Ngự sử Nguyễn Sĩ Long được 
phái đi thu gom và vận tải quân nhu. Trong lời dụ, vua Tự Đúc dặn 
dò: "Cửa biển ấy từ Hải Vân đến Câu Đê một dải đều là đường

1, 2. Thực lục, sđd, tập VII, tr. 567.
2. Quân dân Việt Nam chống Tây xâm , sđd, ư. 72.
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quan báo, phải phòng thủ nghiêm thêm, để tiện thông hành. Người 
quản đốc lính đạo trước, đạo sau đến ngay đấy, tùy nghi đóng đòn, 
liệu đất đặt chỗ canh phòng, cùng bọn Đào Trí cùng chống đỡ với 
nhau, chớ để cho quân Tây dương lên bờ, để xứng đáng chức trách 
đã ủy cho"1. Sau đó dưới sự chi huy của Lê Đình Lý, quân triều 
đình đã lập các đồn ở các sở như Chân Sảng, Câu Đê, Nam Ồ, cẩm  
Lệ, Hóa Khê, Kiều Xưởng. Hai địa điểm quan yếu được chốt chặt 
là Cẩm Sa và cửa biển Đại Chiêm2. Ngoài ra, những khu vực khác 
có quân lính sở tại đóng giữ, người dân cũng được huy động vào 
những việc như xây đồn lũy, tiếp tế binh lương.

Triều đình sau khi thưởng phạt một loạt quan chức, chỉ huy, có 
công hay có tội trong trận chiến ở Sơn Trà để giữ nghiêm quân lệnh 
và cổ vũ tinh thần binh sĩ, vua Tự Đức quyết định điều thêm binh 
lực để phòng thủ ở khu vực Đà Năng. Lê Đình Lý đã có trong tay 
500 quân nay được điều thêm 600 quân đến Vũ Lâm và Hải Vân. 
Ngoài ra, triều đình còn tăng cường thêm 900 quân từ Bình Định 
đến Quảng Nam. Riêng đồn Hải Vân có 350 quân đóng giữ3. Tổng 
số quân lực triều đình đóng ở Quảng Nam lên đến 3.500 quân, triều 
đình còn phái thêm thuyền đến phòng vệ cửa Tư Hiền và cửa 
Thuận An và tổ chức luyện tập quân thủy bộ. Kể cả biện pháp dùng 
dây sắt và dây xích chắn ngang cửa biển Thuận An và Tư Hiền 
cũng được đem áp dụng4. Ngoài việc tăng cường phòng thủ, người 
dân còn tự tố chức các đội hương dõng tình nguyện đánh giặc, thực 
hiện vườn không nhà trống để đối phó với quân địch.

Quân Pháp sau thắng lợi ban đầu, không tiếp tục mờ rộng phạm 
vi chiếm đóng mà có động thái thăm dò phản ứng của nhân dân và 
quân đội. Chúng mở những cuộc hành quân thăm dò, đánh phá vào 
các khu vực như Mỹ Thị, cẩm  Lệ, Nại Hiên, Hóa Khuê, v.v... trên

1. Thực lục, tập VII, sđd, tr. 567.
2. Thực lục, tập VII, sđd, tr. 568.
3. 4. Thực lục, tập VII, sđd, tr. 569.
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địa bàn Đà Nằng. Quân dân ta bằng những vũ khí thô sơ đã chống 
trả quyết liệt, tiêu diệt và làm thương vong một lực lượng đáng kể. 
Thời tiết khắc nghiệt cùng những khó khăn về lương thực, thực 
phẩm đã khiến bệnh dịch phát sinh, quân lính bị thương vong, hao 
tổn... Theo tài liệu của Pháp thì quân cùa Genouilly chi tiến vào 
đánh thăm dò ờ vùng cửa sông Hàn 2 lần (vào 6/10 và 21/10 - 
1858) nhưng theo ghi chép của sử nhà Nguyễn trong 5 tháng từ 
tháng 9/1858 đến tháng 2/1859 tại Đà Năng quân và dân ta đã đánh
11 trận lớn, nhỏ với quân Pháp và Tây Ban N ha1 để bảo vệ từng tấc 
đất vùng cửa biển này.

Phương án phòng thủ của triều đình Tự Đức, phản ứng của dân 
chúng và giáo dân cùng những khó khăn mà đoàn quân viễn chinh 
phải đối mặt đã được học giả Tsubôi giải thích cho nguyên nhân 
phải rút ra khỏi cửa biển Đà Năng của viên tướng Genouilly: "Ngày 
1 tháng 9 Rigault de Genouily hạ lệnh cho quân đội Tây và Pháp 
đánh phá đồn lũy Đà Năng. Ông lấy được thành trì rất dễ dàng, sau 
khi quét được một lực lượng vờ như đối kháng. Ông chờ đợi binh 
đội Việt Nam ra quân, vì các Thừa sai cho biết sẽ có ít nhất 10.000 
quân nghênh chiến, nhưng đạo quân đó không xuất hiện. Ông cũng 
chờ đợi sẽ có đông đảo người Công giáo tỵ nạn dưới cờ Pháp 
nhưng mãi tới mòng 3 tháng 9 mới có độc nhất 1 linh mục đến gặp 
Đô đốc. Sau mấy tháng chiếm đóng, trong sự chờ đợi sự nổi dậy 
của người Công giáo, không hề xảy ra gì hét. Trái lại, bệnh thừi khí 
đã giết chết nhiều binh lính đồng minh. Ngày càng ngờ vực đối với 
những lời nói và hứa hẹn của các Thừa sai, Đô đốc liền quay mũi 
hạm đội về phía Sài Gòn vào tháng 2 năm 1859"2.

Như vậy, Đà Năng cửa ngõ của triều đình Huế, không phải là 
căn cứ thuận lợi của quân Pháp. Sau một thời gian thăm dò, phải 
hứng chịu những tổn thất bước đầu, quân Pháp quyết định rút khỏi

1. Lịch sứ Việt Nam 1858 - 1896, sđd, tr. 44.
2. Yoshiharu Tsubôi, Nước Việt Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Hội 

Sử học Việt Nam xuất bản, 1993, tr. 72 - 73.
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Đà Nang để tiến vào vùng Gia Định với hy vọng vùng đồng bằng 
phì nhiêu Nam Kỳ giao thông đường bể thuận lợi, có thể là cơ sở 
cho cuộc tấn công xâm lược toàn cõi Việt Nam.

Cuộc chiến giữa quân xâm lược Pháp và quân dân Việt Nam 
bước sang một giai đoạn mới.

Anh: Lực lượng viễn chinh Pháp, Tây Ban Nha tấn công thành Gia Định

Nguồn: Tranh của Antonie Leson Morel-Fatio. Wikipedia.org/wiki/chien- 
ưanh-Pháp-Đại Nam.
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